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NGUYÊN TỬ 


A. Li THUYẾT Cơ BẢN: 


Nguyên 

tủ 


Cấn trúc 
vỏ nguyên 
tư 







> Kích thước, khôi lượng nguyên tử 

q p = 1+ 

m p = lu 

Qn - 0 

m n = lu 

q e = 1- 

m e « 




AO 


Lớp 

electron 


Phân lốp 
electron 


Năng lượng: gần bằng nhau 

Kí hiệu: n = l 2 34 567 

KLMNOPQ 

Số AO: n 2 

Năng lượng: bằng nhau 
Kí hiệu: s p d f 


Sự phân bô 
electron 


Sô AO: 13 5 7 
Nguyên lí Pauli 

Nguyên lí vững bền 
Quy tắc Hun 

Trật tự các mức năng lượng 


Cấu hình electron nguyên tử 


Đặc điểm lớp electron ngoài cùng 


Nguyên tố 

— 

hóa hoc 
• 



Điện tích hạt nhân (Z+): z = sô p 
Sô khôi (A): A = z + N 

Đồng vị: cùng z, * A 

.. , aA + bB 

Nguyên tử khôi trung bình: M = ———— 




















































I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 

1. Khôi lượng và diện tích của các hạt câu tạo nên nguyên t i. 


Đặc tỉnh 

hat 

• 

Vỏ nguyên tử 

Hat nhân 
• 

Electron (e) 

Proton (p) 

Nơtron (n) 

Điện tích (q) 

q e = -1,602.10- 19 c 

hay q e = 1- 

q p = + 1,602.10- 19 c 

hay q p = 1+ 

Qn = 0 

Khối lượng 
(m) 

m e = 9,1094.10‘ 3l kg 

m p = 1,6726.10~ 27 kg 

m n = 1,6748.10 !7 kg 


- Hạt mang điện: proton và electron 

- Hạt không mang điện: nơtron 

- Nguyên tử trung hoà điện nên: sô proton = sô electron 

- Hạt cơ bản: proton, nơtron và electron. 

- Khối lượng: m p /m n = 1,6726.10~ 27 /1,6748.10 -27 

—>khốì lượng hạt proton xấp xỉ khối lượng hạt nơtron. 

m p /m e = 1,6726.10~ 27 /9,1094.10 -31 

—> khối lượng của electron rất nhỏ so với khôi lượng của proton (nơtrin) 

2. Kích thước nguyên tử: 

- Nguyên tử của các nguyên tô khác nhau có kích thước khác nhau. 

- Đe biểu thị kích thước của nguyên tử, người ta dùng đơn vị 
nanomet (nm) hay angstron (Ẩ): 

1Ẳ = 10 -1 °m, lnm = 10Ẳ = 10“ 9 m. 

- Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử H có bán kính khoảng 0,053nm 

- Đường kính nguyên tử khoảng 10‘nm; đường kính hạt nhln 
nguyên tử còn nhỏ hơn, vào khoảng 10' 5 nm; đường kính của electronvà 
của proton còn nhỏ hơn nhiều, khoảng 10‘ 8 nm. 

dnguyên từ ~ 10 _1 nm; d hạtnhân - 10" 5 nm; d proton , d electron ~ 10" 8 nm. 

Do đó: d neuyén tử / d hạt nhân = 10-V10- 5 = 10 4 

Như vậy, đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảig 
10.000 lần 

3. Khối lương nguyên tử: 

- Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u, còn được gọi là đvC (đm 
vị cacbon) 

lu = -i-.m ci2 = -Ỉ-.19,9265.10' 27 (kg) = l, 6605.10~ 27 (kg) 

X 2 X 2 

ữọng nguyên tử: 
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elc*ct ron 


nhân ^^Ịt'fft rò rlrctron ’ ’ ^^hal nhân íTl e ~~ ^^n) 

Một cách gần đúng có thể nói rằng khối lượng của nguyên tử hầu như 
tập trung ở hạt nhân. 

- Do khôi lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân; thể 
tích hạt nhân lại vô cùng nhỏ so vối nguyên tử nên tỉ khôi của hạt nhân 
vô cùng lớn; mỗi cm^hạt nhân có khôi lượng khoảng 130 triệu tấn. 

Chú Ỷi Trên thực tế, khôi lượng hạt nhân hơi nhỏ hơn tổng khối lượng 
của các proton và nơtroii tạo nên hạt nhán do dộ hụt khôi. 

II. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ: 

1. Diện tích hạt nhân: 

- Trong nguyên tử : 

Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = sô proton (P) = sô electron (E). 

- Diện tích hạt nhân: z . (1 + ) = z+ 

2 . Sô khôi: A = z + N 

3. Đại lượng đặc trưng cơ bản của hạt nhân nguyên tử (hoặc 
nguyên tử): 

Só' đơn vị điện tích hạt nhân z và sô khôi A. 

Do dó để kí hiệu nguyên tử, người ta thường ghi các chỉ số đặc trưng 
ở bỏn trái kí hiệu nguyên tô: zX 


III. NGUYÊN TO HOA HỌC: 

1. Khái niệm: 

- Đô phân loại nguyên tử, người ta dựa vào điện tích hạt nhân của 
nguyôn tử. Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân đều có tính chất hoá 
học giống nhau, do đó chúng được xếp vào cùng một nguyên tố hoá học. 

2. phân loại: 

Dựa vào tiêu chí là điện tích hạt nhân để phân loại các nguyên tử 
thành các nguyên tô' hoá học, cho đến nay có khoảng 110 nguyên tô' hoá 
học, trong đó 92 nguyên tô hoá học có trong tự nhiên (có điện tích hạt 
nhân từ 1+ đến 92+) và khoảng 18 nguyên tô nhân tạo được tổng hợp 
trong các phòng thí nghiệm hạt nhân (từ 93+ đên 110+). 

3. Đại lượng đặc trưng cho một nguyên tô' hoá học: 

Gọi là sô hiệu nguyên tử (Z). Sô hiệu nguyên tử của một nguyên tô 
hoá học bằng sô đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tô đó. 


* 



IV. ĐONG VỊ: 

1. Khái niệm: 

Các đồng vị 
cùng 


của cùng một nguyên tô hoá học là những nguyên tử có 
nhưng khác nhau về sô nơtron (do đó sô khối A của chúng 
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Như vậy, các nguyên tử của cùng một nguyên tô hoá học có thể không 
phải là các nguyên tử hoàn toàn giống nhau (chỉ giông nhau vê số proton 
trong hạt nhân nguyên tử...), có thể khác nhau về sô khôi A (do số nơt.ron 
trong hạt nhân nguyên tử khác nhau). 

Sở dĩ gọi là đồng vị vì chúng được xếp vào cùng một vị trí (ô nguyên 
tô) trong bảng tuần hoàn. 

2. Đổng vị của một số nguyên tố: 

- Nguyên tôhiđro có 3 đồng vị: 

Ị H: Proti, hạt nhân gồm 1 proton (trường hợp duy nhất không có nơtron) 

chiếm 99,984% sô' nguyên tử hiđro tự nhiên. 

2 

H: Đơteri, hạt nhân gồm 1 proton và 1 nơtron chiêm 0,016% sô nguyên 
tử hiđro tự nhiên. 

1 H: Triti, hạt nhân gồm 1 proton và 2 nơtron(trường hợp duy nhất có số 

nơtron bằng 2 lần số proton), chiếm 10 " 7 % số nguyên tử hiđro tự nhiên. 
Chú ý : Hiđro là nguyên tố hoá học duy nhất có 3 tên gọi (proti, đơteri, 
triti). 

- Nguyên tô'oxi có 3 đồng vị: ^O; 'gO; 

- Nguyên tô' cacbon có 4 đồng vị: ; l gC ; và 

- Nguyên tô clo có 2 đồng vị: 17 CI (75%) và jỊCl (25%) 

- Nguyên tô đồng có 2 đồng vị: 29 Cu (73%) và 29 Cu (27%) 

- Nguyên tô'argon có 3 đồng vị: ỉgAr; 18 Ar ; 18 Ar 

0,337% 0,063% 99,6% 

- Nguyên tô iriđi có 2 đồng vị: 1 ịỊlr(39%); ^ylr (61%) 

- Nguyên tô brom có 2 đồng vị: 3 gBr (50,69%) và 35 Br (49,31%) 

- Nguyên tô niken có 5 đồng vị: 

58 1SJÌ • 60 Mi • ®ỈNi • ®?Ni • ®ÍNi 

2gINl ; 28 JN1 > 28 iN1 * 28 iN1 » 28 iN1 

68,27% 26,10% 1,13% 3,59% 0,91% 

- Nguyên tô kali có 3 đồng vị: 

jgK (93,26%) ; ỈJK(6,73%) và ÍJK(0,01%) 

- NguyệrLtô liti có 2 đồng vị: ( 3 Li 92,5%) và 3 Li (7,5%) 



3. I*hân loại: 

Phần lớn các nguyên tô hoá học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. 

Ngoài khoảng 340 đồng vị tồn tại trong tự nhiên, người ta đã tổng 
hợp được hơn khoảng 2.400 đồng vị nhân tạo. 

Người ta phân biệt các đồng vị bển và không bền, hầu hết các đồng vị 
có sô" hiệu nguyên tử lớn hơn 82 (Z > 82) là không bền, chúng được coi là 
đong vị phóng xạ. 

4. Tính chât của các đồng vị (cùng một nguyên tô hoá học). 

Các đồng vị của cùng một nguyên tô hoá học, có cung sô proton nên 
có tính chất hoá học giông nhau; nhưng có sô nơtron trong hạt nhân khác 
nhau (sô" khối khác nhau) nên có một sô tính chất vật lí khác nhau. 

Thí du : ở trạng thái đơn chất, đồng vị jỊCl có tỉ khôi lốn hơn, nhiệt 

độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn đồng vị J^C1. 

V. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH. 

1. Nguyên tử khối: 

Là khôi lượng tương đôl của nguyên tử, tính theo đơn vị khôi lượng 
nguyên tử (u, đvC). 

Chú ý : Khi bỏ qua khôi lượng không đáng kể của các electron, coi 
khối lượng của một proton xấp xỉ khôi lượng của một nơtron và xấp xỉ lu 
thì nguyên tử khôi có trị sô" bằng sô khôi. 

2. Nguyên tử khối trung bình: 

TT _ aA + bB + ... , tr\r\n/ 

M =--r-- ; a + b +.= 100% 

100 

Trong đó: M: nguyên tử khôi trung bình (u) 

A, B...: nguyên tử khôi của các đồng vị (u).Trong các phép 
tính không cần độ chính xác cao có thể coi nguyên tử khôi có trị sô bằng 
sô khối. 

a, b,...: lần lượt là % sô nguyên tử của các đồng vị A, B, ... 

VI. Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ. 

1. Mô hình hành tinh nguyên tử. 

Do Rơ - Dơ - Pho đê xướng, Bo và Zom - Mơ - Phen phát triển. 

Theo mô hình này: "Trong nguyên tử các electron chuyển động trên 
những quỹ đạo tròn hay bầu dục xác định xung quanh hạt nhân, như các 
hành tinh quay quanh mặt trời". 

Từ những thuyết của Vật lý hiện đại cho biết trạng thái chuyển động 
của electron (hạt vi mô) có những khác biệt về bản chất so với sự chuyển 
động của những vật thể vĩ mô. Do đó, mô hình này không phản ánh đúng 
trạng thái lí ịglltiyen động của electron trong nguyên tử. 






2. Mô hình hiện đại vể sự chuyển dộng của electron trong nguỹôn 
tử. 

Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung (ỊUỉanh 
hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định nào, tạo thành đám nnây 
electron mang điện tích âm. 

Chú ý : Nói đám mây electron phải hình dung là do một sô" hữi Ihạn 
electron chứ không phải do quá nhiêu electron tạo nên. 

Thí dụ: Đám mấy electron của nguyên tử hiđro là do sự chuyển độig nít 
nhanh của một electron tạo nên. 

VII. OBITAN NGUYÊN TỬ (AO, ATOMIC ORBITAL). 

1. Khái niệm. 

Trong đám mây electron, mật độ điện tích âm tập trung cao ở kliOíảng 
không gian gần hạt nhân, chứng tỏ electron thường xuyên ở gầì hạt 
nhân hơn là ở xa hạt nhân. 

Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt 
electron khoảng 90% gọi là obitan nguyên tử (AO). 

Thí dụ: Obitan nguyên tử của nguyên tử hiđro (ở trạng thái cơ bàn) là 
một hình cầu có bán kính trung bình khoảng 0,053 nm (tâm là hạt nhân 
nguyên tử). 

2. Hình dạng obitan của nguyên tử. 

Dựa trên sự khác nhau về trạng thái của electron trong nguyên tử, 
người ta phân loại thành các obitan: 

Obitan s có dạng hình cầu, tâm là hạt nhân nguyên tử. 

Obitan p có dạng hình sô" tám nổi, gồm 3 obitan p x , p y và p z . Các /0 - p 
có sự định hưởng khác nhau trong không gian, chẳng hạn AO - p* địịnh 
hưống theo trục X, AO - Py định hưởng theo trục y,... 

Obitan d: hình dạng phức tạp 


Obitan f: hình dạng phức tạp. 

VIII. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON: 


Sô" thứ tự lớp (n) 

í 1 

2 

3 

4 


Tên của lớp 

K 

L 

M 

N 


Số electron tôi đa 

2 

8 

1 18 

32 


Số phân lớp 

1 

2 

3 

4 


Kí hiệu phân lớp 

ls 

2 s, 2p 

3s, 3p, 3d 

4s, 4p, 4d, 4f 


Sô electron tối đa ở 
phân lớp và ở lớp. 

2 

kJỤL> 

8 

v 2, 6, 10, 

—Y- 

18 

6 , 10, lị 

-Y- 

32 





































IX. CÁC NGUYÊN LÍ VẢ QUY TAC phân Bố ELECTRON 

trong nguyên Tử: 

1. Nguyên lí Pauli. 

Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là 2 electron và hai electron 
này chuyên động tự quay khác chiêu nhau xung quanh trục riêng của 
mỗi electron. 

2. Nguyên lí vững bền. 

ỏ trạng thái cớ bản, trong nguyên tử các electron chiếm lần lượt 
những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao. 

3. Quy tắc Hun. 

Trong cùng một lớp, các electron sẽ phân bô trên các obitan sao cho 
sô elíỉctron độc thân là tôi đa và các electron này phải có chiều tự quay 
giông nhau. 

4. Trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử (quy tắc Kletcotky). 



Thực nghiệm và lí thuyết cho thấy khi sô hiệu nguyên tử z tăng, các 
mức năng lượng AO tăng dần theo trật tự sau: 

1« 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5d 6d... 

X. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ. 

- Cấu hình electron nguyên tử dùng để biểu diễn sự phân bô các 
electron trong nguyên tử theo thứ tự tăng dần của các lốp electron 
(n = 1,2, ...) và trong mỗi lớp theo thứ tự các phân lớp s, p, d và f. 

1. Cách viết cấu hình electron nguyên tử. 

- Xác định sô electron của nguyên tử. 

- Các electron được phân bô theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng 

AO, theo cắc^nguyên lí và quy tắc phân bô electron trong nguyên tử. 


- Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một líip và 
theo thứ tự của các lớp electron. 

2. Các loại cấu hình electron nguyên tử. 

- Viết theo chữ (phân lớp) và sô" (lóp, sô lượng electron) dựa vào quy 
tắc Kletcotki + nguyên lí vững bền. 

- Viết theo ô lượng tử dựa vào cách viết theo chữ và sô + nguyên lí 
Pauli + quy tắc Hun. 

3. Cấu hình electron nguyên tử của một sô nguyên tô". 

- Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tô hoá học đâu tiên 
trùng với thứ tự phần mức năng lượng của các AO trong nguyên tử. 

- Với các nguyên tô" z = 21 trở lên, cấu hình electron có sự khác vdi thứ 

tự phân mức năng lượng của các AO trong nguyên tử (vi có sự chèn mức 

năng lượng). 

- Hiện tượng bán bão hoà gấp và bão hoà gấp phân lớp d ở nguyên tử 
các nguyên tô" nhóm VI B và IB,... 

[khí hiếm] (n - l)d 4 ns 2 -» [khí hiếm] (n - l)d 5 ns' 

[khí hiếm] (n - l)d 9 ns 2 -» [khí hiếm] (n - l)d 10 ns 1 

Thí dụ: Cr (Z = 24): [Ar] 3d 5 4s l 

Cu (Z = 29): [Ar] 3d l0 4s l 

XI. NGUYÊN TỐ s, p, D, F. 

Dựa vào electron cuối cùng được điền vào phân lốp s, p, d hay f theo trật tự 
mức năng lượng AO nguyên tử, mà được chia thành các khôi nguyên tô 8, p, d 

hay f. 

- Nguyên tô" s: là những nguyên tô' mà nguyên tử có electron cuôì 
cùng được điền vào phân lớp s. 

Gồm các nguyên tô ỏ nhóm IA, II A và He. 

- Nguyên tô" p: là những nguyên tô" mà nguyên tử có electron cuối 
cùng được điền vào phân lớp p. Gồm các nguyên tô ở nhóm IIIA dên 
VIIIA (trừ He). 

- Nguyên tô' d: là những nguyên tô" mà nguyên tử có electron cuối 
cùng được điền vào phân lớp d. 

Gồm các nguyên tô" ở nhóm IB đến VIII B (trừ các nguyên tô' ở hai 
hàng cuối bảng). 

- Nguyên tô' f: là các nguyên tô" mà nguyên tử electron cuối cùng dược 
điền vào phân lớp f. 

Gồm các nguyên tô' xếp ỏ hai hàng cuôì bảng tuần hoàn. 



xn. MỐI LIÊN HÊ GIỮA LỚP ELECTRON NGOÀI CÙNG VỚI LOAI 


NGUYÊN TỐ 


Cáu hình 
eleetron lớp 
ngoài cùng 

ns 1 

2 

ns 

ns 2 np' 

2 2 

ns np 

ns 2 np 3 

2 4 ' 

ns np 
ns 2 np 5 

ns 2 np 6 
(ls 2 : He) 

Sô electron 
thuộc ldp ngoài 
cùng 

1 ;2 hoăc 3 

4 

5; 6 hoặc 7 

8 (2 đối với 
He) 

Loỉũ nguyên tô" 

Kim loại 
(trừ H, He, 

B) 

có thể là kim 
loai hay phi 
’ kim 

Thường là 
phi kim 

Khí hiếm 

Tính chất cơ 
bản của nguyên 
tô" 

Tính kim 

loai 

• 

Có thể là 

tính kim 
loại hay tính 
phi kim 

Thường có 
tính phi 
kim 

Tương đôi 

trơ vê măt 

• 

hoá hoc 
• 


B. CÁC BÀI Tập mẫu 

I. BẢI TẬP Tự LUẬN. 


Bài tập 1: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị 35 Br và 35 Br (biết 35 Br chiếm 

54,5% sô nguyên tử brom trong tự nhiên). Tính nguyên tử khôi trung 
bình của brom tự nhiên (chấp nhận NTK có trị sô bằng số khối). 

Giải: 


Phần trăm 3 gBr bằng: 100 - 54,5 = 45,5%. 

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình, ta có: 

M = 79.54,5 + 81.45,5 = 79 91 u 

100 


Vậy nguyên tử khổì trung bình của brom tự nhiên là 79,91u 

Bài tập 2: Nguyên tô Mg trong tự nhiên có 3 loại đồng vị có sô khôi lần 
lượt là 24,25 và 26. Trong 5000 nguyên tử Mg tự nhiên có 3930 đồng 
vị 24 và 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Tính nguyên tử khối 
trung bình của Mg tự nhiên (chấp nhận NTK có trị sô" bằng số khôi). 

Giải: 


Sô" nguyên tử đồng vị 26 là: 5000 — (3930 + 505) = 565 

_ , rr _ 24.3930 + 25.505 + 26.565 00 ._ 

Ta có: MMg = -T-rrr-= 24,32 u 

5000 


Vậy nguyên tử khôi trung bình của magie tự nhiên là 24,32u. 
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Bài tập 3: Đồng trong tự nhiên có 2 đồng vị 2 gCu và 2 í)Cu , nguyừn tử 
khôi trung bình của đồng tự nhiên là 63,54 u. Tính thành phán % sô 
nguyên tử của đồng vị 29 Cu trong đồng tự nhiên (chấp nhận NTK có 
trị sô bằng sô khối). 

Giải: 


Gọi X là thành phần % của đồng vị 29CU => thành phần % 2gCu là 

(100 — x)%. 


Ta có: Mcu = 

=> X = 73. Vậy % 


63.X + (100 - x).65 

ĩõõ 

29 Cu là 73% 


= 63,54u 


Bài tập 4: Trong tự nhiên, brom có 2 đồng vị 3* Br và 35 Br . 

Biết A + B = 160, sô" nơtron của đồng vị B lớn hơn của đồng vị A là 2 
và nguyên tử khối trung bình của brom tự nhiên bằng 79,91 u. Tinh 

thành phần phần trảm sô" nguyên tử của đồng vị 35 Br trong brom tự 

nhiên (chấp nhận NTK có trị sô" bằng sô" khôi). 

Giải: 

Ta có A + B = 160 ( 1 ) 

N B = B - z 

n a = a-z 

=> N b - N a . = (B - Z) - (A - Z) = B - A 
Theo bài ra: N B — N A =2 => B — A = 2 (2) 

Từ (1), (2) => 1®"®* 

Ịa = 79 


Gọi x là % 35 Br 

Ta có: MBr = 


=> % 35 Br bằng (100 — x)%. 

79.x+81(100-x) 

100 


=> x = 54,5% 

Vậy thành phần % 79 Br là 54,5% 

Bài tập 5: Nguyên tử khối trung bình của B tự nhiên là 10,81 u. Biêt bo 
tự nhiên gồm 2 đồng vị ^B và ‘gB. Tính thành phần phần trăm về 

khối lượng của đồng vị "B trong axit boric H3BO3 (H 3 BO 3 điểu chê từ 
bo tự nhiên, chấp nhận NTK có trị sô" bằng sô" khôi). 


Đặt X 1 

I 


*JB =>% l °B bằng (100 -x)% 







rp , 77 _ 11.X + lO.(lOO-x) 

ỉ a co: Mb =——— ——— = 10,81 

100 


X =81 


Hàmlượng% '-B trong H : ,B0 3 


(M 


H 3 BO 3 


= 3.1 + 1.10,81 + 3.16 = 61,81) 


UtJ _ 11.81.100% 


% ‘JB = 


100.61,81 


= 14,41% 


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Bãi tập 1: Đồng trong tự nhiên có hai đồng vị là 63 Cu và 65 Cu, nguyên tử 
khôi trung bình là 63,546 u. Sô nguyên tử G3 Cu trong 31,773 gam 
đồng là 

A. 6,023.10 ; 

Giải : 

ên tử 65 Cu là (100 — a)%. 


‘ 23 B. 3,000.10 


23 c. 2,181.10 


23 D. 1,500.10 23 


Giải : 

Gọi % sô nguyên tử G3 Cu là a, => % số nguyên ti 

ux: — 4 .„ co ZAC - 63.a + 65.(100 - a) 

1 heo bài ra ta có: 63,546 =- —7 - 

100 

a = 73 (%) 

Vậy sô nguyên tử 63 Cu: 

73 .31 773 

Acu 63 = % 63 Cu.n c „. N = „ „ .6,023.10 23 

^ u63 100 63,546 

= 2,181.10 23 (nguyên tử) 

Đáp án đúng là c. 

Bài tập 2: Chỉ ra cấu hình electron nguyên tử viết đúng: 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 (Z = 26). 

B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 (Z = 29). 
c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 (Z = 24). 

D. ts 2 2s 2 2p G 3s 2 3p G 4s 2 (Z = 20). 

Giải: 


A. z = 26: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p G 3d 6 4s 2 (Phân biệt trật tự mức năng lượng 
với cấu hình electron nguyên tử). 

B. z = 29: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p G 3d 10 4S 1 (Cấu hình electron bão hoà gấp 
phân lớp d). 

c. z = 24: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p G 3d 5 4S 1 (Cấu hình electron bán bão hoà gấp 
phân lớp d). 

D. z = 20: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
Đáp án đúng là D. 
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Bài tập 3: Các AO - 3p x , AO - 3p y , AO - 3p : . khác nhau vê 

A. hình dạng. B. năng lượng, 

c. sự định hướng. D. sô' electron tối đa. 

Giải: 

Obitan p có dạng hình sô' tám nổi, gồm 3 obitan p x , Py và p z . Các AO - p 
có sự định hướng khác nhau trong không gian, chẳng hạn AO - p x 
định hướng theo trục X, AO - Py định hướng theo trục y,... 

Đáp án đúng là c. 

Bài tập 4: Các đồng vị được phân biệt bởi yếu tô' 

A. sô' nơtron. B. sô proton. 

C. sô electron hoá trị. D. sô lớp electron. 

Giải: 

Các đồng vị của cùng một nguyên tô' hoá học là những nguyên tử có 
cùng sô proton nhưng khác nhau vể sô nơtron (do đó sô khôi A của 
chúng khác nhau). 

Như vậy, các nguyên tử của cùng một nguyên tô' hoá học có thể không 
phải là các nguyên tử hoàn toàn giông nhau (chỉ giông nhau vè sô 
proton trong hạt nhân nguyên tử...), có thể khác nhau về sô khối A 
(do sô' nơtron trong hạt nhân nguyên tử khác nhau). 

Do đó các đồng vị được phân biệt bởi sô' hạt nơtron trong hạt nhân. 

Đáp án đúng là A. 

Bài tập 5: Các electron ở lớp K không có tính chất 

A. có năng lượng cao nhất. 

B. liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất. 

C. gần hạt nhân nhất. 

D. có sô' lượng electron tôi đa là ít nhất. 

Giải: 

Lớp K (n = 1) là lớp electron trong cùng, gần hạt nhân nhất r=> các 
electron ỏ lớp K có năng lượng thấp nhất (Nguyên lí năng lượng cực 
tiểu). 

Đáp án đúng là A. 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bài 1 : Cho các hựp chất ion: CaO, NaCl, K 2 S, MgCl 2 . 

Hợp chất được tạo bởi các ion có cùng cấu hình electron là: 

A. CaO. B. NaCl. cTk 2 S. D. MgCl 2 . 

Bài 2 : Nguyên tô' X có các tính chất: nguyên tử có lớp electron ngoài cùng 
là lốp M^jiỢp chất khí với hiđro dạng XH 4 , oxit cao nhất có dạng X0 2 . 

:uyên tử của X là 
B. 15. 



c. 16. 


D. 6. 







Bài 3: Nguyên tử R có các đặc tính: có 4 lớp electron, có các electron hoá 
trị trên phân lớp (1; tạo được oxit cao nhát là R 2 0 7 . Sô đơn vị điện tích 
hạt nhán của R là 

A. 23. B. 24. c. 25. D. 26 . 

Bài_4: Tổng sô các loại hạt cơ hản (p, n và e) trong một nguyên tử kim 

loại X bằng 43. Sô electron hoá trị của một nguyên tử X ở trạng thái 
cơ bản là 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. 4. 

Bàj_5: Hợp chất ion A tạo bởi từ hai loại ion đơn nguyên tử là x 2+ và Y\ 
Tổng số các loại hạt cơ bản (p, n và e) trong một phân tử A bằng 116 
hạt, trong đó số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là 
36 hạt. Trong nguyên tử X, Y có tỉ sô sô proton/sô nơtron lần lượt là 1 
và 0,9. Phân tử khôi của A là (chấp nhận nguyên tử khôi có trị sô' 
bằng sô' khôi) 

A 78 . B. 62 . c. 111 . D. 95. 

Bàị_6: Dãy (trong số các dãy cho dưới đây) gồm các ion có cấu hình 
electron của khí hiếm là 

A. Na , o 2 *, Pb 2+ B. Ca 2+ , Cl*, Cu 2+ . 

c. K , s 2 ‘, F*. D. Be 2+ , Fe 2+ , Br\ 

BàL 7 : Lớp electron M bão hoà khi lớp đó chứa 

A. 8 electron. B. 18 electron. c. 32 electron. D. 36 electron. 

Bà i_8 : Nguyên tố có số hiệu nguyên tử z = 17, đó là nguyên tố 

A. kim loại. B. phi kim. c. ánh kim. D. khí hiếm. 

Bài 9 ; Chỉ ra nội dung đúng: 

A. Trong nguyên tử, electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo 
những quỹ đạo xác định. 

B. Trong nguyên tử H, đám mây mang điện tích âm do nhiều electron 
tạo nên. 

c. Nguyên tử H ỏ trạng thái cơ bản có xác suất tìm thấy electron 
khoảng 90% là trong vùng không gian có dạng hình câu bán kính 
khoảng 0,053nm. 

D. Những electron ỏ lớp trong có năng lượng cao hơn những 
electron ở lớp ngoài. 

BàLlO : ở phân lớp 3d có sô electron tôi đa là 

A. 6. B. 18 . c. 10 . D. 14. 

Bài 11 : Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau, có thể giống nhau về 
A. sô proton. B. sô nơtron. 

c. số electron. D. số hiệu nguyên tử. 


ĐAI HỌC QUOC GIA HA Nỳl 
TRUNG ĨÂM THÒNG TIN THU VÌỆN 

Um o x<0^ 
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Bải 12 : Khi phóng chùm tia a qua một lá vàng mỏng, người ta thây cứ 
khoảng 10 8 hạt a thì có 1 hạt bị bật ngược trở lại. Một cách gần 
đúng có thể xác định đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính 
của hạt nhân khoảng 

A. 10 16 lần. B. 10® lần. c. 10 4 lần. D. 10 2 lần. 

Bài 13 : Dãy gồm các ion x + , Y' và nguyên tử z đểu có cấu hình electron 
ls 2 2s 2 2p 6 là 

A. Na , C1 , Ar. B. K + , Cl~, Ar. c. Li + , F" , Ne. D. Na + , F , Ne. 

(Trích Đê thi tuyển sinh Đại học , Cao đẳng năm 2007, khói A). 

Bài 14 : Sô nguyên tô hoá học mà nguyên tử có cấu hình electron ớ lớp 
ngoài cùng 4S 1 là 

A. 1. B. 2 . c. 3 . D. 4 . 

Bài 15 : lon A 3+ có phân lớp electron ngoài cùng là 3d“.Cấu hình electron 
nguyên tử của A là 

A. [Ar] 3d 5 . B. [Ar]3d 3 4s 2 . c. [Ar] 4s 2 3d 3 . D. tất cả đều sai. 

Bài 16 : Hai ion A 2 ' và B + có cùng cấu hình electron của khí hiêm neon. 
Tổng sô"electron ở lớp vỏ trong một phân tử hợp chất tạo ra từ hai ion 
đó là 

A. 18. B. 20 . c. 30. D. 40 . 

Bài 17 : Chọn phát biểu chưa đúng: 

A. Số khối A = z + N (Z: sô hiệu nguyên tử; N: số hạt nơtron) 

B. z là số hiệu nguyên tử và z cũng chính là sô" đơn vị điện tích hạt nhân, 
c. Nguyên tử khối có đơn vị là u. 

D. Đơteri và triti là hai nguyên tô hoá học khác nhau. 

Bài 18 : Cho các nguyên tô": Na (Z = 11), C1 (Z = 17), AI (Z = 13), s (Z = 16). 

ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố có 1 electron độc 
thân là 

A. Na. B. Na, Cl. c. Na, Al, Cl. D. Na, Cl, s. 

Bài 19 : Trong tự nhiên, nguyên tô clo có 2 đồng vị là 35 C1 và 37 C1, nguyên 
tử khối trung bình là 35,50 u. Thành phần % khôi lượng của 37 C1 
chứa trong kali clorat là (cho K = 39, 0 = 16) 

A. 7,0%. B. 7,55%. c. 8 , 0 %. D. 8,5%. 

Bải 20 : Nguyên tử nguyên tốM có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p G 3s 2 3p G 4s*. 
Nhận xét không đúng khi nói về nguyên tô M là: 

A. M thuộc chu kì 4, nhóm IA. 

B. Dung dịch MOH có tính kiểm mạnh, 
c. MCI là hợp chất ion. 

D. Có th^điều chê M bằng phương pháp thủy luyện. 












D. HƯỚNG DẪN GIẢI BAl tập trắc nghiệm. 

• • 


BàM: Các ion có cùng câu hình eìectron khi chúng có cùng sô electron. 
Xót các phương án: 

A. CaO > Ca 2 + o 2 (không cùng cấu hình electron) 

[ Ar J [Ne] 


B. NaCl - > Na + + C1 n UA _,_ A% , ; , ! ._V 

(không cùng cau hình electron) 

[Ne] [Ar] 

c. K 2 S -> 2R + + s 2 (cùng cấu hình electron của nguyên tử 

2[Ar] [Ar] kkí hiếm Ar) 

D. MgCl 2 > Mg“ 1 2C1 (Không cùng cấu hình electron) 

[Ne] 2[Ar] 

Đáp án đúng là c. 

BàịJỈ: - Nguyên tử X có lớp electron ngoài cùng là lớp M => nguyên tử X 
có 3 lớp electron => nguyên tố X ỏ chu chu kì 3. 

- Hợp chất khí với hiđro dạng XH, => nguyên tử X có 4 electron hoá 
trị => X ở nhóm IVA. 

(Không thể là nhóm B vì nguyên tử X chỉ có 3 lốp electron). 

- Oxit cao nhất có dạng X0 2 => nguyên tử X có 4 lớp electron hoá trị 
=> X ở nhóm IVA. 

Vậy X là nguyên tố Si (ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ; SiH 4 ; Si0 2 ). Số hiệu nguyên 
tử của Si là 14. 

Đáp án đúng là A. 

Bàị_3: - Nguyên tử R có 4 lóp electron => nguyên tô' R ở chu chu kì 4. 

- Tạo được oxit cao nhất là R 2 0 7 => nguyên tử R có 7 electron hoá trị 

nguyên tô R ở nhóm VII (A hoặc B). 

- Nguyên tử R có các electron hoá trị trên phân lớp d => R là nguyên 
tô d => nguyên tô R ỏ nhóm B. 

Vậy R ở chu chu kì 4, nhóm VII B => R là nguyên tô Mn (Z = 25): 
1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 . 


Đáp án đúng là c. 

B ài 4 : Theo bài ra, ta có: p + E + N = 43 

Vì p = E => 2 P + N = 43 => N = 43 - 2 P ( 1 ) 


N 


Mặt khác: 1 < -77 <1,5 


N > p 
N < 1,5P 

V. 

Từ ( 1 ), ( 2 ) ta có: 43 - 2 P > p => 43 > 3P 


( 2 ) 

(3) 

p< 14,3. 



ta có: 43 - 2 P < 1,5P => 43 < 3,5P =>p > 12,3. 
,ầẩ ,3 < p < 14,3 => p = 13 hoặc p = 14 ( p e N*) 
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+ Nêu p = 13: ls 2 2s 2 2p fi 3s 2 3p' (kim loại) có 3 electron hoá trị. 

+ Nêu p = 14: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Si, phi kim, có 4 electron hoá trị 
=> loại vì phi kim). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 5 : Hợp chất ion A có dạng XY 2 

(XY 2 x 2+ + 2Y-). 

Theo bài ra, ta CÓ:(P X + E x + NJ + 2. (Py+ Ey + Ny) =116 (1) 



E x = P x ,Py =E 
N x /P x =l 
Ny / p = 0,9 



P x = E x = N x 
[Py = Ey = 0,9.Ny 


( 2 ) 

(3) 


Từ (1), (2), (3) ta có: 3N X + 2. (0,9Ny + 0,9Ny + Ny) = 116 
=>3N x + 5,6. Ny= 116 (4) 

Mặt khác: [P x + E x + 2(Py + Ey)l — (Ny + 2Ny) = 36 (5) 

Từ (2), (3), (5) ta co: N x + 2,6. Ny = 36 (6) 

Từ (4), (6) ta có: N x = 20, Ny = 10 
Suy ra: p x = 20 (Ca), Py = 9 (F). 

Hợp chất A là CaF 2 , có phân tử khôi M = (20 + 20) + (9 + 10) .2 = 78. 
Đáp án đúng là A. 

Bải 6 : Các ion có cấu hình electron của khí hiếm là các ion: 

+ Của các nguyên tố nhóm A. 

+ Điện tích ion có trị sô" bằng số thứ tự của nhóm chứa nguyên tố’. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 7 ; Lớp electron M (lớp thứ n = 3) có 3 phân lốp electron là 3s, 3p và 
3d. Do đó có sô" electron tối đa là 2 + 6 + 10 = 18 electron. Vậy lớp 
electron M bão hoà khi có 18 electron. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 8 i z = 17: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ([Ne] 3s 2 3p 5 )=> có 7 electron hoá trị 
=> nguyên tô" phi kim. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 9 : Nội dung đúng là c. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 10 : Phân lóp nd nói chung, phân lớp 3d nói riêng, có sô electron tối 
đa là 10 (phân lớp d có 5 obitan nguyên tử AO, mỗi AO có tôi da 2 
electron). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 11 : Nguyên tử của các nguyên tô khác nhau phải không giông nhau 
về số lýềH nguyên tử (Z) mà sô" hiệu nguyên tử (Z) = sô" proton (P) = sô" 












Nhưng do hiện tượng đồng vị, các nguyên tử của cùng một nguyên tô' 
hoá học có thê khác nhau vê sô nơtron (sô khôi), do đó nguyên tử của 
các nguyên tô khác nhau có thể có sô nơtron giông nhau. 


VD : 6 C (6 proton, 8 nơtron) 

và gO (8 proton, 8 nơtron) 


Đáp án đúng là B. 

Bàị_12: Gọi R, r lần lượt là bán kính của nguyên tử, hạt nhân (cùng đơn vị). 
Ta có: 

Tiêt diện tròn (S) của nguyên tử: S n(fuyẻn tù = rc R 2 
Tiêt diện tròn (S') của hạt nhân: S' h atnhân = rc r 2 



=> R 2 /r 2 = 10 8 => R/r = Vĩõ® = 10 4 

Vậy đường kính (hoặc bán kính) của nguyên tử lốn hơn đường kính 
của hạt nhân khoảng 10 1 lần (1 vạn lần). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 13 : Nguyên tử z có cấu hình electron nguyên tử ls 2 2s 2 2p c => z có 
P z = 10 => z là nguyên tô Ne. 
lon x + có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 

=> nguyên tử X có p x = 10 + 1 = 11 => X là nguyên tô Na ọc là Na + ) 

lon Y~ có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 => nguyên tử Y có P Y = 10 - 1 = 9 
Y là nguyên tô F (Y là F") 

Vậy các nguyên tử, ion là: Ne, F~, Na + . 

Đáp án đúng là D. 

Bài 14 : Các nguyên tử nguyên tô đó phải có cấu hình electron nguyên tử 
(lạng: [Ar] 3d a 4s 1 

Xảy ra khi: 

• a = 0 => [Ar] 4s l (Z = 19) => nguyên tô K. 

• ĩi = 5 => [Ar] 3d 5 4s l (Z = 24) => nguyên tô Cr. 

(Cấu hình bán bão hoà gấp phân lớp d). 

rên tô Cu. 
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Vậy có 3 nguyên tô thoả mãn. 

Đáp án đúng là c. 

Bải 15 : Suy ra cấu hình electron của ion A 3+ là [Ar] 3d ' 

=> cấu hình electron nguyên tử của A: |ArJ 3d '4s 2 . 

Đáp án đúng là B. 

Bải 16 : lon A 2- , B + có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p G (của khí hiếm neon) 
mỗi ion có 10 electron. 

Hợp chất tạo ra từ 2 loại ion trên là B 2 A 

=> tổng sô" electron 2.10 + 10 = 30 electron/ 1 phân tử. 

Đáp án đúng là c. 

Bải 17 : Xét các phương án: 

A. Sô" khôi A = z + N (số khôi A bằng tổng sô" hạt proton và sô" hạt 
nơtron trong hạt nhân). 

B. Sô hiệu nguyên tử (Z) = sô đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = sô hạt protx >n 

(P). 

c. Nguyên tử khối (M) là khôi lượng tương đôi của nguyên từ tính 
theo đơn vị u (là đơn vị khôi lượng nguyên tử; lu bằng 1/12 khối 
lượng nguyên tử đồng vị cacbon 12). 

lu = . 19,9265.10- 27 (kg) = 1.6605.10' 27 (kg). 


D. Đơteri (D, 1 H) và triti (T, 1 H) là 2 đồng vị của nguyên tô' hiđro 
(không phải 2 nguyên tô hoá học khác nhau). 

Nội dung sai là D. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 18 : Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô: 

(le độc thân) 


Na(Z= 11): [Ne]3s\ [Ne] [± 


C1 (Z = 17): [Ne] 3s 2 3p 5 , [Ne] : 

tị 


s. > 

>/ 

tị 

A 

AI (Z = 13): [Ne] 3s 2 3p\ [Ne] : 

tị 


Liz: 


s (Z = 16) : [Ne] 3s 2 3p\ [Ne] ■ 

tị 

> 

m 




(le độc thân) 
(le độc thân) 
(2 e độc thân) 


Như vậy, ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Na, Cl, AI đều có 1 electron độc 
thân. 

íng là c. 




























Bài JJ): Gọi a là % sô nguyên tử :,7 C1 => °0 sô nguyên tử 3r, Cl là (100 — a). 


Ta có: 35,50 = = 


37.a + 35.(100 — a) 

ĩõõ 


:=> 3350 = 37.a + 3.500 - 35.a 


:=> 2.a = 50 => a = 25 


°0 khôi lượng của Ỉ7 C1 trong KC10 3 (kali clorat): 



37.25.100% 

(39 + 35,50 + 3.16). 100 


= 7,55(%) 


ỉ)áp án đúng là B. 

Bài 20: Xét các phương án: 

A. Nguyên tử M có 4 lớp electron => nguyên tô M ở chu chu kì 4; 
nguyên tử M có 1 electron hoá trị => M ở nhóm I; M là nguyên tô s 
=> M ở nhóm A. 

Vậy M ở chu chu kì 4, nhóm IA. 

II. M ở nhóm IA => M là kim loại kiềm 

:r> MOH có tính kiềm mạnh (dung dịch kiểm). 

c. M là kim loại điển hình (kim loại kiểm). 

C1 là phi kim điển hình (nhóm halogen) 
í=> MCI là hợp chất ion (hợp chất giữa kim loại điển hình và phi kim điển 
hình). 

I) . Kim loại kiềm (M) chỉ có thể điểu chế được bằng phương pháp điện 

phân nóng chảy (muối halogenua, hiđroxit). Không thể điều chê 
được M bằng phương pháp thủy luyện. Nội dung không đúng là 

D. 

J) áp án đúng là D. 







BẢNG TUẨN HOÀN VÀ ĐỊNH LƯẬÍ 


TUẨNHOÀN 


A. LÝ THUYẾT cơ BẢN: 


I. CẤU TẠO BẢNG TUẤN HOÀN. 

1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

- Các nguyên tô sắp xêp theo chiêu tảng dần của điện tích hạt nhân. 

- Các nguyên tô có cùng sô lớp electron trong nguyên tử được xếp 
thành một hàng. 

- Các nguyên tô" có sô" electron hoá trị như nhau được xếp thành một cột. 

2. Ô nguyên tố: 

Mỗi nguyên tô hoá học được xếp vào một ô của bảng, gọi là ô nguyên 
tô. Sô thứ tự của ô đúng bằng sô hiệu nguyên tử của nguyên tô dó. 

3. Chu kì. 

- Mỗi hàng là một chu kì. 

- Bảng tuần hoàn (hiện nay) có 7 chu kì: trong đó có 3 chu kì nhỏ (chu 
kì 1, 2, 3) và 4 chu kì lớn (chu kì 4, 5, 6, 7). 

- Nguyên tử của các nguyên tô" thuộc cùng một chu kì có sô lớp 
electron như nhau. 

- Sô" thứ tự của chu kì bằng sô" lớp electron của nguyên tử các nguyên 
tô" trong chu kì đó. 

4. Nhóm nguyên tô". 

- Nhóm nguyên tô" là tập hợp các nguyên tô mà nguyên tử có cấu hình 
electron tương tự nhau, do đó có tính chất hoá học gần giông nhau và 
được xếp thành một cột. 

- Sô"thứ tự của nhóm bằng sô" electron hoá trị. 

- Nhóm A: Sô thứ tự của nhóm A bằng sô electron lớp ngoài cùng. 
Nhóm A gồm các nguyên tô" s và p. 

- Nhóm B: Sô" thứ tự của nhóm B bằng sô electron hoá trị. Nhóm B 
gồm các nguyên tô" d và f. 

Chú ý : Electron hoá trị là những eỉectron có khả năng tham gia hình 
thành liên kết hoá học. Chúng thường nằm ở lớp ngoài cùng hoặc ở cả 
phôn lớp sát lớp ngoài cùng nếu phân lóp đó chưa bão hoà. Sô eỉectron 
hoá trị tối đa bằng sô thứ tự nhóm của nguyên tô đó. 

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT BIÊN Dổi TUÂN hoàn 
THEO CHIỂU TĂNG CỦA ĐIÊN TÍCH HAT NHẢN. 


1. Định 1 




tuần hoàn: Tính chất của các nguyên tô biên thiên tuần 
iều tăng của điện tích hạt nhân. 






2. Các tính chât biến đổi tuần hoàn. 

- Bán kính nguyên t ử. 

- Năng lượng ion hoá thứ nhất. 

- Độ âm điện. 

- Tính kim loại, tính phi kim. 

- Tính axit - bazơ của oxit và hiđroxit. 

- Hoá trị cao nhất của nguyên tô với oxi và hoá trị của nguyên tô phi 
kim với hiđro. 

3. Nguyên nhân của sự biến đôi tuấn hoàn về tính chất của các 
nguyên tô. 

Sự hiến đổi tuần hoàn vê cấu hình electron lớp ngoài cũng của 
nguyên tử các nguyên tô khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là 
nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vê tính chất của các nguyên tô. 

Bảng: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm 

A. 
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4. Sự biến đổi tuần hoàn tính chât của các nguyên tố. 


Tính chất 

Nhóm (ị) 

Chu kì (—>) 

Bán kính nguyên tử 



Năng lượng ion hoá thứ nhất 



Đô âm điên 
• • 

'- 

__-— 

Tính kim loai 

• 

—— ♦ 


Tính phi kim 

- 

______—-——* 

Tính axit 


_— 

Tính bazơ 

-—— " 

"——-_ 


Chú thích: + Nhóm (ị): từ trên xuống dưới 

+ Chu kì: (-*): từ trái sang phải 
+ Sự biến thiên tăngdần: 

+ Sự biến thiên giảm dần: 

5. Giải thích sự biến đổi tuần hoàn các tính chất. 

*) Bán kính nguyên tử. 

- Đối với nguyên tử, người ta coi bán kính nguyên tử của một nguyên 
tô" như là nửa khoảng cách tính từ tâm của hai quả cầu (tượng trưng cho 
hai nguyên tử) tiếp xúc với nhau trong một phân tử hay trong tinh thể 
và được nối với nhau bằng một liên kết đơn cộng hoá trị. 

- Trong một chu kì, tuy nguyên tử các nguyên tố có cùng số lớp 
electron, nhưng khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa hạt nhân vái 
các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo, do đó nói chung bán kính 
nguyên tử giảm dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiểu từ trên xuống dưới, sô lớp electron 
tăng dần, bán kính nguyên tử của các nguyên tô tăng theo, mặc dù diện 
tích hạt nhân tăng nhanh. 

*) Năng lượng ion hoá thứ nhất. 

- Năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử (Ij) là năng lượng tối thiểu 
cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, lực liên 
kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, làm cho năng lượng 
ion hoá nói chung củng tăng theo. 

- Trong cùng một nhóm A, theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân, 
khoảng cách giữa electron lóp ngoài cùng đến hạt nhân tăng, lực liên kêt 
giữa elẹctron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm, do đó năng lượng ion hoá 
n^tcgípggiảm. 
























*) Pộ ỏm điện. 

• • 

- Dọ âm điện của một nguyên tủ đặc trưng cho khả năng hút electron 
của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hoá học. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ 
âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường tăng dần. 

- 'Pr^ng cùng một nhóm A, theo chiều táng của điện tích hạt nhân, độ 
âm điệr. của nguyên tử các nguyên tô thường giảm dần. 

*) Tính kim loại, tính phi kim. 

- Tnh kim loại là tinh chất của một nguyên tó" mà nguyên tử của nó 
dễ nhưcng electron đê trỏ thành ion dương. 

- Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó 
dễ nhâr. thêm electron đê trở thành ion âm. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ trái 
sang phải) thì năng lượng ion hoá, độ âm điện tăng dần, đồng thời bán 
kính nguyên tử giảm dần làm cho khả năng nhường electron giảm nên 
tính kin loại giảm, khả năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng. 

- Trong một nhóm A, theo chiêu tăng của điện tích hạt nhân (từ trên 
xuỏng cưới) thì năng lượng ion hoá, độ âm điện giảm dần đồng thời bán 
kính nguyên tử tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tăng, nên 
tính kin loại tăng, khả năng nhận electron giảm, nên tính phi kim giảm. 

*) Tính axit - bazơ của oxit và hiđroxit. 

- Orit và hiđroxit của kim loại thường thể hiện tính bazơ, oxit và 
hiđroxi: của phi kim thể hiện tính axit. 

- Hiiroxit của kim loại M(OH)„ có tính bazơ vì: 

(HO)„_ jM -*► o—H 7=± (HO) n _ịM + + OH- 

M li nguyên tô kim loại, có xu hưống nhường electron, do đó cặp 
eleotror chung của liên kết M — o bị lệch nhiều về phía nguyên tử oxi => 
sự phân cực của liên kết M - o tăng và sự phân cực liên kết o — H giảm. 
Do đó rhóm OH có xu hướng tách ra cùng với cặp electron dùng chung 
của liên kết M — o (tức là phân li ra anion hiđroxyl OH”) có tính 

bazơ. 

- Hiiroxit của phi kim R(OH) n có tính axit vì: 

(H0) n _ 1 R-^0 «- H (HOX^RO- + H + 

R là nguyên tô" phi kim, có xu hưống hút cặp electron dùng chung của 
liên kết R — o vê phía R, do đó làm giảm sự phân cực của liên kết R — o 
và làm tăng sự phân cực của liên kết 0 - H. Do đó ion H + (proton) dễ bị 
tách ra => có tính axit. 
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III. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CÂU TẠO NGUYÊN TỬ. 


Vị trí của nguyên tô 


Câu tạo nguyên tử 

- Sô thứ tự của nguyên tô 

- ► 

- Sô proton, sô electron 

- Sô thứ tư của chu kì 

• 

◄ - 

- Sô lớp electron 

- Sô" thứ tư của nhóm A 

• 


- Sô electron lớp ngoài cùng 


1. Từ câu tạo nguyên tử xác định vị trí của nguyên tô trong bảng tuần 
hoàn. 

- Dựa vào sô hiệu nguyên tử viêt cấu hình electron nguyên tử của tigruyên 
tố. 

- Sô thứ tự ô nguyên tô bằng sô hiệu nguyên tử (Z). 

- Sô" thứ tự của chu kì bằng sô lớp electron (n) 

- Sô tbứ tự của nhóm: 

+ Nhóm A: [Khí hiếm] ns a np b (a > 1, 0 < b < 6) 

(Nguyên tô nhóm A là các nguyên tô s hoặc p). 

+ Sô" thứ tự của nhóm A bằng (a + b), (tổng sô electron . 10 -á trị 
= electron ở lớp ngoài cùng). 

+ Nhóm B: [Khí hiếm] (n — l)d a ns b (1 < a < 10; b = 1,2) 

(Nguyên tô" nhóm B là các nguyên tô" d hoặc [)• 

+ Sô" thứ tự của nhóm B bằng: 

STT = a + b nếu a + b ^ 8 

STT = 8 nếu a + b = 8; 9; 10 

STT = 1 nếu a + b = 11 

STT = 2 nếu a + b = 12 

2. Từ vị trí của nguyên tô' trong bảng tuần hoàn xác định câu tạo 
nguyên tử. 

- Từ sô" thứ tự => sô" hiệu nguyên tử. 

- Từ sô thứ tự của chu kì sô lớp electron của nguyên tử. 

- Từ sô thứ tự của nhóm => sô electron hoá trị. 

+ Nếu thuộc nhóm A: sô electron hoá trị bằng sô electron lớp ngoài 
cùng, cấu hình electron nguyên tử dạng [khí hiếm] ns a np b (a = 1,2; b = 1, 
... , 6). 

+ Nếu thuộc nhóm B: sô electron hoá trị bằng sô electron ?ủ;a lớp 
ngoài cùng ( ns) và sô electron của phân lớp (n-l)d sát lớp ngoài (CÙng, 
cấu hình elẹ§tron nguyên tử dạng [khí hiếm] (n - l)d a ns b . 










B. CÁC BAl tập mẫu. 


I. BÀI TẬP Tự LUẬN. 


Bài tập 1: Nguyên tô K là một phi kim, tỉ lệ % khôi lượng của R trong 
oxit cao nhất và % khôi lượng của R trong hợp chất khí với hiđro 
báng 0,5955. Cho 4,05 gam một kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng 
hót với đơn chất R thì được 40,05 gam muôi. Tìm công thức hoá học 
của muôi tạo ra. 


* Gọi X là hoá trị cao nhất của R với oxi (trong oxit). Suy ra oxit cao 
nhất có dạng R : 0., (a lẻ) (hoặc RO a /2 nếu a chẵn); hợp chất khí với 
hiđro có dạng RH( H _ a) (vì tông hoá trị của R trong oxit cao nhất và hoá 
trị cửa R trong hợp chất khí với hiđro bằng 8). 

Theo bài ra, ta có: 

+ Trường hỢp 1: nếu a lẻ (R 2 O a ) 


- — R —- : ——5 = 0,5955 

2R + l6a R + 8-a 


2R(R + 8 - a) 
R(2R + 16a) 


= 0,5955 


=> 2R + 16 - 2a = 1.191.R + 9,528.a 
=* 0,809R = 11,528.a - 16 
Ta CÓ bảng 


a 

7 

5 

R 

80 (Br) 

51,5 loại 


(Vì a lẻ, hoá trị cao nhất của phi kim nên a = 7 hoặc 5). 
Vậy R là brom (Br, hoá trị cao nhất là VII). 

+ Trường hỢp 2: nếu a chẵn (RO a/2 ): 

Làm tương tự : không có giá trị nào thoả mãn. 

* Xác định kim loại M: 2M + nBr 2 - > 2MBr n 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: m w + m = m muôi 


m = m muôl - m M = 40,05 - 4,05 = 36 (g) 

2 

= 36/160 = 0,225 (mol) 

Bi>2 


Om — 


0,225.2 4,05 _ nc 

— — = => M = 4,05.n 





n 


M 


29 














Ta CÓ bảng: 


n 

1 

2 

3 

M 

9 (Be) 

18 

27 (Al) 

Kết luân 
• 

loai 

• 

loai 

• 

Thoả mãn 


+ n = 1, M = 9 (Be) => loại, vì Be có hoá trị cao nhất là 2 (n = 2) 

+ n = 2, M = 18, loại, vì không có kim loại nào có nguyên tử khôi hằng 18. 
+ n = 3, M = 27 => kim loại là Al. 

Vậy CTHH của muối là AlBr 3 . 

Chú ý: Phải biện luận hoá trị cao nhất với oxi (trong oxit) có giá trị 
chẵn hoặc giá trị lẻ. 

+ Nếu giá trị chẵn thì công thức oxit cao nhất là R 2 O n/2 . Thí dụ R là 
lưu huỳnh, hoá trị cao nhất là 6 thì oxit cao nhất là S 2 0<3 -» S0 3 
(Công thức phân tử hợp chất vô cơ là công thức tôi giản nhất). 

+ Nếu giá trị lẻ thì công thức oxit cao nhất là R 2 O n . Thí dụ, clo có hoá 
trị cao nhất là 7, công thức oxit cao nhất là C1 2 0 7 . 

Bài tập 2: Hợp chất Y có công thức phân tử MX 2 , trong đó 1V1 chiêm 
46,67% về khôi lượng. Trong hạt nhân M có sô nơtron nhiều hơn sô 
proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X sô" nơtron bằng sô" proton. Tổng sô 
proton trong MX 2 là 58. Tìm phân tử khô"i của hợp chất Y (chấp nhận 
nguyên tử khổi có trị sô" bằng sô" khô"i). 

Giải 

* Trong nguyên tử M có: 

- Sô" hạt proton là P M . 

- Sô" hạt nơtron: N M = P M + 4 

- Sô" khôi A m = P M + N m = 2P m + 4 (cũng là nguyên tử khôi của M) 

* Trong nguyên tử X có: 

- Sô" hạt proton là P x . 

- Sô" hạt nơtron là: N x = P x 

- Sô" khôi A x = Px + N x = 2P X (cũng là nguyên tử khối của X). 

* Trong phân tử MX 2 có: 

% m M _ 46,67 _ 2P M + 4 _ 46,67 _ 0 £75 

%m x 100-46,67 2P X .2 53,33 

2P M + 4 = 3,5P X 
=> 3,5P X - 2P m = 4 (1) 

Mặt khác: P M + 2P X = 58 (2) 

Từ (1), (2) ta có: Pm = 26; p x = 16. 

Vậy phâjỊ tử khôi của Y (MX 2 ) là: 

M + 2A X = 2.26 + 4 + 2.2.16 = 120. 














Bài tập 3: Nguyên tô X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. A là oxit 
cao nhất của X, trong (tó oxi chiếm 74,07% khôi lượng. Tìm công thức 
phán tử hdp chát khí vói hiđro của X. 

Giải 

X thuộc nhóm VA =r> oxit cao nhất của X là X 2 0 5 (hoá trị cao nhất với 
0X1 bằng sô thứ tự của nhóm chứa X). 


Theo bài ra, ta có: 


%m NI _ 74,07 74,07 

%m x ~ 100-74,07 ~ 25,93 


2,86 


5 1 6 

-:> = 2,86 => 80 = 5,72 X => X = 14 (N). 

2X 

Vậy công thức phán tử hơp chất khí với hiđro của X là NH 3 . 

Chú ý: Tổng hoá trị cao nhất của phi kim X trong oxit cao nhất với 
hoá trị của X trong hợp chất khí vối hiđro bằng 8. 

Bài tập 4: Nguyên tử của 3 nguyên tô A, B, c có tổng sô điện tích hạt 
nhún là 16, hiệu sô sô hiệu nguyên tử của A và B là 1. Tông sô 
eleotron trong ion [A 3 BT là 32. 

Xác định các nguyên tô A, B, c. 

Giải 

Theo bài ra ta có: 

Pạ + P b + Pc=16 (1) 

Pa - Pb =1 (2) 

3P a + P B + 1 = 32 (3) 

Từ (1, 2, 3) ta có: P A = 8, P B = 7, p c = 1. 

Các nguyên tô A, B, c lần lượt là 0, N, H. 

Bài tập 5: Hai nguyên tố A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp, B thuộc 

nhóm V. ở trạng thái đơn chất, A và B không phản ứng vối nhau. 
Tổng sô proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Xác định 
cúc nguyên tô A, B. 

Giải 


Vì P A + P B = 23 

Suy ra: A, B thuộc chu chu kì 2 hoặc chu chu kì 3. 

Nếu B thuộc chu chu kì 2 suy ra B là nitơ (vì B thuộc nhóm V A) 
=>Pb = 7 

P A =16 (A là nguyên tô" S): 


N 2 + s - > không phản ứng. 

Vậy A là s (lưu huỳnh), B là N (nitơ). 

Nếu B thuộc chu kì 3 suy ra B là photpho 

5 

(A là oxi) 
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4P + 50, 


* 2P„0 


2 U 5 


4P + 30 2 —ỉ—> 2P 2 0 3 

Phản ứng được với nhau nên loại trường hợp này. 


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Bài tập 1 : Cation kim loại M 2+ có phân lớp electron ngoài cùng là ikỉ 
Kim loại M ở nhóm 

A. I B. B. II B. c. I A. D. IIA. 

Giải: 

- > [Arl 3d ,0 4s 1 ( cấu hình electron bão 


M 2+ : 3d 9 => M: [Arl 3d 9 4s 2 — 
hoà gấp phân lốp d). 

Vậy M ở ô thứ 29, chu kì 4, nhóm I B trong bảng tuần hoàn. 

Đáp án đúng là A. 

Bài tập 2 : Cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản là 
A. [He] 2s 1 2p 3 B. [Arj 3s 2 3p 4 3d' 

c. [Arl 3s‘3p 3 3d 3 D. [Arl 3d‘4s 2 

Giải : 

Trạng thái cơ bản là trạng thái có năng lượng thấp nhất. Các trạng 
thái có năng lượng cao đều là trạng thái kích thích. 

Đáp án đúng là D. 

Chú ý : Cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản là cấu hình 
electron nguyên tử được viết theo các nguyên lí và quy tắc phân bô 
electron trong nguyên tử (nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli, quy tắc 
Hun, quy tắc Kletcotki). 

Bài tập 3: Nguyên tử có cấu hình electron dạng tổng quát: 

[khí hiếm] (n — 1) d" ns 1 . Các nguyên tô" có cấu hình electron nguyên 
tử dạng tổng quát như trên ở nhóm: 

A. Kim loại kiềm, nhóm IVB, nhóm VIB. 

B. Kim loại kiềm thổ, nhóm VB, nhóm VIB. 
c. Kim loại kiếm, nhóm IB, nhóm VI B. 

D. Kim loại kiềm thổ, nhóm IB, nhóm VB. 

Giải: 


Cấu hình electron nguyên tử dạng [khí hiếm] (n - l)d a ns‘ thoả mãn khi: 

+ a = 0, trở thành [khí hiếm] ns l : cấu hình electron nguyên tử củíì các 
kim loại kiềm (nhóm IA). 

+ a = 5, trở thành [khí hiếm] (n — l)d 5 ns 1 : cấu hình electron nguyên 
tử của các kim loại nhóm VI B (cấu hình bán bão hoà gấp phân ldp d). 

+ a = ỊQ^trở thành [khí hiếm] (n — l)d 10 ns l : cấu hình electron nguyên 
tửjỉủaểca£ kim loại nhóm IB (Cấu hình bão hoà gấp phân lốp d). 

ỉung là c. 










Bài tạp 4: Nguyên tủ của nguyên tô X có 3 lớp electron, lớp thứ 3 có 6 
olectron. Sô dơn vị diộn tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tô X là 

A. 6 B. 8 c. 14 D. 16 

Gia i: 

Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp thứ ba có 6 electron => cấu hình 
clectron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s 2 3p’ =i> cấu hình 
(•lectron nguyên tử của X là: ls 2 2s 2 2p fi 3s 2 3p 4 (Z = 16). Vậy sô đơn vị 
diện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16. 

ỉ)áp án đúng là D. 

Bài tập 5: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tô mà nguyên tử có sô lớp 
electron khác với sô thứ tự của chu kì là 

A. Cr B. Cu c. Pd D. Ca 


Bài này có thể giải nhanh bằng phương pháp loại trừ. 

ỉ)áp án đúng là c. 

Chú ỵ : Pd (Z = 46): [Kr]4d 10 , theo cấu hình electron nguyên tử 
Pd ở chu kì 4, nhưng thực tê nó ỏ chu kì 5 trong bảng tuần hoàn. 


c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI 

• • 

Bịý_ 1 : Đại lượng của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo 
chiều tăng của điện tích hạt nhân là 
A. sô' electron trong nguyên tử. B. nguyên tử khối, 
c. sô lớp electron. D. sô electron ở lớp ngoài cùng. 

BẠj_2: Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z = 26), ion Fe 3+ , Fe 2+ lần lượt là 
A. [Ar] 4s 2 3d 6 , [Ar] 4s 2 3d 4 , [Arl 4s 2 3d 4 
li. [Arl 4s 2 3d, [Arj 3d 5 , [Ar]3d 6 . 
c. [Ari 3d 6 4s, [Arj 3d 5 , [Ar]3d 6 . 

I). [Arl 3d 6 4s, [Ar] 3d 3 4s 2 , [Ar]3d 4 4s 2 . 

Bàj3: Cho các ion có cùng cấu hình electron: F~, Na + , 0 2 ~. Dãy có trật tự 
bán kính của các ion giảm dần là 

A. Na + , F~, o 2 - B. F~, o 2 -, Na + , c. o 2 -, Na + , F~ D. O 2 ", F", Na + 
Bàị_4: Dãy các nguyên tô' sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ 
trái sang phải là 

A. P, N, F, o B. N, p, F,0 c. p, N, o, F D. N, P, o, F 

(Trích đê thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, khôi B) 
Bà_L5: Bán kính nguyên tử của các nguyên tô': 3 Li, 8 0, 9 F, u Na được sắp 
xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là 
A. Li, Na, o, F B. F, Na, o, Li 

0. F, o Li, Na D. F, Li, 0, Na 

^ A * (Trích đề thi tuyển sinh Đtì, CĐ năm 2008t khối A) 






Bài 6 : Cấu hình electron vi phạm quy tắc Hun là: 

A. ls 2 2s 2 2p 1 2p l B. ls 2 2s 2 2p l 2p 1 2p; 

c. ls 2 2s 2 2p ’ 2pỳ D. Is 2 2s 2 2p]2pỳ2p‘ 

Bài 7 : Cấu hình electron nguyên tử ỏ trạng thái cơ bản là 

A. [He] 2s 1 2p 3 B. [Ar] 3s 2 3p 4 3d’ 

c [Arl 3s'3p 3 3d 3 D. [Arí 3d’4s 2 

Bài 8 : Nguyên tử có cấu hình electron dạng tổng quát: 

[khí hiếm] (n - 1) d* ns 1 . Các nguyên tô có cấu hình electron nguyên 
tử dạng tổng quát như trên ở nhóm: 

A. Kim loại kiếm, nhóm IVB, nhóm VIB. 

B. Kim loại kiềm thổ, nhóm VB, nhóm VIB. 
c. Kim loại kiểm, nhóm IB, nhóm VI B. 

D. Kim loại kiềm thổ, nhóm IB, nhóm VB. 

Bài 9 ĩ Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lóp electron, lóp thứ 3 có ồ 
electron. số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là 

A. 6 B. 8 c. 14 D. 16 

Bài 10 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố mà nguyên tử có sô lớp 
electron khác với số thứ tự của chu kì là 

A. Cu. B. Zn. c. Pd. D. Si. 

Bài 11 : Anion X' và cation Y 2 * đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
3s 2 3p 6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học là 

A. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y 
có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

B. X có số thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm HA (phân nhóm chính nhóm II). 

c. X có số thứ tự 17, chu ki 3, nhóm VHA (phân nhóm chính nhóm VII); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm H). 

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VHA (phân nhóm chính nhóm VII); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 3, nhóm ỈIA (phân nhóm chính nhóm H). 

(Trích dề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007, khối A) 
Bải 12 : Chỉ ra phát biểu sai: 

A. Các nguyên tố phi kim đều thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. 

B. Các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần hoàn đều là các kim loại, 
c. Các nguyên tố nhóm LA, IIA đểu là các nguyên tố s. 

D. Nhóm A là các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, nhóm B là các nguyên 











Bài 13: Sô thứ tự nhóm của nguyên tô d bằng 

A. sô electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. 

B. HÔ electron hoá trị của nguyên tử. 

c. tổng sô electron ở lớp ngoài cùng và cả phân lớp d sát lớp ngoài 
cùng của nguyên tử. 

D. sô electvon hoá trị ở phân lớp d. 

Bài 14: Chỉ ra nội dung sai: 

A. Các nguyên tô nhóm B đều thuộc chu kì lốn. 

B. Kim loại chuyển tiếp là các nguyên tô nhóm B. 

c. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô nhóm B đểu có 
dạng [khí hiếml (n — 1) d a ns 2 (a = 1 -ỉ- 10) 

D. Nhóm B gồm các nguyên tô d và f. 

Bài 15: Phát biểu không đúng là: 

A. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít gồm hạt nhân ở giữa và lóp vỏ 
electron chuyên động xung quanh. 

B. Để nô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử người ta 
dùng khái niệm đám mây electron. 

c. Mây electron không có giới hạn trong không gian, còn obitan 
nguyên tử có giới hạn trong không gian. 

D. Khái niệm quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử 
được thay bằng xác suất tìm thấy electron. 

Bài 16 : Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, AI được xếp theo thứ tự 
tăng dần là 

A. K, Na, Mg, AI B. Al, Mg, Na, K 

c. Mg, Al, Na, K D. AI, Mg, K, Na 

Bài 17 : Cha các nguyên tử A, B, c, D có sô hiệu nguyên tử lần lượt là 19, 

11 , 12, 13. Dãy có thứ tự giảm dần tính khử của nguyên tử các 

nguyên tố đó là 

AĨ 19, 11, 12, 13 B. 11, 12, 13, 19 

c 11 , 19, 12, 13 D. 19,13,12,11 

Bài 18 : Cho các nguyên tô" X, Y, z, T có sô hiệu nguyên tử lần lượt là 1, 2, 
3, 4. Các nguyên tô" kim loại là 

A.X,Y,Z. B. z T c. X, Y. D. X, z, T. 

Bải 19 : Help chất AB (A là cation kim loại, B là gốc axit), có tổng sô" 
proton là 50. Anion trong hợp chất AB có 32 electron, anion đó do 4 
nguyên tử của 2 nguyên tô ở cùng một chu kì và 2 phân nhóm chính 
liên tiếp tạo nên. Hợp chất AB là 

A. kali nitrat B. natri nitrat c. magie sunfit D. kali clorat. 

Bài 20 : lon x 3+ có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . Cấu hình 
electron nguyên tử của X là 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 3d 6 4s 2 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 1 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 

*ệC 


3ò 













D. HƯỚNG DẪN CIẢI BÀI tập trắc nghiệm. 

Bài 1 : Đáp án đúng là D. 

Chú ý : Các đại lượng, tính chất cửa nguyên tử các nguyên tô biến 
thiên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là: 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. 

- Sô" electron ở lớp ngoài cùng. 

- Bán kính nguyên tử; độ âm điện; năng lượng ion hoá thứ nhất; tính 
kim loại; tính phi kim; hoá trị cao nhất với oxi (oxit cao nhất); hoá trị 
trong hợp chất khí với hiđro của phi kim; tính axit, tính bazơ của oxit 
cao nhất và hiđroxit tương ứng. 

Bài 2 : Fe (Z = 26): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p*3d 6 4s 2 ([Ar] 3d 6 4s 2 ) 


Fe 

3e 

—» [Arl 3d 5 

[Ar]3d 6 4s 2 

[Ar]3d 5 

Fe 

2 e 

-> Fe 2+ 

[Ar]3d 6 4s 2 

[Ar]3d 6 


Đáp án đúng là c. 

Chú ỵ: Kim loại nhường các electron hoá trị lần lượt ở phân lớp từ 
ngoài vào trong. 

Bài 3 : Các ion cùng cấu hình electron => có cùng sô lớp electron. Do đó 
có điện tích nhỏ hơn (điện tích hạt nhân nhỏ hơn) thì có bán kính lớn 
hơn. 

Vậy bán kính của O 2- > F~ > Na + . 

Đáp án đúng là D. 

Bài 4 : Các nguyên tô" cùng chu kì (theo thứ tự từ trái sang phải): N, o, F. 

Các nguyên tô cùng nhóm (nhóm A, theo thứ tự từ trên xuống): N, p. 

Trong cùng chu kì, tính phi kim của các nguyên tô" tăng dần; Trong 
cùng một nhóm, tính phi kim của các nguyên tô" giảm dần. 

Do đó, dãy nguyên tô" sắp xếp tính phi kim tăng dần là p, N, o, F. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 5 ; Các nguyên tô"cùng chu kì (theo thứ tự từ trái sang phải): 3 Li, 8 0, 9 F. 

Các nguyên tô"cùng nhóm (theo thứ tự từ trên xuống dưói): 3 Li, lt Na. 

Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tô giảm 
dần; Trong cùng một nhóm (nhóm A) bán kính nguyên tử của các 
nguyên tô" tăng dần. 

Do đó, dãy nguyên tô được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử 
tăng dần là: F, o, Li, Na. 

Đáp án 4úng là c. 











Bài 6: Quy tắc Hun: Trong cùng một phân lớp, các electron được điển 
vao các obitan sao cho tống sô electron độc thân là cực đại. 

Cân hình elect.ron vi phạm quy tắc Hun: ls 2 2s 2 p 2 2pỳ 


Phái là ls 2 2s 2 2p ' 2p 



1 

y 


Đáp án đúng là A 

Chú ý: Giả thiêt xem các electron lần lượt được điền vào các obitan 
np x , np y và np z . 

Bàị_7: Trạng thái cơ bản là trạng thái có năng lượng thấp nhất. Các 
trạng thái có năng lượng cao đều là trạng thái kích thích. 

Đáp án đúng là D. 

Chú ý: Cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản là cấu hình 
electron nguyên tử được viết theo các nguyên lí và quy tắc phân bố 
electron trong nguyên tử (nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli, quy tắc 
Hun, quy tắc Kletcotki). 

Bàị_8: ('ấu hình electron nguyên tử dạng [khí hiếm] (n — l)d i, ns' thoả mãn khi: 

+ a = 0, trở thành [khí hiếml ns 1 : cấu hình electron nguyên tử của các 
kim loại kiểm (nhóm IA). 

+ a = 5, trỏ thành [khí hiếm] (n - l)d 5 ns‘: cấu hình electron nguyên 
từ của các kim loại nhóm VI B (cấu hình bán bão hoà gấp phân lớp d). 

+ a = 10, trở thành [khí hiếm] (n - l)d 10 ns l : cấu hình electron nguyên 
tử của các kim loại nhóm IB (Cấu hình bão hoà gấp phân lớp d). 

Đáp án đúng là c. 

Bài. 9: Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp thứ ba có 6 electron => cấu 
hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s 2 3p 4 => cấu hình 
electron nguyên tử của X là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Z = 16). Vậy sô" đơn vị 
điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16. 

Đáp án đúng là D. 

Bà HO: Bài này có thể giải nhanh bằng phương phap loại trừ. 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý : Pd (Z = 46): [Kr]4d 10 , theo cấu hình electron nguyên tử => Pd 
ở chu kì 4, nhưng thực tế nó ở chu kì 5 trong bảng tuần hoàn. 

Bà LU: Từ cấu hình electron lốp ngoài cùng (3s 2 3p 6 ) =>cấu hình electron 
của các ion X" và Y 2+ là ls 2 2s 2 2p G 3s 2 3p 6 (cấu hình electron nguyên tử 
khí hiếm Ar). Do đó: 

- Cấu hình electron nguyên tử của X là ls 2 2s 2 2p fi 3s 2 3p 5 . 

(Z = 17, nguyên tô clo). Suy ra X có sô thứ tự 17, nhóm VIIA (phán 
nhóm chính nhóm VII), chu kì 3. 
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- Cấu hình electron nguyên tử của Y là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p r '4s 2 (7 = 20, 
nguyên tố canxi). Suy ra Y có số thứ tự 20, nhóm IIA (phân n hóm 
chính nhóm II) chu kì 4. 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý: + lon X” có 18 electron => nguyên tử X có 18 - 1 = 17 electro>n. 

+ lon Y 2 * có 18 electron => nguyên tử Y có 18 + 2 = 20 electroin. 
Bài 12 : Xét các phương án: , 

A. Các nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn được chia thành nhám A 
và nhóm B. Trong đó nhóm B gồm hoàn toàn các kim loại (k m loại 
chuyển tiếp). Do đó các phi kim chỉ có thể thuộc nhóm A, (một phần 
nguyên tô ở nhóm IVA, VA, VIA và VIIA).Vậy phương án A đúng:. 

B. Các nguyên tô ở nhóm B trong bảng tuần hoàn đêu là các k.m loại 
(gọi là kim loại chuyển tiếp). Phương án B đúng. 

c. Các nguyên tô nhóm IA, IIA có cấu hình electron nguyên từ dạng 
[khí hiêm] ns a (a = 1 hoặc a = 2). Do đó chúng đều là các nguyên t(Ys. 
Phương án c đúng. 

D. Nhóm A gồm các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và cả chu irì lớn; 
nhóm B là các nguyên tố thuộc chu kì lớn. Phương án D sai. 

Đáp án đúng là D. 

Chú Ỷỉ - Nhóm A (trước đây gọi là phân nhóm chính) gồm cả cíc kim 
loại [ỏ nhóm IA, IIA, IIIA (trừ bo) một phần nguyên tô" ở nhón ĩTVA, 
VA, VIA] và cả các nguyên tô phi kim. 

- Các nguyên tô s ở nhóm IA, IIA và cả nguyên tô H, He. 

- Chu kì nhỏ là các chu kì 1, 2, 3; chu kì lớn là các chu kì 4, 5, 6,, 7,... 
chu kì nhỏ gồm 2 hoặc 8 nguyên tô"; chu kì lớn gồm 18 hoặc 32 rgiưyên 
tô" trong mỗi chu kì. 

- Kim loại chuyển tiếp là các nguyên tô" ở nhóm B (IB VVIIIB), chiúng 
đểu là các kim loại và là các nguyên tô d hoặc f. 

Bải 13 ; Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô" d có dạng 

[khí hiếm] (n — 1) d a ns b . Sô thứ tự của nhóm B được xác định: 

STT (B) = a + b nếu a + b < 8 

STT (B) = VIII nếu a + b = 8; 9; 10. 

STT (B)^ = b nếu a = 10. 






Như vậy, sô thứ tự nhóm của nguyên tó (1 bằng sô electron hoá trị của 
nguyên tử. 

Đáp án đúng là B. 

Ch ủ ý: Đôi với các nguyên tô d, electron hoá trị là các electron ở lớp 
ngoài cùng (ns) và cả các electron ở phân lớp sát lỏp ngoài cùng ((n - l)d) 
nếu phân lớp này chưa bão hoà (a * 10). Thí dụ, nguyên tử nguyên tố 
Fe (Z = 26 : [Arl 3d f '4s 2 ), electron hoá trị ở phân lớp 4s và 3d, tổng sô 
eỉectron hoá trị bằng 8, suy ra Fe ở nhóm VĨIIB. Nguyên tử, nguycn 
tô' Cu (Z = 29, [Arl 3d ll, 4s 1 ) electron hoá trị ở lớp ngoài cùng 4s (còn 
phân lốp 3d sát lớp ngoài cùng đã bão hoà), sô electron hoá trị bằng 
1, suy ra Cu ở nhóm IB. 

Bài_14: Xét các phương án: 

A. Các nguyên tô nhóm B đêu thuộc chu kì lớn => Đúng. 

B. Kim loại chuyển tiếp là các nguyên tô nhóm B => Đúng. 

c. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố’ nhóm B đều có 
dạng [khí hiếm] (n - l)d a ns 2 (a = 1 -ỉ-10) => Sai, vì: 

- Dạng cấu hình electron nguyên tử trên là của một sô' nguyên tô d, 
ngoài ra một sô nguyên tô d còn có dạng [khí hiếm] (n — l)d l0 ns b (b = 1 
hoặc 2). 

- Đó không phải là cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô' f. 

D. Nhóm B gồm các nguyên tô d và f => Đúng. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 15 : Xét các phương án: 

A. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít là sai (nguyên tử có cấu tạo rỗng, giữa 
hạt nhân và lớp vỏ electron là chân không. Thí nghiệm do Ru - dơ - 
pho thực hiện: Dùng chùm hạt a bắn phá lá vàng mỏng thấy hầu 
hết các hạt a đi thẳng, điều đó chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng). 

B. Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh 
hạt nhân không theo quỹ đạo nào, tạo thành đám mây electron 
mang điện tích âm. 

c. Mây electron là khoảng không gian xung quanh hạt nhân mà 
trong đó có mặt electron. về mật lí thuyêt, mây electron không có 
giới hạn.Obitan nguyên tử (AO) là khoảng không gian xung quanh 
hạt nhân, trong đó xác suất tìm thấy electron khoảng 90%. Từ 
''hôn^ gian của đám mây electron có thể xác định được khoảng 
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không gian thường xuyên tìm thấy electron (khoảng 90%), dỏ là 
obitan nguyên tử (AO). Như vậy obitan nguyên tử có giúi han 
trong không gian. 

D. Sự chuyển động của các hạt vi mô (electron,....) có bản chất khác 

biệt so với chuyển động của các vật thể vĩ mô. Sự chuyển động cùa 

các vật thể vĩ mô được mô tả bằng quỹ đạo (đường đi khi biết toạ 

độ và vận tốc của nó). Khác hẳn với vật thể vĩ mô, hạt vi mỏ dươc 

• • • 

mô tả bằng xác suất tìm thấy hạt trong vùng không gian (vì không 
thể xác định chính xác đồng thời cả toạ độ về vận tốc của hạt, 
ngoài tính chất hạt, tính chất sóng được tăng cường). 

Đáp án đúng là A. 

Bải 16 : Các nguyên tô"cùng chu kì (theo thứ tự từ trái sang phải là: Na, Mg, 
Al. 

Các nguyên tô cùng nhóm (theo thứ tự từ trên xuông dưới) là Na, K. 

Trong cùng chu kì, từ trái sang phải tính kim loại của các nguyên tô" 
giảm dần; Trong một nhóm, từ trên xuông dưỏi tính kim loại của các 
nguyên tô" tăng dần. Vậy dãy nguyên tử của các nguyên tô có tính khử 
tăng dần là: Al, Mg, Na, K. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 17 : Tương tự bài 6. 

Đáp án đúng là A. 

Bài 18 : z = 1, nguyên tô hiđro (H): Phi kim 
z = 2, nguyên tố Heli (He): Khí hiếm 
z = 3, nguyên tô Liti (Li): Kim loại kiểm (IA) 
z = 4, nguyên tô Beri (Be): Kim loại (nhóm IIA) 

Các kim loại là z vàT. 

Đáp án đúng là B. 

Chú ý: Các kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ỏ lốp ngoài cùng 
(trừ B, He và H). Ngoài ra, một sô kim loại có thể có 4 electron (Thiếc 
Sn, chì Pb), 5 electron (Bitmùt Bi) hoặc 6 electron (Poloni Po) ỏ lóp 
electron ngoài cùng. 

Bài 19 : Cách giải nhanh bài này là vừa giải vừa dựa vào các phương án 
(A, B, c, D) để biện luận. 

- Viết công thức hoá học của các chất ỏ phương án: 

* ty' ^ 
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A. KN () 3 R. NaN (>3 c. MgS 0 4 D. KCIO 3 

- Tìm A (cation kim loại trong hợp chất AB): Theo các phương án, ta 
t háy A có thể K hoặc Na hoặc Mg. 

Theo bài ra: E A „. + F v _ = E AB = P AB 

=> E A , lt +32 =50 
=> E , IlỶ =50-32= 18 (K + ) 

A 

Vậy cation A"' 1 la K + (Z = 19) sô electron ở lớp vỏ ion là 19 - 1 = 18 
electron. 

- Tìm B (gôc axit trong hợp chất AB); Theo các phương án, ta thấy B 
có thể là NO 3 hoặc CIO 3 . 


Theo bài ra: Anion B có 32 electron => B là NO 3 
(E n + 3E 0 +1 = 7 + 3.8 + 1 = 32 electron). 

Dối chiếu với các dữ kiện còn lại, ion NO 3 đều thoả mãn (do 4 

nguyên tử của 2 nguyên tô ở cùng một chu kì và 2 phân nhóm chính 
liên tiếp tạo nên). 

Đáp án đúng là A. 

Bậj_20: x 3+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 = [Ar] 3d 5 

=> X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 = [Ar] 3d°4s 2 
Đáp án đúng là A. 

Chú ýỉ Nguyên tử kim loại nhường các electron hoá trị trưóc tiên 
ở lớp ngoài cùng, sau đó mới đến các electron hoá trị ở phân lớp sát lớp 
ngoài cùng (nguyên tô d, f, phân lớp này có sô electron chưa bão hoà). 
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LIÊN KÉT HOÁ HỌC 



A. LÝ THUYẾT cơ BẢN. 

I. QUY TẮC BÁT TỬ. 

Nguyên tử của các nguyên tô có khuynh hướng liên kết với các nguyên 
tử khác để đạt được cấu hỉnh electron vững bền của các khí hiếm với 8 
electron (hoặc 2 electron đôi với heỉi) ở lớp ngoài cùng. 

Dựa vào quy tắc bát tử có thể giải thích một cách định tính sự hình 
thành các loại liên kết trong phân tử, đặc biệt là cách viết công thức câu 
tạo trong các hợp chất thông thường. 

Vì phân tử là một hệ phức tạp nên trong nhiều trường hợp quy tác 
bát tử tỏ ra không đầy đủ. 


II. SO SÁNH LIÊN KẾT ION VÀ LIÊN KẾT CỘNG HOÁTKL 

_ ___ ■ " . 


Loại liên 
kết 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hoá trị 

Không cực 

Có cưc 
• 

Định nghĩa 

Là liên kết được hình 

thành bởi lưc hút tĩnh 

• 

điện giữa các ion mang 

điên tích trái dấu. 

• 

Là liên kết được tạo nên giữa hai 
nguyên tử bằng một hay nhiều 
cặp electron chung. 

Bản chất 
của liên kết 

Cho và nhân electron 

• 

Cặp electron 
chung không 
lệch vê phía 
nào 

Cặp electron 
chung lệch về 
nguyên tử có 
đô âm điên lớn 
hơn 

Hiệu độ 

âm điên 
• 

*1,7 

0 -><0,4 

0,4 -» < 1,7 

Đăc tính 
• 

Bền 

Bền 

Điều kiện 
hình thành 
liên kết. 

Liên kết giữa kim loại 
điển hình (IA, IIA) với phi 
kim điển hình (VTIA,...) 

Liên kết giữa 2 

nguyên tử của 
một nguyên tố 
phi kim hoặc 
giữa 2 nguyên 
tử của 2 nguyên 

tô phi kim rất 
giông nhau. 

Liên kêt giữa 
kim loại dicn 
hình với phi 
kim không đión 
hình hoặc ngược 
lại giữa phi kim 
điển hình với 
kim loại không 
điển hình. 

Thí du 

• 

Na + CT, K + F', ... 

H 2 , Cl 2 , 0 2 , 

ch 4 , h 2 s, ... 

HC1, H 2 0, NH 3 , 

AICI3, F6d2» ••• 







































ry 

III. TÔNG QUAN MỘT số KIÊU LIÊN KÊT HOÁ HỌC. 


Kiểu liên kết 

Các nguyên 
tử tham gia 
liên kết 

Bản chất 

Kết quả 

Thí du 

• 

Liớn kết ion 

Kim loai và 
• 

phi kim có 

1 • A 1 A A 

hiệu độ âm 
điện > 1,7. 

- Nguyên tử 
kim loại nhường 
electron thành 
cation. 

- Nguyên tử phi 
kim thu electron 
thành anion. 

- Các ion trái 
dấu hút nhau. 

Tạo thành 

hợp chất ion 

ở dạng tinh 

thể ion, có 

nhiêt đô 
• • 

nóng chảy, 

nhiêt đô sôi 
• • 

khá cao. 

Na + Cl' 

Liên 

kết 

cộng 

hoá 

tri 

• 

Không 

phân 

cưc 

• 

Các nguyên 
tử phi kim có 

1 • A ị A A 

hiệu độ âm 
điện < 0,4 

- Các nguyên tử 

góp chung 

electron, tao 

thành môt hoăc 
• • 

nhiều cặp 
electron chung. 

- Cập electron 
chung không 
lệch vê phía 
nào. 

Tạo thành 
đơn chất 
hoặc hợp 
chất có phân 
tử phân cực 
hoặc không 
phân cưc ở 
thê răn, các 
chất này tạo 
ra tinh thể 
nguyên tử 
hoặc tinh 
thể phân tử. 

C1:C1 

Phân 

cưc 

• 

Các nguyên 
tử phi kim có 

1 • A ị A A 

hiệu độ âm 
điện từ 0,4 
đến < 1,7. 

- Các nguyên tử 

góp chung 

electron, tạo 

thành môt hoăc 
• • 

nhiều cặp 
electron chung. 

- Cặp electron 
chung lệch vê 
phía nguyên tử 
có độ âm điện 
lớn hơn. 

H :C1 

Cho 

nhân 

• 

Nguyên tử có 
cặp electron 
hoá trị chưa 
liên kết và 
nguyên tử có 
obitan trông. 

Các nguyên tử 

dùng chung cặp 

electron do môt 

• 

nguyên tử đóng 
góp. 

Tạo thành 
hợp chất 
phân tử. 


Liên kết 

1 » &• 

Kim loai 
• 

Các ion dương 
và nguyên tử 

Tạo thành 
tinh thể kim 

- Các kim 
loại Cu, 

































kim loai ở nút 

• 

mạng tinh thê 

giữa các 

electron tư do. 

• 

loai hoăc 
• • 

hợp kim. 

Al, Fe . 

- H<jp kim 
duy rai,... 


IV. so SÁNH TINH THẺ ION, TINH THÊ NGUYÊN TỬ, TINH 
THÊ PHÂN TỬ VÀ TINH THÊ KIM LOAI. 



Tinh thể ion 

Tinh thể 
nguyên tử 

Tinh thể 
phân tử 

Tinh ithé 

kim lroai 
• 

Khái 

niêm 

• 

Tinh thể ion được 

hình thành từ 
những ion mang 
điện tích trái dấu, 
đó là các cation và 
anion. Các cation 
và anion được 
phân bô luân 
phiên đêu đặn ỏ 
các điểm của nút 
mạng tinh thể. 

Tinh thể được 

hình thành từ 
các nguyên tử. 

ở các điểm nút 
của mạng tinh 
thể là những 
nguyên tử. 

Tinh thể 

đươc hình 
• 

thành từ các 
phân tử. 

ở các điểm 
nút của 
mạng tinh 
thể là những 
phân tử. 

Tinh thê 

được hình 

thành từ 

những ion, 

nguyên t ử 

kim . 0 fỊĨ 

và các 

electron 

tư do. 

• 

Lực liên 
kết 

Có bản chất tĩnh 
điện. Lực này lớn 

Các nguyên tử 
liên kết vói 
nhau bằng lực 
liên kết cộng 
hoá trị. Lực này 
rất lớn. 

Các phân tử 

liên kết với 

nhau bằng 

lực hút giữa 

các phân tử, 

yếu hơn 

nhiều lực hút 

tĩnh điên 
• 

giữa các ion 
và lực liên 
kết cộng hoá 

tri. 

• 

Có bảiu 

chất tĩinh 

điên Lưc 
• • 

này ớn. 

í. 

Đặc 

tính 

- Bển, khá rắn 

- Khó nóng chảy. 

- Khó bay hơi. 

-Bển, khá cứng. 

-Nhiệt độ nóng 
chảy cao. 

-Nhiêt đô sôi 
• • 

cao. 

- Kém bền. 

- Độ cứng 
nhỏ. 

-Nhiêt đô 
• • 

nóng chảy và 
nhiệt độ sôi 
thấp. 

-Có inh 
kim. 

-Dẻo điễ 
dát nỏing. 

-Dâr điện, 
dẫn nhiệt 
tốt. 

Thí du 

• 

- NaCl, KC1, 

MgCl 2 

& y 

* < 

- Kim cương, 

thach anh. 

• 

- Silic, gecmani 
tinh thể,.... 

- Nước đá, iot.. 

- C0 2 rắn, 

photpho 

trắng,... 

Fe, Cu., Al, 
Na, Hgr,... 
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V. KHẢO SÁT Sự HÌNH THẢNH LIÊN KẾT CỦA MỘT số PHÂN 


TƯ. 

1. Sự hình thành phân tử C0 2 . 


- Công thức electron o : : C: : 0 

• • • • 

- Công thức cấu tạo 0 = c = 0 

- Liên kêt giữa nguyên tử oxi và cacbon là phân cực (do độ âm điện 
của oxi là 3,44 lớn hdn độ âm diện của cacbon là 2,55). 

- Phân tử C0 2 có cấu tạo thẳng nên độ phân cực của hai liên kết đôi 
(C = O) triệt tiêu nhau, kết quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực. 

2. Sự hình thành phân tử S0 2 . 

- Trong một sô trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử 
đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận. Cặp 
eloctron cho - nhận dược biểu diễn bằng một mũi tên có chiều hướng về 
phía nguyên tử nhận. 

- Công thức cấu tạo của S0 2 : * * 



VI. KHAO SAT MỌT so TINH THE TIEU BIEƯ. 

1. Tinh thê natri clorua. 

- Mạng tinh thể NaCl có cấu trúc hình lập phương. 

- Các ion Na + và CL nằm ở các nút của mạng tinh thể một cách luân 
phiên. 

- Cứ mỗi ion Na + được bao quanh bởi 6 ion Cl~; ngược lại mỗi ion CL 
được bao quanh bởi 6 ion Na + . 

- Tinh thể NaCl được tạo bởi rất nhiều ion Na + và Cl", không có 
phân tử NaCl riêng biệt. 

2. Tinh thể kim cương. 

- Mạng tinh thể kim cương được tạo bởi các nguyên tử cacbon. 

- Mỗi nguyên tử c liên kết cộng hoá trị với bốn nguyên tử c gần nhất 
nằm ỏ bôn đỉnh của một tứ diện đều bằng bôn cặp electron chung. 

3. Tinh thể iot. 

Các phân tử iot (I 2 ) nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập 
phương, gọi là tinh thể lập phương tâm diện. 

4. Tinh thể nước đá. 

Mạng tinh thể nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. Mỗi phân tử nước 

n phân tử khác gần nó nhất nằm trên bốn đỉnh của một hình 
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Cấu trúc của phân tử nước đá thuộc cấu trúc tứ diện, là cấu trúc rỗng 
(do đó tỉ khối của nưốc đá nhỏ hơn tỉ khôi của nước lỏng). 

5. Tinh thể photpho trắng. 


Có cấu trúc mạng tinh thể phân tử: ở các nút mạng là các phán tử 
hình tứ diện P 4 . Các phân tử P 4 liên kết với nhau bằng lực tương tác yêu. 

6. Một số kiểu mạng tinh thể của kim loại. 



Mạng lập 
phương tâm 
khoi 

Mạng lập 

phương tâm 

diên 

• 

Mạng lục phương 

Ồ mạng 
cơ sở 

Hình lập phương 

Hình lập phương 

Hình lục giác dứng 

Đơn vi 

• 

cấu trúc 

Nguyên tử, ion 

kim loai. 

• 

Nguyên tử, ion 

kim loai. 

• 

Nguyên tử, ion kim 

loai. 

• 

Khái 

niêm 

• 

Các nguyên tử, 
ion kim loại nằm 
trên các đỉnh và 
tâm của hình lập 
phương. 

Các nguyên tử, ion 

kim loai nằm trên 
• 

các đỉnh và tâm các 
mặt của hình lập 
phương 

Các nguyên tử, ion 

kim loai nằm trên các 
• 

đỉnh và tâm các mặt 
của hình lục giác 
đứng và ba nguyên 
tử, ion nằm phía 
trong của hình lục 
giác. 

Thí du 

• 

- Li, Na, K, Rb 

- V, Nb, Ta 

- Cr, Mo, w 
-Fe 

- Eu 

0 

- Ca, Sr 

- Cu, Ag, Au 

- Ni, Pd, Pt 

- Rh, Ir 
-AI 

- Pb 

j - Ce, Th, Yb 

- Be, Mg 

- Zn, Cd 

- Sc, Y, La 

- Ti, Zr, Hf 

- Tc, Re 

- Ru, Os 
-Co 

- Tl,... 

Độ đặc 
khít 

68% 

74% 

74% 

Không 
gian 
trống 
của tinh 

thể 

32% 

26% 

26% 































VII. XEN PHỦ TRỤC, XEN PHỦ BÊN; LIÊN KÊT ơ (XICĨI MA), 

LIÊN KẾT 71 (PI); LIÊN KẾT ĐƠN, ĐỎI VÀ BA. 

1. Xen phủ trục và xen phủ bên. 

- Xen phủ trục: trong đó trục của các obitan tham gia liên kết trùng với 
đường nôi tầm của hai nguyên tử liên kết. Sự xen phủ trục tạo liên kết ơ 
(xich nia). 

- Xen phủ bên: trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song 
song với nhau và vuông góc với đưòng nôi tâm của hai nguyên tử liên 
kết. Sự xen phủ bên tạo liên kết 7Ĩ (pi). 


2. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba. 



Liên kết đơn 

Liên kết đôi 

Liên kết ba 

Sò cặp electron 
chung 

1 

2 

3 

Cấu tao 
• 

lơ (1 xich ma) 

lơ + lTt (1 xich m£ 

+ 1 pi) 

lơ + 271 (1 xich 
ma + 2pi) 

Biểu diễn 

2 dấu chấm hay 

1 gạch nối 

4 dấu chấm hay 

2 gạch nối 

6 dấu chấm hay 

3 gạch nối 

Đô bôi 
• • 

• 

Không phải liên 

kết bôi 
• 

Liên kết bôi 

• 

Liên kết bôi 

• 

Xen phủ 

Truc 

• 

Truc, bên 

Trục, bên 

Đô bền 
• 

Bền vững 

Có 71 kém bền 

Có 2n kém bền 

Thí du 

• 

H 2 , Cl 2 , HC1, ... 

0 2 , C0 2 , C 2 H 4 , 

• • • 

N 2 , co, c 2 h 2 , ... 


VIII. THUYET LAI HOA. 


Được Pau - Linh, Slây - tơ đưa ra năm 1931 để giải thích sự định 
hướng cũng như độ bền của liên kết nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ. 

1. Khái niệm vể sự lai hoá các obitan nguyên tử. 

Sự lai hoá obitan nguyên tử là sự tô hợp ("trộn lẫn") một sô obitan 
trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hoá giông nhau nhưng 
định hướng khác nhau trong không gian. 

2. Điều kiện của các AO tham gia lai hoá. 

- Các AO phải cùng một nguyên tử. 

- Các AO có năng lượng bằng hoặc xấp xỉ nhau. 

(Các olũfòn hoá trị trong nguyên tử) 

ãS 
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3. Đặc điểm của các AO lai hoá. 

- Giống nhau về: + Kích thước. 

+ Hình dạng. 

+ Năng lượng. 

- Khác nhau về: Sự định hướng trong không gian. 

4. Nguyên nhân của sự lai hoá các obitan nguyên tử: Để tạo ra các 

obitan hoá trị hình thành được liên kết bền vổi các obitan hoá trị của 

• • • 

nguyên tử khác. 

5. Cách xác dinh lai hoá của nguyên tử trung tâm dựa vào công 
thức cấu tạo. 

- Trước tiên, viết công thức cấu tạo của các chất khảo sát (cả cặp electron 
hoá trị chưa tham gia liên kết, thường gọi là cặp electron chưa chia). 

- Xác định nguyên tử trung tâm (là nguyên tử được nhiều nguyên tử 
khác liên kết với nó). 

- Xác định tổng sô liên kết ơ (xich ma) và cặp electron hoá trị chưa 
tham gia liên kết (cặp electron chưa chia): 

A = ^ liên kết ơ + 

- Nếu: A = 2 => lai hoá sp 

A = 3 => lai hoá sp 2 
A = 4 => lai hoá sp :ỉ 


^ cặp e chưa chia. 


6. Các kiểu lai hoá thường gặp. 



Lai hoá sp 3 

Lai hoá sp 2 

Lai hoá sp 

Các AO tham 
gia lai hoá 

1AO- ns + 3AO- 
np 

1AO- ns + 2AO- 
np 

1AO- ns + lAO- 
np 

Số lượng AO 
tham gia lai 
hoá. 

1 + 3 = 4 

• 

1 + 2 = 3 

1 + 1 = 2 

Sô" lượng AO 

lai hoá tao ra. 

• 

4 

3 

; 2 

Tên gọi 

Lai hoá tứ diên 

• 

Lai hoá tam giác 
đều 

Lai hoá đường 
thẳng 

Sự định hướng 

của các AO 

Jai hoá. 

Hưống từ tâm về 

4 đỉnh của một tứ 

diên đéu. 

• 

Hướng từ tâm về 

3 đỉnh của môt 

• 

tam giác đều. 

Hướng vê 2 phía 
đối xứng nhau. 

Góc giữa các 
AO lai hoá 

109°28' (109,5°) 

120° 

180° 

Thí du 

• 

ch 4 , nh 3 . h 2 0, 
c 2 h 6 ,. 

BF 3> aici 3> 

c 2 h. 

BeCl 2 , BeH 2 , 
C 2 H 2 . 









































IX. DẠNG HINH HỌC CUA CAC PHAN Tư: 

Xót phân tủ AX„ E m , trong đó: 

A: Nguyên tử trung tâm có các electron hoá trị tạo liôn kêt. 

X: Chỉ cặp electron liên kêt ơ VỚI A. 

n: Chỉ sỏ lượng cặp electron tạo thành liên kết ơ (xích ma) 

E: Chỉ cặp electron chưa chia (cập electron hoá tn chưa tham gia 


liên kêt). 

m: Chỉ sô lượng cặp electron chưa chia, 
n + m: Tông sỏ cặp electron hoá trị bao quanh A. 


1’hàn từ 

ÃX n E m 

Sô liên 
kết ơ 
(n) 

c* 

Sô cặpe 
chưa 
chia (m) 

Kiểu 

lai hoa 

Sự phân 
hô các 
AO lai 
hoá 

Dạng 
hình học 
của 

phản tử 

Thí du 
• 

ax 2 

2 

0 

sp 

Dường 

thẳng 

Đường 

thẳng 

BeH 2, 

BeClá, 

CO,, C 2 H 2 

ax 3 

3 

0 

sp“ 

Tam 
giác đểu 

Tam 

giác 

BFv BHị, 
C,H„ 

AĨCI3, 

S 0 3 , ... 

ax. 2 e 

^ 2 

1 

2 

sp 

Tam 
giác đều 

Góc 

so 2 , 03,... 

AX, 

4 

0 

sp' 

Tứ diện 
đểu 

Tứ diện 
đều 

CH 4 , 

S 0 2 4 , ... 
P 0 3 4 

CIO 4 , 
NH/ 

AX,E 

3 

1 

sp 3 

Tứ diên 
• 

Chóp 

tam giác 

nh 3 , 

h 3 0 + , 

so 2 3 , 
SOCl 2 , 

CIO 3. 

AX2E2 

2 

1 2 

sp 3 

Tứ diên 

• 

Góc 

h 2 0, 

SC1 2 , 

CIO 2, 

BrO 2 
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B. CÁC BÀI TẬP MÂU. 


I. BÀI TẬP Tự LUẬN. 


Bài tập 1: Cho các nguyên tô X (Z = 8), Y (Z = 7), T (Z = 19), G (Z - 20). 
Từ các nguyên tô trên, có thể tạo được các hợp chất ion và hợp chất 
cộng hoá trị chỉ gồm hai nguyên tô nào (chỉ xét các hợp chất (lã học 
trong chương trình phô thông)? 


- Từ sô hiệu nguyên tử, ta suy ra tên các nguyên tô X. Y, T, G lán 
lượt là o, Cl, K và Ca. 

- Các hợp chất ion có thể tạo ra từ các nguyên tô" trên: KX), CaO, 
KC1, CaCl 2 (4 hợp chất). 

- Các hợp chất cộng hoá trị gồm 2 nguyên tô có thể tạo ra từ các 
nguyên tố trên là: C1 2 0, C1 2 0 3 , C1 2 0 5 , C1 2 0 7 . (4 hợp chất). 

Chú ý : Các hợp chất cộng hoá trị 0 2 , 0 3 , Cl 2 cũng được hình thành từ 
các nguyên tô trên nhưng không phải là các hợp chất (đơn chất) nên 
không thoả mãn yêu cầu đề bài. 

Bài tập 2: Cho các phân tử: H 2 0, C0 2 , S0 2 , C 2 H 2 , BeCl 2 . Các phân tử 
nào có cấu trúc thẳng? 

Giải 

+ Dựa vào sự lai hoá của các nguyên tử trung tâm, có thể "dự đoán" 
cấu trúc không gian của phân tử. 

+ Phân tử có cấu trúc thẳng khi nguyên tử trung tâm có lai hoá sp. 

+ Nguyên tử c, Be trong các hợp chất C 2 H 2 , C0 2 , BeCl 2 có lai hoá Kp. 
Do đó các phân tử này có cấu trúc thẳng. Thật vậy: 

H _ c = c - H; c = c = O; C1 - Be - C1 

Bài tập 3 ỉ Cho cac phan tư: C0 2 , S0 2 , H 2 0. Sap xep cac phan tư thoo 
trật tự giá trị các góc liên kết giảm dần. 

Giải 


Xét các phân tử: 

+ C0 2 : nguyên tử c có lai hoá sp => góc oco = 180° 

+ S0 2 : nguyên tử s có lai hoá sp 2 => góc oso = 120" 

+ H 2 0: nguyên tử o có lai hoá sp 3 => góc HOH ~ 109,5°. 

Trật tự đó là C0 2 , S0 2 , H 2 0. 

Bài tập 4: Trong mạng tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tủ tiếp 
xúc nhau ở mặt bên. Tính độ đặc khít (% thể tích các nguyên tử 
chiếm trong tinh thể) của loại mạng này. 


Giải 

Goi báĩí kính nguyên tử là r; độ dài đường chéo của mặt bên, độ dài 

' -I * jr' ___. r IX 1 * 

cua một 0 mạng cơ sơ là b, a. 








4r = h. 


Vì các nguyên tử tiêp xúc vối nhau ở mặt bên 
Theo định lí Pitago, ta có: a + a 2 = b 2 

=> 2a 2 = b 2 => 2a 2 = (4r) 2 => r = — ■ - a 


Thể tích của 1 nguyên tử (hình cầu) bằng 


4ĩir 


3 


Trong 1 ô mạng cơ sở có trọn vẹn 4 nguyên tử. 


4ĩir 


3 


y V 4. 

Vậy: .100%= - Ậ-. 100% = 


, - _ .'Í2a .3 

16.7I.(——í 
4 


V, 


. 100% = 74% 


õ CƠ 6d 


a 3a 

Bài tập 5: Giả thiêt rằng trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình 
cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các 
quả cầu. Biết nguyên tử khôi của Fe là 55,85(u), khôi lượng riêng của 
Fe là 7,87g/cm 3 . 

Tính bán kính nguyên tử gần đúng nhất của nguyên tử sắt. 

(Bài 3.62 - sách bài tập hoá học 10 nâng cao) 

Giải 

Thể tích của 1 mol Fe: V lmolF e = 55,85/ 7,87 = 7,097 (cm ! ). 

Thể tích của 1 nguyên tử Fe: 


V, 


nguyên tủ Fe 


7,097cm 


3 74 


= 0,872.10 -23 (cm 3 ) 


23 ' 100 


6,02.10 

- Bán kính nguyên tử Fe: 4rtr 3 /3 = 8,72.10~ 24 (cm 3 ) 

=> r = 1,28. 10- 8 (cm) = 1,28.10~ 10 (m) 

= 1,28 Ả. 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Bài tập 1: Dãy gồm các chất được xếp theo chiểu tăng dần sự phân cực 
liên kết trong phân tử là 

A. HC1, Cl 2 , NaCl. B. NaCl, Cl 2 , HC1. 

c. Cl 2 , HC1, NaCl . D. Cl 2 , NaCl, HC1. 

Giải ; 

Xét các hợp chất: 

+ NaCl: hợp chất được hình thành giữa một kim loại điển hình với 
một phi kim điển hình => hợp chất ion. 

■+■ Cl 2 : hợp chất cộng hoá trị không cực. 

+ HC1: hợp chất được hình thành giữa hai phi kim khác nhau nhiều 
(phi kim không điển hình và phi kim điển hình) => hợp chất cộng hoá 

t rị có cả%f 

ỊỂ. fv% air 













Vậy độ phân cực liên kết trong phân tử tăng dần theo dây C1 . MCI. 
NaCl. 

Đáp án đúng là c. 

Bài tập 2: Dãy gồm các chất, trong phân tử có liên kết cho - nhím (cho 
biêt các chất này đểu phù hợp với quy tắc bát tử) là 

A. H 2 0 2 , 0 3 , H 2 SO„ hỊo. B. H 2 S, S0 2 , hcio 4 , n 2 o 5 . 

c. 0 3 , HNO3, SO,, H,SO,. D. C0 2 , H 3 PO„ SO3, Na 2 SO, 

Giải : 

Xét các phương án: 

A. Loại, vì H 2 0 ( H - o — H) không có liên kết cho - nhận. 

B. Loại, vì H 2 S ( H - s - H) không có liên kết cho - nhận 
c. Thoả mãn. 

D. Loại, vì C0 2 ( o - o = C) không có liên kết cho - nhận. 

Đáp án đúng là c. 

Bài tập 3: Liên kết hoá học trong các phân tử: Flo, oxi, nitơ, brom, photpho 
trắng, lưu huỳnh don tà, kim cương, ozon, có đặc diêm chung là 

A. đều là liên két dơn. 


B. đều có liên kết 71 (pi). 

c. đều là liên kết cộng hoá trị không cực. 

D. đều có sự xen phủ bên. 

Giải: 


Các phân tử F 2 (F - F), 0 2 (0 = O), N 2 (N = N), Br 2 (Br - Br), P 4 (4 nguyên 
tử p nằm trên 4 đinh của một tứ diện đêu), s 8 (8 nguyên tử s liên két vối 
nhau tạo thành mạch vòng), c (kim cương), 0 3 ( o = o — > O). 

Chúng là các đơn chất => đặc điểm chung của chúng đểu là liên kết 
cộng hoá trị không cực. 

Đáp án đúng là c. 

Bài tập 4: Khi tồn tại dạng phân tử đơn chất, các nguyên tử: clo. brom. 
oxi, lưu huỳnh, nitơ có đặc điểm chung là 

A. sô lớp electron trong nguyên tử bằng nhau. 

B. cấu hình electron lớp ngoài cùng giông nhau, 
c. sô electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau. 

D. cấu hình electron nguyên tử giông nhau. 


Giải: 


Các phân tử: Cl 2 . Br,, 0 2 , Sg, N 2 có đặc điểm chung là có sô eleetron ỏ 
lốp ngoài cùng cua nguyên tử bằng nhau (tuân theo quy tắc bát tử, 
lớp ngoài cùng đều có 8 electron - giống với cấu hình electron vững 

bền của, khí hiếm). 

Đáp án đúng là C. 

. ** ^ 
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Bài tập 5: Cho các nguyên tốX (Z = 8), Y (Z = 7). T (Z = 19), G (Z = 20). 
Từ các nguyên tô trên, có thê tạo dược sô hợp chất ion và hợp chất 
cộrg hoá trị chỉ gồm hai nguyên tô là (chi xét các hợp chất dã học 
trong chương trình phổ thông) 

A. t; 4. B. 6; 4. c. 5; 6. D. 7; 6. 

G : z . 

iai 

- Từ sô hiệu nguyên tử, ta suy ra tên các nguyên tô X, Y, T, G lần 
1 1 í ợ: là o, Cl, K và Ca. 

- Các hợp chất ion có thể tạo ra từ các nguyên tô trên: K 2 0, CaO, 
Kci, CaCl 2 (4 hợp chất). 

- Các hợp chất cộng hoá trị gồm 2 nguyên tô có thể tạo ra từ các 
nguyên tô'trên là: C1 2 0, C1 2 0 3 , C1 2 0 5 , Cl .o (4 hợp chất). 

Ọ hú ý : Các hợp chát cộng hoá trị 0 2 , 0 3 . CL cùng được hình thành từ 
các nguyên tô trên nhưng không phải là các hợp chất (đơn chất) nên 
khcng thoà mãn yêu cầu đê bài. 

B»áụ án dúng là A. 


c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ HƯỚNG DAN giải 

Bài_l: Xét phân tử của các đơn chất: Ozon (A), heli (B), brom (C), kim 
cưcng (D), photpho trắng (E), lưu huỳnh đơn tà (F). 

D>ãy gồm các phân tử được sắp xếp theo chiếu tăng dần sô nguyên tử 
tiroig phân tử là 

A. ĩ, B, A, c, E, D. B. B, A, c, E, D, F. 

c ĩ, D, B, A, E c. D. B, c, A, E, F, D. 

Bài_2 : Cho cac tinh the: ^4uoi an (1), kim cương (2), nươc da (3), hong 
n ; gcc (4), photpho trắng (5), nước đá khô (6). 

Diã.v gồm các tinh thể có nhiệt độ nóng chảy giảm dần là 

A. ;, 2, 4, 5, 6, 3. B. 4, 2, 1, 5, 6, 3. 

c 2, 4, 1, 5, 3, 6. D. 2, 1, 4, 6, 5, 3. 

BàịJ3: Chất có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện là 

A. muối ăn, nhôm. B. iot, canxi. 

C'.. muôi ăn, iot. D. magie, canxi. 

Bải_4: Cho các chất: Etilen, canxi cacbua, metanal, nitơ(II) oxit. Chất có 
pỉhến tử không thoả mãn quy tắc bát tử là 

A. (tilen . B. canxi cacbua. c. metanal. D. nitơ (II) oxit. 

Bài J5: Sự liên kết giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể 
điưcc giải thích 

A,. theo quy tắc bát tử. 

Bi. lằng sự giảm năng lượng. 
g Ck tằng nguyên lí vững bên. 









D. dựa vào cấu hình electron có 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

ài 6 : Cho các phân tử: CH„ H 2 0, NH 3 . Giá trị các góc liên kết tăng dần 
theo trật tự 

A. HCH, HNH, HOH. B. HNH, HOH, HCH. 

c. HOH HNH HCH. D. HCH, HOH, HNH. 

Bải 7 : Dãy gồm các phân tử mà các nguyên tử trung tâm có cùng kiêu lai 
hoá là 

A. CH 4 , nh 3 , H 2 0. B. nh 3 , BF 3 , A1C1 3 . 

c. C0 2 S0 2 , nÕ 2 . D. H 2 S, H 2 0, H 2 Be. 

ài 8: Cho các chất và nhiệt độ nóng chảy của chúng: 


Chất 

Nước đá 

Muối ăn 

Băng phiến 

Bu tan rắn 

Công thức 
phân tử 

h 2 0 

NaCl 

c, 0 h 8 

c,H ,0 

Nhiệt độ 

nóng chảy (°C) 

0 

800 

80 

-138 


A. phân tử, ion, phân tử và phân tử. 

B. ion, ion, phân tử và phân tử. 
c. phân tử, ion, nguyên tử và phân tử. 

D. phân tử, ion, ion và phân tử. 

ài 9 : Chỉ ra phát biểu đúng: 

A. Liên kết ion có tính định hướng và tính bão hoà. 

B. Liên kết cộng hoá trị có tính định hướng và tính bão hoà. 

C. Liên kết ion có tính định hướng, liên kết cộng hoá trị có tính bão hoà. 

D. Liên kết ion có tính bão hoà, liên kết cộng hoá trị có tính định hướng. 

Bải 10 : Trong một ô mạng cơ sở của tinh thể lập phương tâm diện; tinh 
thể lục phương; tinh thể lập phương tâm khối, sô đơn vị thê tích 
nguyên tử kim loại (một đơn vị thể tích nguyên tử kim loại bằng thể 
tích trọn vẹn của một nguyên tử kim loại đó) lần lượt là 

A. 10; 17 và 5. B. 6; 14 và 5. C. 4; 6 và 2. D. 8; 6 và 5. 

Bài 11 : Dãy gồm các chất dược xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên 
kết trong phân tử là 

A. Cl 2 , NaCl, HC1. B. NaCl, Cl 2 , HC1. 

c Cl 2 , HC1, NaCl . D. HC1, Cl 2 , NaCl. 

Bải 12 : Dãy gồm các chất, trong phân tử có liên kết cho - nhận (cho biết 
các chất này đểu phù hợp với quy tắc bát tử) là 

A. H 2 0 2 , 0 3 , S0 3 H 2 0. B. H 2 S, co, hcio 3 , n 2 0 5 . 

c 0 3 , atf0 3 , S0 2 , H 2 S0 4 . D. C0 2 , H 3 P0 4 , S0 3 , kno 3 . 



























Bàị_J 3: I dên két hoá học trong các phán tử: Flo, oxi, nitd, brom, photpho 
trắng, lưu huỳnh đơn tà, kim cương, ozon, có đặc điểm chung là 

A. tiều là liên kết dơn. 

B. tiêu có liên kêt TI (pi). 

c. tiếu là liên kêt cộng hoá trị không cực. 

D. (lều có sự xen phủ bên. 

BàL_14: Khi tồn tại dạng phân tử đơn chất, các nguyên tử : clo, brom, oxi, 
lưu huỳnh, nitơ có đặc điểm chung là 

A. oô lớp electrcn trong nguyên tử bằng nhau. 

B. cấu hình electron lớp ngoài cùng giông nhau, 
c. sô electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau. 

D. cấu hình electron nguyên tử giông nhau. 

Bà ị 15: Dãy gồm các chất chỉ có liên kết ơ (xich ma) trong phân tử là 

A. Cl 2 , N 2 , H 2 0, HC1. B. C0 2 , NH 3 , H 2 S, hi. 

c. S0 2 , 0 3 , HC1, H 2 . D. H 2 0, NH 3 , HC1,1 2 . 

BàLỊ6: Cho các phân tử: HC1, HBr, HI, HF. Dãy sắp xêp theo trật tự 
tàng dần độ phân cực liên kết là 

A. HI, HBr, HC1, HF. B. HC1, HBr, HI, HF. 

c. HF, HC1, HI, HBr. D. HF, HBr, HI, HC1. 

BàU-7: Dãy gồm các chất sắp xếp theo trật tự giảm dần độ phân cực liên 
kết trong phân tử là 

A. LiCl, NaCl, KC1, CsCl. B. Si0 2 , A1 2 0 3 , MgO, Na 2 0. 

c. HF, HC1, HBr, HI. D. CH 4 , NH 3 , H 2 0, HF. 

BàLl8: Thực nghiệm cho biết: Nhiệt độ nóng chảy của muối ăn và nước 

đá lần lượt là 800°c và 0°c. 

Từ kết quả này có thể rút ra kết luận: 

A. Liên kết ion bển hơn liên kết cộng hoá trị. 

R. Liên kết cộng hoá trị bền hơn liên kết ion. 
c. Tinh thể ion bền hơn tinh thể phân tử. 

D. Tinh thể phân tử bển hơn tinh thê ion. 

Bàị 19 : Cặp chất không phải là thù hình của nhau là : 

A. Kim cương và than chì. 

B. Oxi và ozon. 


c. Hiđro (Ị H) và đơteri (f H). 


D. Lưu huỳnh đơn tà và lưu huỳnh tà phương. 

Bàj_20: Dãy chỉ gồm các chất không tồn tại phân tử riêng lẻ trong tinh 

thể là 

A. Muối ăn, kim cương, nhôm. 


B. Nước4á, iot, photpho trắng. 

ụỳnh đơn tà, nước đá khô, than chì 

1 0 đỏ, muôi ăn, naphtalen. 

ấ 


{ 
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D. HƯỚNG DẪN GIẢI BAl TẬP TRẮC NGHIỆM. 

. 

Bài 1 : Công thức phân tử cua các đơn chất đó: 

A. ozon (0 3 ); B. heli (He); 

c. brom (Br 2 ); E. photpho trắng (Pị); 

D. kim cương (C n , n vô cùng lớn); F. lưu huỳnh đơn tà (Sg). 

Đáp án đúng là D. 

Bài 2 ; - Nhiệt độ nóng chảy của các chất tinh thể phụ thuộc vào cấu tạo 
tinh thể của chung. Noi chung, nhiệt dộ nóng chảy của chất có c;íu 
tạo: tinh thể nguyên tử > tinh thê ion > tinh thể phân tử. 

+ Nếu các chất có cùng kiểu tinh thê lon thì chất nào tạo từ các ion có 
bán kính nhỏ, điện tích lớn thì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn (vì 
tương tác tĩnh diện tỉ lệ nghịch VỚI bán kính, tỉ lệ thuận với diòn 
tích). 

+ 1) Muôi ăn: NaCl => tinh thể ion. 

2) Kim cương: c„ => tinh thê nguyên tử 

3) Nước đá: H 2 0 rắn => tinh thê phân tử 

4) Hồng ngoe: A1 2 0 3 =Í> tinh thê lon (bán kính nhỏ, điện tích lớn 
=> bển vững hơn). 

5) photpho trắng: P 4 => tinh thể phân tử. 

6) Nước đá khô: C0 2 rắn => tinh thê phân tử. 

Vậy thứ tự nhiệt độ nóng chảy: 2>4>1>5>3>6. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 3 : Các chất có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện là iot (rắn), 
kim loại canxi,... 

Đáp án đúng là B. 

Bài 4 : Có thể giải bài này theo phương pháp loại trừ. 

Ta đã biết CTPT của các chất C 2 H 4 , CaC 2 , HCHỌ đều thoả mãn quy 
tắc bát tử. Vậy còn lại NO không thoả mãn quy tắc bát tử. 

Đáp án đúng là D. 

Bải 5 : Một cách tổng quát, sự liên kết giữa các nguyên tử tạo thành 
phân tử hay tinh thể được giải thích băng sự giảm năng lượng khi 
chuyển các nguyên tử riêng rẽ thành phân tử hay tinh thể. Vì có 
năng lượng thấp hơn nên các phân tử bển vững hơn và cũng do đó mà 
dộ hoạt dộng hoá học của phân tử nói chung kém hơn của nguyên tủ. 

Ví dụ: H + H -> H 2 , AH = -103 kCal 

H + F - V HF, AH = -136 kCal 

H 2 + FeCl 3 - > không phản ứng. 

H + FeC>,-» FeCl 2 + HC1 

nâu không màu 

Dáp an đúng là B. 











Bài_JỈ: Các nguyên tử (’, (), N trong phán tử CH,, H,(), NH, đều ỏ' trạng 
thái lai hoá sp ;l . Đá ng lẽ ra các góc liôn kêt đều có giá trị hang góc 
giữa các obitan lai hoá (109°28'). Nhưng do các cặp electron hoá trị 
chưa tham gia liên kôt (lấy mạnh các cặp electron liên kêt, do dó làm 
giảin giá trị của các góc liên kết. Thực tế: 

CH, (HCH = 109°28'); NH, (HNH = 107°); H 2 0 ( HOH = 104,5°) 

Đáp án đúng là A. 

Bài_7: Các phân tử CH ị, NH 3 , HjO có các nguyên tử trung tâm (C, N, O) 
có cùng kiểu lai hoá sp\ 

Đáp án đúng là A. 

Bà i_ft: + Cấu tạo quyêt định tính chất và ngược lại tù tính ch ít có thô 
suy ra câu tạo của chất. 

+ Các chất có cấu tạo tinh thể ion có nhiệt độ nóng chảy cao; các chất 
có cấu tạo tinh thể phân tử có nhiệt độ nóng chảy thấp. 

+ Do đó, NaCl là tinh thể ion; các chất nước đá, băng phiến, butan 
răn đều có cấu tạo tinh thê phân tử. 

Đáp án đúng là A. 

BàiJ>: + Đặc điểm của liên kêt cộng hoá trị là có tính định hướng và 
tính bão hoà. 

+ Ngược lại, liên kết ion không có tính định hướng và tính bão hoà (do 
lực hút tĩnh điện không có tính định hướng và không có tính bão hoà). 

Đáp án đúng là B. 

Bàí _lO: Trong một ô mạng cơ sở của tinh thể: 

+ Lập phương tâm diện: có 8 đỉnh (mỗi đỉnh có 1/8 quả cầu) và 6 mặt 
(mỗi mặt có 1/2 quả cầu) => có 8.1/8 + 6.1/2 = 4 (quả cầu). 

Vậy có 4 đơn vị thể tích nguyên tử kim loại. 

+ Lục phương: có 12 đỉnh (mỗi đỉnh có 1/0 quả cầu); 2 mặt (mỗi mặt 
có 1/2 quả cầu) và 3 quả cầu trọn vẹn nằ; trong khôi lục phương => 

có 12.1/6 + 2.1/2 + 3 = 6 (quả cầu). 

Vậy có 6 đơn vị thể tích nguyên tử kim loại. 

+ Lập phương tâm khôi: có 8 đỉnh (mỗi đỉnh có 1/8 quả cầu) và 1 quả 
cầu nằm trọn vẹn ò tâm có 8.1/8 +1 = 2 (quả cầu). 

Vậy có 2 đơn vị thể tích nguyên tử kim loại. 

Đáp án đúng là c. 

Bài _1Ị: Xét cac hợp chất: 

+ NaO hợp chất được hình thành giữa một kim loại điển hình với 
một pni kim diển hình => hợp chất ion. 

+ Cl ả . hợp chài cộng hoá trị không cực. 







+ HC1: hợp chất được hình thành giữa hai phi kim khác nhau nhiều 
(phi kim không điển hình và phi kim điển hình) => hợp chát cộng 
hoá trị có cực. 

Vậy độ phân cực liên kết trong phân tử tăng dần theo dãy Cl,, HC1, 
NaCl. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 12 : Xét các phương án: 

A. Loại, vì H 2 0 ( H - o - H) không có liên kết cho - nhận. 

B. Loại, vì H 2 S ( H - s - H) không có liên kết cho - nhận 
c. Thoả mãn. 

D. Loại, vì C0 2 ( 0 = 0 = C) không có liên kết cho - nhận. 

Đáp án đúng là c. 

Bải 13 : Các phân tử F 2 (F - F), 0 2 (0 = 0), N 2 (N = N), Br 2 (Br - Br), p, 
(4 nguyên tử p nằm trên 4 đỉnh của một tứ diện đều), S 8 (8 nguyên tử 
s liên kết với nhau tạo thành mạch vòng), c (kim cương), 0 3 ( 0 = 0 
— > O). 

Chúng là các đơn chất => đặc điểm chung của chúng đêu là liên kết 
cộng hoá trị không cực. 

Đáp án đúng là c. 

Bải 14 : Các phân tử: Cl 2 , Br 2 , 0 2 , S 8 , N 2 có đặc điểm chung là có sô 
electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau (tuân theo quy tắc bát tử, lớp 
ngoài cùng đều có 8 electron - giông với cấu hình electron vững bền 
của khí hiếm). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 15 : Các chất chỉ có liên kết ơ (xich ma) trong phán tử, tức là phân 
tử của chúng chỉ có các liên kết đơn. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 16 : Độ phân cực của liên kết càng lớn khi hiệu độ âm điện giữa 2 
nguyên tử càng lớn. 

- Các nguyên tô F, Cl, Br, I cùng nhóm VIIA (nhóm halogen). Dựa 
vào quy luật biến đổi độ âm điện của các nguyên tô trong nhóm (từ 
trên xuống dưới —> giảm dần) ta có thể ước lượng được hiệu độ âm 
điện tương đối của chúng ==> độ phân cực của liên kết. 

Đáp án đúng là A. 

Bài 17 : - Độ phân cực của liên kết phụ thuộc vào hiệu độ âm điện giữa 2 
nguyên tử tham gia liên kết. 

- Dựa vào sự biến thiên hiệu độ âm điện của các nguyên tô trong 
cùng chu kì, cùng nhóm => hiệu độ âm điện tương đôi => trật tự độ 
phân cực tương đổi của liên kết. 

_ dúng là c. 








Bãi 18: - Dữ kiện thực nghiệm dó là thuộc tính (tính chất) vật lí của 
chát, do dó nó phụ thuộc vào tinh thể câu tạo của chất. 

- Tinh thể muôi ăn (NaCl) là tinh thể ion, tinh thể nước đá (H 2 0 rắn) 
có cấu trúc tinh thổ phân tử. 

- Vậy có thể két luận: tinh thể ion bên hớn tinh thể phân tử. Thật 
vậy, tinh thể ion có lực liên kết giữa các ion trong tinh thể là lực tĩnh 
diện, lực này lớn => tinh thể bền. Còn các phân tử trong tinh thể 
phán tử liên kêt với nhau bằng tương tác yếu giữa các phân tử (liên 
kết hidro, tương tác Vanđecvan) =>tinh thể kém bền. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 19: + Thù hình là các dạng tồn tại khác nhau của đơn chât của 
cùng một nguvên tô hoá học. 

+ Kim cương, than chì là 2 dạng thù hình của nguyên tô cacbon; oxi 
và ozon là 2 dạng thù hình của nguyên tô oxi; lưu huỳnh đơn tà và 
lưu huỳnh tà phương là 2 dạng thù hình của nguyên tô lưu huỳnh. 

+ Hiđro (Ị H) và đơteri (J H) không phải là 2 thù hình của nguyên tô 
hiđro, mà là 2 đồng vị của nguyên tô hiđro. 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý : Hiện tượng thù hình có thể do: 

+ Công thức phân tử đơn chất khác nhau (về số lượng nguyên tử và 
cấu tạo phân tử). 

Ví dụ: 0 2 / 0 3 ; P 4 (photpho trắng) P n (photpho đỏ). 

+ Cấu tạo tinh thể khác nhau. 

Ví dụ: kim cương/ than chì; lưu huỳnh đơn tà - lưu huỳnh tà phương. 

Bài 20 : Các chất có cấu trúc tinh thể nguyên tử (kim cương, ...) tinh thể 
ion (muối ăn NaCl,...) tinh thể kim loại (nhôm,...), chúng không tồn 
tụi phân tử riêng lẻ, mà tinh thể là một phân tử khổng lồ. 

Đáp án đúng là A. 
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Chương IV 

s__ 


PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 


A. LÍ THUYẾT Cơ BẢN. 

I. CÁC KHÁI NIỆM: 

Có thế định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử và các khái niệm liên quan 

theo hai cách: dựa vào sự nhường hoặc nhận electron và dựa vào sự thay dổi 

• • • • • • •' 

sô oxi hoá. 

Bảng tổng kết 1: Các khái niệm 


Khái niêm 

• 

Định nghĩa 

Theo sự nhường hoặc 

nhân electron 
• 

Theo sô 0X1 hoa 

Phản ứng oxi 
hoá - khử. 

là phản ứng trong đó có sự 
chuyển electron giữa các 
chãt phản ứng. 

là phản ưng trong dó có 
sự thay dôi sô oxi hoá cùa 
một sô nguyên tô. 

Sự oxi hoá (quá 

trình oxi hoá) 

môt chất. 

• 

là quá trình làm cho chất 
đó nhường electron. 

là quá trình làm tăng sô 
oxi hoá cua chất dó. 

Sự khử (quá 
trình khử) một 
chất. 

là quá trình làm cho chất 

đó nhân electron. 

• 

là quá trình làm giảm sô 
oxi hoá của chất đó. 

Chất khử (chất 
bị oxi hoá) 

là chất nhường electron 
trong phản ứng. 

là chát có chứa nguyên tô 
có sô oxi hoá tăng. 

Chất oxi hoá 
(chất bị kh ử) 

là chất nhán electron 

• 

trong phản ứng. 

là chất chứa nguyên tô có 
sô oxi hoá giảm. 


Bảng tổng kết 2: Phân loại phản ứng oxi hoá - khử 


Sô chất có sô oxi hoá 
thay đổi (trong 1 

PTPU) 

Số nguyên tô thay đôi 
sô oxi hoá (trong 1 

PTPƯ) 

Phân loại phản ứng 
oxi hoá - khử. 

1 2 

2 

Phản ứng oxi hoá - 



khử thường. 

1 

2 

Phản ứng oxi hoá - 



khử nội phân tử. 

1 

1 

Phản ứng tự oxi hoá - tự 

ỂÊ. 


khử 


ỷ f ỉl g 
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1 - Sô oxi hoá của một nguyên tô: Là diện tích ion của nguyên tô đó 
trong phân tu. với giả thiêt rằng phân tử dược tạo thành hỏi liên kết 
1011 (gia dinh cặp electron chung luôn chuyển hẳn về nguyên tử của 
nguyên tó co dộ âm điện lớn hơn). 

2 . Phản ứng oxi hoá - khử: Là phản ứng hoá học trong dó có sự thay 
dôi sô 0X1 hoá của một sô nguyên tô. 

3. Chat khư: Là chất nhường electron hay là chát có số oxi hoá tăng 
sau phản ứng. 

Chất khử còn gọi là chất bị oxi hoá. 

Một sô chát khử quan trọng: kim loại, H 2 , H (hiđro nguyên tử), HI, 

H 2 S, NH 3 , c, co, HC1, Fe i+ , Cr 2+ , ... 

Dựa vào sô oxi hoá có thể dự đoán chất có tính khử khi có só oxi hoá 
thấp nhất hoặc sô oxi hoá trung gian,... 

4. Chat oxi hoá: Là chất nhận electron hay chát có sô oxi hoá giảm sau 
phản ứng. 

Chất oxi hoá còn được gọi là chất bị khử. 

Một sô chất oxi hoá quan trọng: F 2 , 0 2 , 0 3 , Cl 2 , HC10, H 2 SO, đặc, 
nóng; HN0 3 , KC10 3 , Mn 0 2 , KMn0 4 , K 2 Cr 2 0 7 , H 2 0 2 ,... 

Chất oxi hoá là những chất có sô oxi hoá cao nhất hoặc sô 0X1 hoá 
trung gian. 

5. Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) một chất là quá trình nhường 
electron hay quá trình làm tăng sô oxi hoá của chất đó. 

M -» M' ,+ + ne 

Chất khử nhường electron 

6. Sự khử (quá trình khử) một chất là quá trình nhận electron hay 

làm giảm sô oxi hoá của chất đó. 

X + me - > x m_ 

Chất oxi hoá nhận electron 

7. Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử: Chất oxi hoá và chất khử là 2 

nguyên tô khác nhau, nhưng cùng ở trong một phân tử. 

VD: 2 KCĨO 3 —2KC1 +30 2 

2 KMn0 4 2 —!—» K 2 Mn0 4 + Mn0 2 +0Ỉ 

8. Phản ứng tự oxi hoá - khử: Chất oxi hoá và chất khử thuộc cùng 
một nguyên tô trong một phân tử. 

VD: 2 H 2 0 "2 - > 2 H 2 Ổ + 0° 

NH, Nồ 3 -> N + 2 o + 2H 2 0 

; ■ Cl?+Ca(OH ) 2 -> CaOCl *2 + H 2 0 
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cu: +2NaOH -> Na CIO + NaCl + H 2 0 


9. Phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt. 



Phản ứng toả nhiệt 

Phản ứng thu nhiệt 

Năng lượng 

Giải phóng năng lượng nhiệt 

Hấp thụ năng lượng nhiệt 

Kí hiêu 
• 

AH < 0 (âm) 

AH > 0 (dương) 

Thí du 

• 

H<Ĩ(K) + 1/20 2(K ) —> H 2 O a) , 

AH = -285,83 kJ 

^2^4(K) ^ 2N0 2(K) , 

AH — 58 kj 


II. CAC QUY TAC XAC ĐỊNH sổ OXI HOÀ. 

1 . Trong đơn chất, sô oxi hoá của các nguyên tô bằng không. 

2 . Trong một phân tử, tổng sô oxi hoá của các nguyên tô bằng khong. 

3. Trong các ion đơn nguyên tử, sô oxi hoá của nguyên tô bằng điện 
tích của ion đó. 

Trong ion đa nguyên tử, tổng sô sô oxi hoá của các nguyên tô bằng 
điện tích của ion đó. 

4. Trong hầu hết các hợp chất, sô oxi hoá của hiđro bằng +1 (trừ 
hiđrua NaH, BeH 2 , ...). 

Sô oxi hoá của oxi bằng -2 (trừ OF 2 , peoxit H 2 0 2 , Na 2 0 2 ,...) 

Chú ý : 

• Cách ghi sô oxi hoá: Sô oxi hoá được đặt phía trên kí hiệu của nguyên 
tố. Ghi dấu (- , +) trước, sô sau. 

• So sánh sô" oxi hoá và điện tích ion: 


Điểm so sánh 

SỐ oxi hoá 

Điên tích ion 
• 

Thứ tự ghi dấu và 
sô 

Dấu viết trước, 
sô viết sau. 

Thí dụ: +2, +3,... 

Dấu viết sau 
sô viết trước 

Thí dụ: 2+, 3+, ... 

Cách ghi 

Viết ngay trên kí hiệu 

hoá hoc. 

• 

Thí dụ: Aicì 3 

Viết trên và lệch vể 
bên phải kí hiệu hoá 
học. 

Thí du: Al 3+ 

• 

Khi có giá trị bằng 

đơn VỊ (=1) 

Viết cả dấu lẫn số (sô 1) 

Thí du: H CIO 
• 

Không viết sô 1 mà chỉ 
viết dấu. 

Thí du: CT 

• 


• Sô oxi hoá của các nguyên tố sau: 


+2 -1 +2 -2 ±1 - 3+1 + 5-2 + 2-1 +1 -1 

/Caócụ , nh 4 nõ 3 , OẼ 2 , HọỠ 2 , 

í g 
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OuFeSo hoặc Cu FeS.,, 0!| , Cu., s ; 

^ áíi u M 

Ke! 0, hoặc Fe :t O , = Fe, ỏ 3 . Feổ 

• Xác định sô oxi hoá của các nguyên tô trong hợp chất hữu cơ: 

+ l ựa vào công thức phản tử: xác định sô oxi hoá trung bình của các 
nguyên tô*. 

+ Pựa vào công thức cấu tạo: xác định sô oxi hoá thành phần của 
tữr.g nguyên từ của các nguyên tô. 

0 +1 -2 -3+1 +3-2 -2 +1 

+ Thí dụ: Ỏ 2 H, Ỏ 2 (CH 3 CÕÕH) 

III. -NGUYÊN TẮC BẢO TOÀN ELECTRON TRONG PHẢN ÚNG 
OXI HOÁ - KHỬ. 

Trcng phản ứng oxi hoá - khử: tổng sô electron do chất khử cho đúng 
b.ằrg tổng sô electron do chất oxi hoá nhận. 


X e (khử - cho) = X e (oxi hoá - nhận) 

IV. CẠP OXI HOÁ - KHỬ CỦA KIM LOẠI. 

1. CệỊp oxi hoá - khử của kim loại. 

Mỗ chất oxi hoá và chất khử của cùng một nguyên tô kim loại tạo 
nên (cặp oxi hoá - khử. Các cặp oxi hoá - khử được viết tổng quát dạng 

M n 7M 

VT dụ: Fe 2 + /Fe, Na + /Na, Cu 2 + /Cu, Fe 3 + /Fe, ... 

2. Quan hệ giữa tính oxi hoá và tính khử của cặp oxi hoá - khử. 

T reng cặp oxi hoá - khử M"7M: M n+ + ne -> M. 

+ V’ + là chất oxi hoá/ M là chất khử liên hợp của nó. 

+ N. là chất khử/M n+ là chất oxi hoá liên hợp của nó. 

Clhú oxi hoá càng mạnh thi chất khử liên hợp của nó càng yếu và 
ngượ<c tại. 

V í lụ: Nguyên tử kim loại có tính khử càng mạnh thì ion của nó có 
tính '0X1 hoá càng yếu. 

Kun loại Na có tính khử mạnh thì ion Na + có tính oxi hoá rất yếu; 
kim loỹ. váng (Au) có tính khử rất yếu thì ion Au 3+ có tính oxi hoá rất 

ể 
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3. Chiểu của phản ứng oxi hoá - khử. 

Giữa 2 cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra theo chiều: chất oxi hoá mạnh 
nhát sẽ oxi hoá khử mạnh nhât, sinh ra chát oxi hoá yếu hơn và chát khứ 

• J %/ 

yếu hơn. _ 

Oxh mạnh + kh mạnh -► Oxh yếu + kh yêu 


Ví dụ: Phản ứng giữa 2 cặp Zn 2+ / Zn và Cu 2+ /Cu xảy ra theo chiêu: 





(Quy tắc a) 


Cu 2+ + 

Zn - 

-► Cu + 

Zn 

Chất 

Chất 

Chất 

Chất 

Oxi hoá 

Khử 

Khử 

Oxi hoá 

Manh 

Manh 

Yếu 

Yếu 


V. XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ; CHÂT OXI HOÁ; CHẤT 

KHỬ; MÔI TRƯỜNG TRONG PHAN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ. 

Bảng 1 : Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá của các chất phản ứng. 


Dấu hiệu (Dựa vào sô oxi hoá của 
các nguyên tô các chất phản ứng) 

Kết luân 

• 

Tăng và giảm (các chất) 

Phản ứng oxi hoá - khử 

Không tăng và không giảm (các 
chất) 

Không phải phản ứng oxi hoá - 

khử 

Không thay đôi (1 chất) 

Chất đó là môi trường 

Chỉ tăng ( 1 chất) 

Chất đó là chất khử 

Chỉ giảm (1 chất) 

Chất đó là chất oxi hoá 

Vừa tăng vừa giảm (1 chất) 

Chất đó vừa là chất khử, vừ.a là 
chất oxi hoá. 


Bảng 2: Dự đoán tính chất dựa vào sô oxi hoá của chất. 


Chất chứa nguyên tô 
có sô oxi hoá. 

Dư đoán 
• 

Thí du 
• 

Cao nhất 

Chất có tính oxi hoá 

HN0 3 , KMnO ; 

Thấp nhất 

Chất có tính khử 

H 2 S, nh 3 , ai 

Trung gian 

Chất vừa có tính 
khử, vừa có tính oxi 
hoá. 

S0 2 , N0 2 , Fe 2H 
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Bííng3. Vai trò của các chất trong phản ứng oxi hoá - khử 


Sự thayđổi sô oxi 
hoá của chất 

Vai trò của chất 

Thí du 

• 

Cìỉ giảm 

Chất oxi hoá 

Fe° + S° -» FeS 

Ciỉ tăng 

Chất khử 

00+3 -2 

4Ă1 + 3 0 2 -» 2 Al 2 Ỡ 3 

Via tăng, vừa 
giảm 

Vừa là chất oxi 
hoá, vừa là chất 

khử. 

CỈ 2 + 2 NaOH 

+1 -1 

Na CIO + Na C1 + H 2 0 

Kiông thay đổi 

Là môi trường 

KCỈOg + 6 K 1 + 3H 2 S0 4 

-> KC1 + 3K 2 S0 4 + 3 1 ° 2 

+ 3H 2 0 

Via giảm, vừa 
không thay đổi. 

Vừa là chất oxi 
hoá, vừa là môi 
trường. 

» 

+5 

3Cu + 8 HNO 3 -> 

3 Cu (N0 3 ) 2 + 2 NO + 4H 2 0 

Vỉa tăng, vừa 
không thay đổi. 

Vừa là chất khử, 
vừa là môi trường. 

9 n rì 

-1 -1 

Mn0 2 + 4 HC1 -> Mn Cl 2 + 

C1 2 + 2H 2 0 


VI. Bự ĐOÁN SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ. 

1. Có sự tham gia của KMn0 4 ( thuốc tím), 
a. KMn0 4 /H : 


FMn0 4 +. 

. + h 2 so 4 

—» + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

Tím 


Không màu 

2 KMnO, + 10HC1 + 6HC1 

—> 5C1 2 + 2MnCl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

KMn0 4 +. 

.... + HC1 

—♦ .... + MnCl,+ KC1 +H 2 0 


b. KMfĩ0 4 /H 2 Q: __ 

KMn0 4 +.+ H 2 0 -> .+ KOH + Mn0 2 ị 

Tím Đen 













































c. KMnCỤNaOH: 


KMn0 4 + .+ KOH -» . 

.... + K 2 Mn0 4 + H 2 0 

Tím 

Xanh luc 

• 

Các ví du: 

• 


2KMn0 4 + 5Na 2 S0 3 + 3H 2 S0 4 - 

> 5Na 2 S0 4 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 3 H 2 0 

2KMn0 4 + 5H 2 C 2 0 4 + 3 H 2 S 0 4 - 

> 10 CO 2 + 2MnS0 4 + K 2 S 0 4 + 8 H 2 () 

2KMn0 4 +3Na 2 S0 3 + H 2 0 H 

► 3Na 2 S0 4 + 2 KOH + 2 Mn 0 2 . 

2 KMn 0 4 +K 2 S0 3 + 2 KOH - 

-> K 2 S0 4 + 2 K 2 MnO,+ H 2 0. 

Có sự tham gia của K 2 Cr 2 0 7 (kali đicromat). 

a. K 2 Cr 2 0 7 / H + . 



K 2 Cr 2 0 7 +.+ H 2 S0 4 - > + K 2 S0 4 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 

K 2 Cr 2 0 7 + 14HC1 -> 2CrCl 3 + 2KC1 +3C1 2 + 7H 2 0 

K 2 Cr 2 0 7 + + HC1 > .... + CrCl 3 + KC1 + H 2 0 


b. K 2 Cr 2 0 7 / H 2 0. 

K 2 Cr 2 0 7 +.+ H 2 0 -> .+ Cr(OH) 3 + KOH + ... 

c. Các ví dụ: 

K 2 Cr 2 0 7 + 6FeS0 4 + 7H 2 S0 4 -► 3 Fe 2 (S 04) 3 + K 2 S0 4 + Cr 2 (S 04) 3 + 7H 2 0 

K 2 Cr 2 0 7 + 3SnCl 2 + 14HC1-> 3SnCl 4 + 2CrCl 3 + 2KC1 + 7H 2 0 

K2Cr 2 0 7 + 3C 2 H 5 OH + 4H 2 S0 4 -> 3CH 3 CHO + KaSO,* Cr^so^ + 7 H 2 0 

K 2 Cr 2 0 7 + 3S0 2 + H 2 S0 4 - > K 2 SG 4 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 

K 2 Cr 2 0 7 + 3(NH 4 ) 2 S + H 2 0-> 3S + 2Cr(OH) 3 + 2KOH + 6NH 3 

3. Phản ứng giữa Cl 2 với dung dịch kiềm. 

Cl 2 + 2MOH - > MCI + MCIO + H 2 Ơ 

3C1 2 + 6MOH -i2 9° . c _ » 5MC1 + MC10 3 + 3H 2 0 
2C1 2 + 2E(OH) 2 > EC1 2 + E(C10) 2 + 2H 2 0 

6C1 2 + 6E(OH) 2 100 ° c > 5EC1 2 + E(C10 3 ) 2 + 6H 2 0 

Cl 2 + E(OH) 2 — EOCl 2 + H 2 0 

4. Có sự thiaip gia của H 2 S0 4 đặc, nóng. 
a^HsỌv^đặc, nóng/kim loại M. 







































2nH 2 S0 4dặc + 2M —-— » M 2 (S() 4 ) n + nS0 2 + 2nH 2 0 

n: hoá trị cao nhất thường gặp của M 
M; kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu 


Ví dụ: 6H 2 S0 4 + 2Fe — Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 
Chú ý: Ngoài ra sản phẩm khử có thể là s hoặc H 2 S. 



r 

4nH 2 S0 4d + 6M -» 

3M 2 (SO,)„ 

+ nS + 4nH 2 0 


5nH 2 S0 4d + 8M - > 4M 2 (S0 4 ) n 

+ nH 2 S + 5nH 2 0 

H2SO4 đặc/ chất khử khác. 





H 2 S0 4dàc + chất khử — 

— > . 

+ so 2 + h 2 0 


Ví du: H 2 S0 4dặc + 2HBr 

- > Br 2 

+ S0 2 + 2H 2 0 


6H 2 S0 4đặc + C 6 H 12 0 6 ^ 6COj 

(vó sự tham gia của KC10 3 (kali clorat) 

+ 6S0 2 + 12H 2 0 



KC10 3 + . + H + 

-> . + KC1 + H 2 0 



Ví dụ: KC10 3 + 6HC1 -> 3C1 2 + KC1 + 3H 2 0 

6. Cố sự tham gia của nước clo (C1 2 /H 2 0), nước brom (Br 2 /H 2 0). 


Cl 2 + H 2 0 +chất khử - > HC1 

Br 2 + H 2 0 + chất oxi hoá-► .+ HBr0 3 


Ví dụ: Cl 2 + 2H 2 0 + S0 2 _> H 2 S0 4 + 2HC1 

Br 2 + 6H 2 0 + 5C1 2 _► 10HC1 + 2HBr0 3 

7. Oó sự tham gia của HN0 3 . 


M 

+ 2nHN0 3dặc 

—> M(N0 3 ) n + nN0 2 + nH 2 0 

M 

+ 4nHN0 3 loing 

—> M(N0 3 ) n + nNO + 2nH 2 0 
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VII. CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ THEO PHƯƠNG 
PHÁP THẢNG BẰNG ELECTRON. 

1. Nguyên tắc: Ze (chất khử cho) = £e (chất oxi hoá nhận). 

2. Phương pháp: 

Bưóc 1 : Viết sơ đồ phản ứng, xác định chất oxi hoá, chất khử (dựa vào 
sự thay đổi sô" oxi hoá). 

Bưóc 2 : Viết các bán phương trình cho - nhận electron. Tìm hệ sô" và 
cân bằng sô" electron cho - nhận. 

m X khj - > Oxhj + ne 

n X Oxh 2 + m e - > kh 2 


Bước 3 : Đưa hệ sô" tìm được (n, m) từ các bán phương trình cho - nhận 
electron vào các chất khử, chất oxi hoá tương ứng trong phương trình 
phản ứng. 

Bưóc 4 : Hoàn thành phương trình hoá học (cân bằng các chất không 
tham gia vào quá trình oxi hoá và khử; kiểm tra sô" nguyên tử ở ha 1 vê). 

3. Cân bằng các dạng phương trình phản ứng oxi hoá - khử. 

a. Phản ứng oxi hoá - khử chỉ có chất oxi hoá và chất khử. 

Thí dụ 1: c + HNố 3 (đặc) -> cố 2 + Nồ 2 + H 2 0 


lx c° -> c +4 + 4e 

4x N +5 + le-> N +4 


c + 4HN0 3 -► C0 2 + 4N0 2 + 2 H 2 0 


Thí dụ 2: c°l 2 + FeS0 4 


3x 

3x 


lx 2C1° + 2. le 
2x Fe +2 -► 


- > Fe CI3 1 + Fe 2 (S0 4 ) 3 

-> 2C1" 1 

Fe +3 + le 


3C1 2 + 6FeS0 4 -> 2FeCl 3 + 2Fe 2 (S0 4 ) 3 

b. Phản ứng oxi hoá - khử có đầy đủ chất oxi hoá, chất khử và chât .nôi 
trường. 

Thí dụ 1: p + HN0 3 + H 2 0 - > H 3 PO4 + NO 


3x p°- > p +5 + 5e 

5x N +5 + 3e-> N +2 


3P + 5HN0 3 + 2H 2 0-> 3H 3 P0 4 + 5NO 

Thí dụ 2: 



+ K Mn 0 4 +H 2 S0 4 


Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + Mn S0 4 + H,0 

























2x 

2x 


5x Fe* 2 


> Fe' :ì + le 


lx Mn' 7 + ,5e 


- > Mn + 2 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> õPe.^SO^a + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0 


0 0 +5 +2 -3 

Thí dụ 3: Zn + Na NO., + NaOH -> Na 2 Zn0 2 + NHg + H 2 0 


4x 

lx 


Zn° 


+2 

■» Zn + 2e 


N +5 + 8e 


■> N 


-3 


■» 4Na 9 ZnOo + NH, + 2HoO 


c. 


4Zn + NaN0 3 + 7NaOH — 

Phản ứng oxi hoá - khử có chất khử; chất oxi hoá và chất môi trường 
cùng một chất. 

Thí dụ: Cu + HNOg (đặc) -» CŨ(N0 3 ) 2 + NƠ 2 + H 2 0 


lx 

2x 


Cu° 


+2 

■» Cu + 2e 


N +5 + le 


■> N 


+4 


d. 


Cu + 4 HNO 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 

Phản ứng oxi hoá - khử có chất oxi hoá; chất khử và môi trường cùng 
môt chất. 

Thí dụ: HC1 -1 + K Mn 0 4 -» Clị + MnClõ 1 + Kcr + H 2 0 


5x 

2x 


2C1 


-1 


> 2C1° +2. le 


Mn +7 + 5e 


■> Mn +2 


16HC1 + 2KMn0 4 -> 5C1 2 + 2MnCl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

e. Phản ứng oxi hoá - khử có chất oxi hoá và chất khử thuộc cùng một 
chất. 


Thí dụ 1: Cl 2 + KOH 


KC1 + Kcíố, + HoO 


5x 

lx 


Cl° +le 


Cl° 


> C1 


-1 


3C1 2 + 6KOH 

+5 

Thí dụ 2: K CIO; 2 

m+5 _L /2„ 


cr 5 + 5e 

5KC1 + KC10 3 + 3H 2 0 
—> KC1' 1 + 0 0 


2x 

3x 


cr 5 +6e 


■> C1 


-1 


20 


-2 


> 20° + 2.2e 


2KC10 3 -> 2KC1 + 30 2 

Phản ứỊỊg. oxi hoá - khử có chất khử và chất oxi hoá cùng một nguyên 
tôVtrotíi cùng một chất. 



f I 

ỊĨXW 
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Thí dụ 1: NH 4 Nồ 3 -> N 2 0 + H 2 0 


1 X 
1 X 


N- 3 


> N +1 + 4e 


N+ 5 + 4e 


> N 


+1 


nh 4 no 3 


* NoO + 2H,0 


+5 


Thí dụ 2: KC10. 


+ 7 _1 

>KC10 4 + KC1 


lx 

3x 


cr 5 + 6e 


> C1 


-1 


C1 


+5 


> cr 7 + 2e 


4KC10 


■> 3KC10. + KC1 


g. Phản ứng có 3 nguyên tô (ở hai chất) có sự thay đổi sô oxi hoá 


Thí dụ 1: íeS- 1 +0° 2 -> Fe 2 0, + so. 


Fe 

2S 


+2 


> Fe +3 + le 


-1 


> 2S +4 + 2.5e 


4x 

llx 


FeS 2 -> Fe +3 + 2S +4 + lle 

20° + 2.2e-> 20‘ 2 


4FeSọ+ 110, 


> 2Fe 2 0 3 +8S0, 


Thí dụ 2: A s 2 S3 + HNO3 + H 2 0- > H 3 As 0 4 + H 2 S0 4 + NO 


2As 


+3 


■» 2As +5 + 2.2e 


3S 


-2 


> 3S+ 6 + 3.8e 


As 2 S 3 -> 2As +5 + 3S +6 + 28e. 

N +5 + 3e-> N +2 

3As 2 S 3 + 28HN0 3 + 4H 2 0 -> 6H 3 As0 4 + 9H 2 S0 4 + 28NO 


3x 

28x 


Thí dụ 3: CỈ1 Fe S 2 + H 2 sổ 4 (đặc) -► CỈIS0 4 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + sồ 2 + H 2 0 


Fe 

2S 


+2 


> Fe +3 + le 


-2 


■> 2S +4 + 2.6e 


■> Fe +3 + 2S +4 + 13e. 

s +4 

2CuFeS 2 + 18H 2 S0 4(đặc) -> 2CuS0 4 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + 17S0 2 + 18H 2 0 


2x 

13x 


CuFeS 2 ■ 

s +6 + 2e 


h. Phản ứng oxi hoá - khử, có quá trình oxi hoá tạo ra nhiều sản phẩ.m 

- > Fe Cl 3 + Fe 2 (S0 4 ) 3 



ụ Cl 2 + Fe S0 4 


































> 2CÌ A 


;ìx 

;ìx 


Ìx 

2x 


2Cl° + 2 le 


Fe 


♦2 


> Fe' 1 + le 


:1C1 2 + 6FeS0 4 -> 2FeCl 3 + 2Fe 2 (S0 4 ) 


3 


Thí dụ 2: cù/s.íes’ + HNO 


CuSƠ4 + Cu(N0 3 ) 2 + Fe 2 (SO, ) 3 + N 2 0 + H 2 0 


2Cu + 
S“ 2 - 


* 2Cu +2 +2. le 


> s* 6 + 8e 


Fe 

2S 


+2 


> Fe +3 + le 


-1 


> 2S +6 + 2.7e 


8x 

25x 


Cu 2 S.FeS 2 

2N +5 + 2.4e 


> 2Cu 2+ + Fe +3 + 3S +6 + 25e. 
-> 2N +I 


8Cu 2 S. FeS 2 + 58HN0 3 -> 

12CuSOị + 4Cu(N0 3 ) 2 + 4Fe 2 (S0 4 ) 3 + 25N 2 0 + 29H 2 0 

i. phản ứng oxi hoá - khử, có quá trình khử tạo ra nhiều sản phẩm. 

Thí dụ: A°1 + HNO ;ỉ -> Ìd(N0 3 ) 3 + NO+ N 2 0 + H 2 0 

Tách thành hai phương trình phản ứng: 


ax 


bx 


AI + 4HN0 3 
8 AI + 30HNO 


A1(N0 3 ) 3 + NO + 2H 2 0 
> 8A1(N0 3 ) 3 + 3N 2 0 + 15H 2 0 


(a+ 8b) AI + (4a + 30b) HN0 3 

(a+ 8b) aÍ(N 0 3 ) 3 + aNO +3b N 2 0 + (2a + 15b) H 2 0. 
k. Phản ứng oxi hoá - khử có hệ số bằng chữ. 

+2y/x 

- i ĨT o ( Kĩ o \ X 


+813 +5 +3 +2ỵ/x 

Thí dụ 1: Fe 3 0 4 +HN0 3 -► Fe(N0 3 ) 3 + N x o y + H 2 0 


(5x - 2y)x 
lx 


3Fe _> 3Fe +3 + le 

xN +5 + (5x — 2y) e -> xN +2y/x 


(5x — 2y)Fe 3 0 4 + (46x — 18y)HN0 3 

3(5x - 2y) Fe(N0 3 ) 3 + N x O y + (23x - 9y) H 2 0. 
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_ 0 _ +n +2y/x 

Thí dụ 2: M + HN0 3 -► M(N0 3 ) n + N x O v + H 2 0 


(5x - 2y)x 


nx 


M° 


■> M +n + ne 


xN +5 + (5x — 2y) e 


> xN +2y/x 


(5x - 2y) M + (6nx - 2ny)HN0 3 - > 

(5x - 2y) M (N0 3 ) n + (3nx - ny) H 2 0 + nM x O. 


_ +3 0 +2m/n +3 

Thí dụ 3: Fe 2 0 3 + AI - > Fe n O m + Al 2 o 


3x 

(3n — 2m)x 


2nFe + (6n - 4m)e 
2 AI 


■» 2nFe +2m/n 


» 2Al +3 + 6e 


3n Fe 2 0 3 + (6n — 4m)Al 


* 6Fe n O m + (3n — 2m) A1 2 0 


+2m/n +5 +3 +2 

Thí dụ 4: Fe n O m + HNO3 -► Fe (N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 


3x 

(3n — 2m)x 


nFe 


+2in/n 


N +5 + 3e 


■> nFe +3 + (3n — 2m)e 
—► N +2 


3Fe„O in + (12n — 2m)HN0 3 - > 

3n Fe(N0 3 ) 3 + (3n — 2m) NO + (6n — m)H 2 C) 

1. Phản ứng oxi hoá - khử có chỉ sô của các chất (chứa cùng một nguyên 
tổ) tham gia và sản phẩm khác nhau. 

Chẳng hạn như HC1 -► Cl 2 ; HN0 3 -> N 2 ; HN0 3 -> N 2 0; 

FeS0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 ; K 2 Cr0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 ; ... 


Thí dụ 1: Zn + HNO3 (loãng) -* Zn(N0 3 ) 2 + N 2 0 + H 2 0 


4x 

lx 


Zn 


> Zn +2 + 2e 


2N +5 + 2.4e 


> 2N 


+1 


4Zn + ÌOHNO 


Thí dụ 2: HC1 + KMnO 


3 —r 4Zn (N0 3 ) 2 + N 2 0 + 5H 2 0 

-> Clo + KCl + MnClo + HọO 


5x 

2x 


2C1 


-1 


> 2C1° +2. le 


Mn +7 + 5e 


> Mn +2 


16HC1 + 2KMn0 4 -► 5C1 

+2 +6 

Thí dụ 3: FeO + H 2 SO4 (đặc, nóng) 


> 5C1 2 + 2KC1 + 2MnCl 2 + 8H 2 0 


> Fe 2 (S0 4 >3 + Số 2 + H 2 0 


lx 

lx 


2Fe 


+2 


> 2Fe +3 + 2.le 


S" 6 +2e 


> s 


+4 



í^èO + 4H 2 S0 4 (đặc, nóng) 


> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + 4H 2 0 
































m. Phản ứng oxi hoá - khử phức tạp. 

Thí dụ 1 có nhiều chất oxi hoá, chất khử khác nhau trong phản ứng: 


+5 0 n -2 +4 0 

K NO :( + s + c -¥ K 2 s + C0 2 + N 2 



2N +5 + 2.5e - ¥ 2N° 

s° + 2e - ¥ s- 2 

lx 

3x 

2K 

Thí dụ 2 cùng 

nh 4 

2N +5 + s° + 12e - ¥ 2N° + s 2 

c° -> C +1 + 4e 

N0 3 + s + 3C - ¥ K 2 S + N 2 + 3C0 2 

một hợp chất có hai nguyên tô có sô" oxi hoá thay đổi: 

cio 4 + p - ¥ N 2 + H3PO4+ Cl 2 +h 2 0 

2N- 3 - > 2N° + 2.3e 

2C1 +7 + 2.7e - ¥ 2C1° 

5x 

8x 

ionh 4 cio 4 

2N- 3 + 2C1 +7 + 8e - ¥ N 2 + Cl 2 

p° - ¥ p +5 + 5e 

,+ 8P - ¥ 5N 2 + 8H 3 P0 4 + 5C1 2 + 8H 2 0 


Thí dụ 3: Kỏìo 3 + NH 3 -> KN0 3 + c°l 2 + KCỈ + H 2 0 



2C1 +5 + 2.5e ■ 

- ¥ 2C1° 


cr 5 + 6e 

-> 2C1" 1 

lx 

3Cl +5 + 16e - 

—¥ C12 + Cl- 1 

2x 

N" 3 + 8e — 

N +5 


3KCIO3 + 2 NH 3 - ¥ 2 KNO 3 + Cl 2 + KC1 + 3H 2 0 

Thí dụ 4: 

+ 2 +2 —2 +3 0 +2 —2 +2 +6 

ỏuFe S2 + Fe2 (S0 4 ) 3 + Ò 2 +HjO -> C11SO4 + FeS0 4 + H 2 S0 4 


a X 

2Fe +3 + 2. le 

- ¥ 2Fe +2 


b X 

20° + 2.2e 

- ¥ 20' 2 


8x 

2aFe +3 + b0 2 

+ 2(a + 2b)e 

—¥ 2aFe +2 + 2bO’ 2 

+ 2b)x 

2S- 2 


—¥ 2S +6 + 2.8e 


(31 + 2b)CuFeS 2 + 8aFe 2 (S0 4 ) 3 + 8b0 2 + 8aH 2 0 - > 

(a + 2b) CuS0 4 + (17a + 2b)FeS0 4 + 8a H 2 SO 


































VIII. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ TRONG HOÁ HỌC HỪƯ cơ. 

1. Sô" oxi hoá của nguyên tử cacbon. 

Trong hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, nhưng nó có thể có 
các sô" oxi hoá —4, —3, —2, — 1 , 0, +1, +2, +3, +4 tuỳ thuộc vào nguyên tử 
cacbon liên kết với các nguyên tử nào. 

Trong hợp chất, nếu nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử của các 
nguyên tô có độ âm điện lớn hơn như F, Cl, o, N, Br, I, s... thì cacbon có 
sô" oxi hoá dương; còn khi liên kết với nguyên tử các nguyên tô có độ âm 
điện nhỏ hơn như kim loại, hiđro thì cacbon có sô oxi hoá âm. 

Sô oxi hoá của một nguyên tử cacbon bằng tổng đại sô" sô oxi hoa của 
các nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon đó. Chú ý liên kết 
giữa các nguyên tử cacbon vói nhau có sô oxi hoá bằng không. 

Thí dụ: sô" oxi hoá của c trong một sô hợp chất: 

CH 4 , CC 1 4 , CH 3 C 1 , HCHO, CH3CH2CH3 

Sô oxi hoá trung bình của cacbon là trung bình cộng sô oxi hoá của 
tất cả các nguyên tử cacbon trong phân tử. Sô oxi hoá trung bình có thê 
âm, dương, sô nguyên, phân sô hoặc bằng không. Khi cân bằng các phản 
ứng sô oxi hoá - khử phức tạp thường dùng sô oxi hoá trung bình. Thí 
dụ: 

CH 3 -CH 2 -CH 3 : Trung bình [(-3) + (- 2 ) + (-3)1/3 = -8/3 


CH 3 - CH 2 - OH : Trung bình [(-3) + (- 1 ) 1/2 = -2 


CH 3 c OOH : Trung bình [(—3) + (+3)]/2 = 0 


Để tính nhanh sô oxi hoá trung bình ta dựa vào công thức phân tử: 
Thí dụ: C 3 H fl , cacbon có sô" oxi hoá trung bình: - [(+ 1 ). 8]/3 = -8/3. 

2. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử trong hoá hữu cơ. 

Nguyên tắc củng như đối với hợp chất vô cơ. 

a. Dựa vào sô' oxi hoá trung bình. 

Thí dụ 1 : C 2 H 6 0 + ỏ 2 -> C0 2 +H 2 ổ 




+1 


2C +2.6e 









20° + 2.2e -► 20 2 


C 2 H 6 0 + 30 2 


> 2C0 2 + 3H 2 0 







Thí ílụ 2: 


C 6 H 12 0 6 + KMnO,+ H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 4- MnSO, +C0 2 + H 2 0 


5x 


24x 


0 

6C 


* 6 c 4 - 4.6e 


+7 +2 

Mn + 5e -> Mn 


5C 6 H 12 0 6 + 24KMnO, 4- 36H 2 S0 4 -* 12K 2 S0 4 + 24MnS0 4 4- 30CO 2 4- 66H 2 0 
b. Dựa vào số oxi ỉioá của từng nguyên tử eacbon trong phân tử. 
Khi đó ta chỉ cần chú ý tới nguyên tử c có số oxi hoá thay đổi. 

T hí du 1 : 

CH, = CH 2 + KMn0 4 + n 2 0 -> cH,OH -cH 2 OH + Mn0 2 i + KOH 


3x 

2x 


2C 


-2 


■> 2Cr' 4- 2.le 


4-7 4-4 

Mn 4- 3e - y Mn 


3CH9 = CHo 4- 2KMnO ắ 4 4H ọ O 


3CH 2 OH - CH 2 OH 4- 2Mn0 2 ị + 2KOH 


Thí du 2 : C 6 H 5 CH 3 + K Mn 0 4 — C 6 H 5 COOK 4- KOH 4- Mn0 2 + 

h 2 0 

-3 +3 

c - > c 4 6e 


lx 


2x 


4-7 4-4 

Mn 4- 3e - ► Mn 


C 6 H 5 CH 3 4- 2KMn0 4 
Thí du 3: 


> C 6 H 5 COOK 4- KOH4- 2MnO, 4- H,0 


CH 3 CH 2 OH 4- K 2 Cr 2 0 7 +HCỈ -4 CH 3 CHO +KCI+ CrCl 3 4 - H 2 0 


3x 


lx 


-1 

c 


■> c 4- 2e 


+6 +3 

2Cr 4- 2.3e->2Cr 


3CH 3 CH 2 OH 4- K 2 Cr 2 0 7 4- 8HC1 -► 

3CH3CHO 4- 2KC1 4- 2CrCl 3 4- 7H 2 0 

Thí du 4 : 

CH, cHO 4- Ag NO, 4- NH 3 4- H 2 0 -> CH 3 cOONH 4 4- NH 4 N0 3 4- Ag 





kiiễ 



lx 


2x 


C +1 ->C +3 4-2e 

+1 0 

Ag 4- le- > Ag 
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CH 3 c ho + 2 Ẳg N0 3 + 3NH 3 + H 2 0 


CH 3 COONH 4 + 2NH4NO3 + 2 Ag 


Thí du 5: 


CH 2 OH(CHOH) 4 c HO + [ Ẩg (NH 3 ) 2 ]OH 


ch 2 oh (CHOH) 4 COONH 4 + Ẳg + NHị + H 2 0 


lx 


2x 


1+1 


■> cr 3 + 2e 


+1 

Ag + le 


0 

* Ag 


CH 2 OH(CHOH) 4 CHO + 2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH 

CH 2 OH(CHOH) 4 COONH 4 + 2Ag + 3NH 3 + H 2 0 

Thí du 6 : CH 2 0 + Cu(OH) 2 + NaOH -> Na 2 C0 3 + Cu 2 o + H .o 


lx 

2x 


c° 


> c +4 + 4e 


+2 +1 

2Cu +2.le- > 2Cu 


CH 2 0 + 4Cu(OH ) 2 + 2NaOH - > Na 2 C0 3 + 2Cu 2 0 + 6H 2 0 

c. Phản ứng oxi hoá - khử từ một chất thành nhiều chất hữu cơ. 

Thí du 1 : CH 3 ch = CH CH 2 CH 3 + K Mn 0 4 + H 2 S0 4 -> 


CH 3 CHO + CH 3 CH 2 CHO + K 2 S0 4 + MnS0 4 + H 2 0 


5x 

4x 


C" 1 + C" 1 


> C +1 + C +1 + 2.2e 


+7 +2 

Mn + 5e- > Mn 


5CH 3 CH = CHCH 2 CH 3 + 4KMn0 4 + 6H 2 S0 4 


5CH 3 CHO + 5CH 3 CH 2 CHO + 2K 2 S0 4 + 4MnS0 4 + 6H 2 0 


Thí du 2 : C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 +KMn0 4 


C ổ H 5 COOK +CH 3COOK +KOH+ Mn 0 2 + I{ 2 0 


3x 

lOx 


c - 2 + c 


-2 


> c +3 + c +3 + 2.5e 


+7 +4 

Mn + 3e- > Mn 


3C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 + 10KMnO 4 



3C 6 H 5 COOK + 3CH,COOK + 4KOH + 10MnO 9 + 4H 2 0 
























Thidu 3: CH 3 COCH, + K,Cr 2 0 7 + HC 1 


3x 


2 x 


CH3COOH + HCHO + KC 1 + CrCl 3 + H 2 0 

c +2 + c - 3 -» c +3 + c + 4e 

+6 +3 

2Cr + 2.3e-> 2 Cr 

3 CH 3 COCH 3 + 2K 2 Cr 2 0 7 + 16HC1-> 

3 CH 3 COOH + 3HCHO + 4KC1 + 4CrCl 3 + 8 H ,0 


T hí du 4 : CH 3 COOCH 2 CH 3 + LÌAIH 4 + H 2 0 

-> CH 3 CH 2 OH + LĨOH + Al(OH) 


3 


2 x 

lx 


+4 -2 

c + c + 4e 


-1 -1 

» c + c 


4H 


-1 


■> 4H +1 + 4.2e 


2 CH,COOCH,CH, + LiAlH„+4H,0 


> 4 CH,CHoOH + LiOH + 


Al(OH); 




3. Fhản ứng đôt cháy dưới dạng tông quát. 

Tỉhídụ 1 : C x H y +(x + ^)0 2 —xC0 2 + y/2 H 2 0 

4 




T T hí dụ 2: C n H 2n + 2 + 


3n + lì 




0 2 —-—> nC0 2 + (n + 1 )H 2 0 


/ 


Tĩhídụ 3: C n H 2n + ~0 2 —nC0 2 + nH 2 0 


Tĩhídụ 4: C u H 2n _ 2 + 


Tlhídụ 5: C n H 2n _6 + 


/ 

V 
/ 

V 


3n -1 


\ 


3n -3 


\ 


0 2 —> nC0 2 + (n — 1 )H 2 0 


0 2 —-—► nC0 2 + (n — 3)H 2 0 


/ 


Tlhí dụ 6 : C x H y O z + (x + ^ - ~) 0 2 

4 2 

Tlhí dụ 7: 


£-> xCO, + - H,0 


2 2 2 


C^E.O.N.Cli + 


/ 


V 


4x + y - k 


\ 


O, 


—> xCOọ + 


/ 


/ 


V 


y-k 


\ 


y 


HoO + -N, 


+ kHCl. 
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B. CÁC BÀI TẬP MÁU. 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN 

Bài tập 1: Chia 38,1 gam FeCl 2 thành 2 phần, phần 2 có khối lượng gấp 
3 lần phần 1. Đem phần 1 phản ứng hết với dung dịch KMnOị dư, 
trong môi trường H 2 S0 4 loãng, dư, thu lấy khí thoát ra. Đem toàn bộ 
khí này phản ứng hết với phần 2, sau phản ứng thu được m gum chất 
rắn. Tính giá trị của m. 


Theo bài ra: n FeC ị 2 = 38,1/ 127 = 0,3 (mol) 

=>Phần 1: có 0,3/4 =0,075(mol)FeCl 2 > 

=> Phần 2: có 0,075.3 = 0,225 (mol) FeCl 2 
Các PTPƯ: 

Phần 1: 

10FeCl 2 + 6KMn0 4 + 24H 2 S0 4 -> 5 Fe(S 04) 3 + 3K2S0 4 + 6MnS0 4 + 10C1 2 + 24H,0. 
=> n ci 2 =n Feci 2 = 0,075(mol) 

Phần 2: Cl 2 + 2 FeCl 2 —► 2FeCl 3 

0,075 0,225 

=> Cl 2 hết -> n FeC j 3 =2n a =0,15(mol) 

=> n FeClz (dư) = 0,225 - 0,15 = 0,075 (mol) 

Khối lượng chất rắn thu được: 

m Fecn + m FeCi, = 0,15.162,5 4 - 0,075.127 = 33,9(gam). 

3 2 

Bài tập 2: Cho các chất và dung dịch: Fe, Al, dung dịch AgN0 3 , dung 
dịch NaOH lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một, có thể có các 
phản ứng oxi hoá - khử nào xảy ra? 

Giải 

Các phản ứng oxi hoá - khử có thể xảy ra: 

1. Fe + 2AgN0 3 -* Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag 

2. Fe(N0 3 ) 2 + AgN0 3 -► Fe(N0 3 ) 3 + Ag 

3. AI 4" 3AgN0 3 —► A1(N0 3 ) 3 + 3Ag 

4. AI + H 2 0 + NaOH -> NaA10 2 + 3/2 H 2 
Chú ý; Học sinh thưòng hay quên: 

Fe(N0 3 ) 2 + AgN0 3 4 Fe(NO a ) 3 + Ag 
Fe 2+ + Ag + -> Fe s+ + Ag 

Bài tộp 3: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol FeCl 2 ; 0,2 mol FeS0 4 . Tnh 
thể tícỉặđỉhmg dịch KMnG 4 0,8M trong H 2 S0 4 loãng vừa đù dể oxi \oá 
hếệ, ổảc chất trong X. 





Giai 

Các: PTPƯ xảy ra: 

10FeCl 2 + 6KMn0 4 + 24H 2 S0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 10C1 2 + 3KS0, + 6MnS0 4 + 24H 2 0 
O,l(mol) 0,06 (mol) 

10FeSO 4 + 2KMnO, + 8H 2 S0 4 -+ 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0 
0,2 (mol) 0,04 (mol) 

^ n KMn 0 4 = 0,06 + 0,04 = 0,l(mol) 

^ddKMn0 4 “ - 0,125(/) 

Chú ý : - FeSO,chỉ có Fe +2 CÓ tính khử. 

- FeCl 2 vừa có Fe +2 vừa có CT‘đêu có tính khử. 

Bài tập 4: Để oxi hoá hoàn toàn 0,01 mol CrCl 3 thành K 2 Cr0 4 bằng Cl 2 
khi có mặt KOH. Tính lượng tôi thiểu Cl 2 và KOH cần dùng. 

(Trích đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008 , khối A). 

Giải 

PTPƯ xảy ra: 

2CrCl 3 + 3C1 2 + 16KOH -> 2K 2 Cr0 4 + 12KC1 + 8H 2 Ơ 

0,01 mol 

=> n^, =l,5.n CrC1 = 1,5.0,01 =0,015(mol) 

2 3 


-> n K 0H = 8 n CrC ! 3 = 8.0,01 = 0,08(mol) 

Vậy cần dùng 0,015 mol Cl 2 và 0,08 mol KOH. 

Bài tập 5: Muối Fe 2+ làm mất màu tím của dung dịch Mn0 4 ' trong môi 
trường axit cho ra Fe 3+ , còn Fe 3+ tác dụng với I' cho ra I 2 và Fe 2+ . sắp 

xếp các chất Fe 3+ , I 2 , MnO 4 theo chiều tính oxi hoá tăng dần. 

Giải 

Các PTPƯ (ion rút gọn): 

(1) . 5Fe 2+ + Mn0 4 - + 8H + -> 5Fe 3 * + Mn 2+ + 4H 2 0 

(2) . 2Fe 3+ + 21--> 2Fe 2+ + I 2 

Từ (1) => Fe 3+ có tính oxi hoá yếu hơn Mn0 4 ' 

Từ (2) => I 2 có tính oxi hoá yếu hơn Fe 3+ 

Suy ra, tính oxi hoá I 2 < Fe 3+ < Mn0 4 -. 

Chú ý : Chiểu của phản ứng oxi hoá- khử: 

Chất oxi hoá mạnh + chất khử mạnh- > chất oxi hoá yêu hơn + chất khử 

yêu hơn. 



oxh, + kh!- > oxh 2 + kh 2 

oxhị > oxh 2 ; khi > kh 2 
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> CaOCl 2 + H 2 0 


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Bài tập 1: Trong phản ứng: Cl <2 + Ca(OH) 2 
Nguyên tó clo 
A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử 

c. không bị oxi hoá, không bị khử. D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Giải: 

Cl 2 + Ca(OH) 2 -> Cl-Ca-O- C1+H 2 0 

Cl° + le -► Cl- 1 (bị khử) 

Cl°-» Cl +1 + le ObỊ oxi hoá) 

Vậy Cl 2 vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Đáp án đúng là D. 

Bài tập 2: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng không phải phản 
ứng oxi hoá khử là 

A. Cl 2 + Ca(OH) 2 -> CaOCl 2 + H 2 0. 

B. Fe 3 0 4 + 8HC1-> FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 0. 


c. C 2 H 5 C1-► C 2 H 4 + HC1. 


D. CH 4 + 4C1 2 -» CC1 4 + 4HC1. 

Giải: 


Xét các phương án: 

A. Cl° +Ca(OH) 2 -> Cl-Ca-O- Ỏ1+H 2 0 
=> Phản ứng oxi hoá - khử. 

B. Fe 2 0 3 . Feồ +8HCI -»2FeCl 3 + FeCl 2 +4H 2 0 
=> Không phải phản ứng oxi hoá - khử. 

c. CH 3 CỈỈ 2 C1 CH 2 = CH 2 + HC1 

c -3 c - 2 + le 

C " 1 + le -> c - 2 

=>Phản ứng oxi hoá - khử (vì chất oxi hoá và chất khử trên cùng một 
phân tử, thuộc cùng một nguyên tô", do đó đây là phản ứng tự oxi hoá 
- tự khử). 

D. CH 4 + 4 CỈ2 -► CCl; 1 + 4HCI 


Phản ứng oxi hoá - khử. 









Bài tập 3 : Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng mà S0 2 đóng vai trò 
chát khử là 


A. SO, + NaOH 


-> NaHS0 3 . B. S0 2 + 2 Mg 


> 2 MgO + s . 


■» SO, + NO 


A. 


c. S0 2 + 2 H 2 S- > 3S + 2 H z O. D. SO, + N0 2 — 

Giải: 

Xét các phương án: 

Sổ, + NaOH -> NaH sồ 3 

Không phải phản ứng oxi hoá - khử, do đó S0 2 không có vai trò ỉà 
chất oxi hoá hay chất khử. 


B. sÔ 2 + 2 Mg -> s + 2 Mg o 

S0 2 có vai trò là chất oxi hoá (S ' 1 + 4e — » s°) 

c. Sổ 2 + 2HS 2 -+ 3 s° + 2 H 2 0 

-:> S 0 2 CÓ vai trò là chất oxi hoá 

+4 +6 +2 

D. Sỏ 2 + N0 2 -> Sỏ 3 + Nỏ 


so, có vai trò là chất khử (S 


+4 


s +6 + 2 e) 


Đáp án đúng là D. 

ài tập 4: Tỉ lệ sô" phân tử HN0 3 là chất oxi hoá và sô" phân tử HNO 3 là 
môi trường trong phản ứng có sơ đồ sau 

FeCO a + HNOa-> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 + C0 2 , là 

A. 8 : 1 . B. 9 : 1 . c. 1 : 10 . D. 1 : 9. 

Giải: 

3FeC0 3 + 10HN0 3 
3x 


lx 


3 Fe(N0 3 ) 3 + NO + 5 H 2 0 + 3C0 2 
Fe +2 Fe +3 + le 
N 5 + 3e -> N +2 


Suv ra: n HN0 (oxi hoá): n HN0 (môi trường) = 1 : (10 - 1 ) = 1 : 9. 

3 3 

Đáp án đúng là D. 

Bài tập 5 : Khi sục khí etilen vào nước brom thấy màu nâu nhạt dần. ở 

A* *> 1 *> 


đây đã xảy ra phản ứng 

A. thê". 

c. oxi hoá - khử. 


B. trao đổi. 

D. trung hoà. 

Giải: 


p 



ăng xảy ra: CH, = CH, + Br, —> CH 2 Br — CH 2 Br 











=> Phản ứng oxi hoá - khử. 

Đáp án đúng là c. 

c. BAl tập trác nghiệm có hướng dẫn giải 


Bài 1 : Loại phản ứng hoá học luôn không phải phản ứng oxi hoá - khử 
là 

A. phản ứng phân huỷ. B. phản ứng thê. 

c. phản ứng hoá hợp. D. phản ứng trao đôi. 

Bài 2 : Cho các phản ứng xảy ra sau đây: 

(1) AgNOa + Fe(N0 3 ) 2 --■* Fe(N0 3 ) 3 + Agị 

(2) Mn + 2HC1 -> MnCl 2 + H 2 1 

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 
A. Ag + , Fe 3+ , H ; , Mn 2+ B. Ag+, Mn 2 \ H + , Fe 3+ 

c. Mn 2+ , H + , Ag , Fe 3+ D. Mn 2+ , H + , Fe 3+ , Ag + 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007, khối B) 

Bài 3 : Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Ke.Oị 
và S0 2 thì một phân tử CuFeS 2 sẽ 

A. nhường 13 electron. B. nhận 12 electron. 

c. nhận 13 electron. D. nhường 12 electron. 

(Trích dê thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007y khối B) 

Bài 4 : Phản ứng không phải phản ứng oxi hoá - khử là 

A. tách một phân tử H 2 ra khỏi một phân tử ankan. 

B. cho kim loại natri tác dụng với ancol đơn chức, 
c. sục khí C0 2 vào dung dịch natri phenolat. 

D. trùng hợp axetilen thành vinylaxetilen. 

Bài 5 : Tổng hệ sô" (các sô" nguyên, tối giản) của các chất tham gia plản 
ứng trong phương trình phản ứng giữa FeO và HN0 3 đậc, nóng là 

A. 8 B. 7 c. 5 D. 13 

Bài 6 : Trong hiện tượng gỉ sắt, chất oxi hoá là 

A. C0 2 và 0 2 . B. 0 2 . c. ion H + và 0 2 . D. ion H + . 

Bài 7 : Cho sơ đồ phản ứng: 


CuFeS 2 + HNO3 -> CuS0 4 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 

Tổng hệ sô" (sô" nguyên, tôi giản) các chất tham gia phản ứng là 

A. 34. B. 30. c. 27. D. 23. 

Bải 8 : Cho các quá trình oxi hoá: 

Fe —» Fe 2+ + 2e (1); Fe-> Fe 3+ + 3e (2) 

. Ệefz -► Fe 3 * + le (3); Cu -> Cu 4 * + 2e (4) 

M 

















Khi cho hỗn hợp hai kim loại Cu và Fe vào dung dịch AgN0 3 dư, thứ 
tự các quá trình oxi hoá xảv ra là 

A. (1), (4), (3). B. (1), (3), (4). 

c. (2), (4). D. (4), (1). 

Bài _9: Cho biết các phản úng xảy ra sau: 

2FeBr 2 + Br 2 - > 2FeBr 3 

2NaBr + Cl 2 - » 2NaCl + Br, 

Phát biểu đúng là 

A. tính khử của C1 mạnh hơn Br\ 

B. tính oxi hoá của Br 2 mạnh hơn Cl 2 
c. tính khử của Br' mạnh hơn của Fe 2+ 

D. tính oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn Fe 3+ 

(Trích đê thỉ tuyên sinh ĐH - CĐ năm 2008, khôi B) 

BàQO: Cho dãy các chất và ion: Cl 2 , F 2 , S0 2 , Na\ Ca 2 \ Fe 2+ , Al 3+ , Mn 2 \ 
s 2 ", Cl“. Sô chất và ion trong dãy đểu có tính oxi hoá và tính khử là 

A. 3 B. 4 c. 5 D. 6 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008, khôi B). 
Bài _l 1: Cho các phản ứng: 

Ca(OH) 2 + Cl 2 -► CaOCl 2 + H 2 0 

2H 2 S + S0 2 -> 3S + 2H 2 0 

2N0 2 + 2NaOH -► NaN0 3 + NaN0 2 + H 2 0 

0 3 -> 0 2 + o 

4KC10 3 -> KC1 + 3KC10 4 
ScV lượng phản ứng oxi hóa - khử là 
A. 2. B. 3. c. 4. D. 5. 

(Trích đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008, khối B). 

9 

àị_!2: Cho các phản ứng hoá học sau: 

4HC1 + Mn0 2 MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 
2HC1 + Fe -> FeCl 2 + H 2 

14HC1 + K 2 Cr 2 0 7 -> 2KC1 + 2CrCl 3 + 3C1 2 + 7H 2 0 
6HC1 + 2AI -> 2A1C1 3 + 3H 2 
16HC1 + 2KMn0 4 -► 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 
S(5" phản ứng trong đó HC1 thể hiện tính oxi hoá là 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. 4. 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008, khôi A). 
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Bài 13: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra 

A. sự khử ion Na + B. sự oxi hoá ion Cl~ 

• • 

c. sự oxi hoá ion Na + D. sự khử ion Cl" 

(Trích dề thi tuyển sinh ĐH - CĐ nám 2008, khối A). 

Bải 14: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu được 
dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung cịch 
KMn0 4 0,5M. Giá trị của V là 

A. 20. B. 40. c. 60 . D. 80 . 

Bài 15: Tổng hệ số (các sô" nguyên, tối giản) của tất cả các chất tr mg 

phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HN0 3 đặc, nóng là 

A. 8. B. 9. c. 10 . D. 11 . 

Bài 16: Cho các phản ứng sau: 

a) FeO + HNO 3 (d|c nóllg) — > b) FeS + H 2 S0 4 ([ |ặ C nóllg ) — > 

c) A1 2 0 3 + HNO 3 (dặc nóng) -> d) Cu + dung dịch FeCl 3 -> 

e) CH3CHO + H 2 N i’ t0 -> 
í) glucozơ + AgN0 3 (hoặcAg 2 0)/NH 3 -> 

g) C 2 H 4 + Br 2 -> 

h) glixerol + Cu(OH) 2 —> 

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 
A. a, b, c, d, e, g. B. a, b, d, e, f, h. 

C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, d, e, f, g. 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH ~ CĐ năm 2007, khôi A). 

Bài 17: Dãy các ion xếp theo chiểu giảm dần tính oxi hoá là (biết tron* 
dãy điện hoá, cặp Fe 3+ / Fe 2+ đứng trước cặp Ag + /Ag) 

A. Fe 3+ , Ag + , Cu , Fe 2+ . B. A g ; , Fe 3 ~, Cu 2+ , Fe 2+ . 

c. Fe 3+ , Cu, Ag , Fe 2+ D. Ag + , Cu 2 ^, Fe 3+ , Fe 2+ . 

Bài 18: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 ;ỉ , 
Fe(N0 3 ) 2 , Fe(N0 3 ) 3 , FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeC0 3 lần lượt phản ứng vối 
HNO 3 đặc nóng. Sô" phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

A. 5. B. 6. c. 7. D. 8. 

Bải 19: Mệnh để không đúng là: 

A. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch 

B. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe 2+ , H + , Cu 2 \ Ag' 
c. Fe 3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ 

D. Fe 2+ oxi hoá được Cu 

Bài 20: Cho phản ứng có sơ đồ sau: 

FeCl 2 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cl 2 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 
Hệ sô của các chất tham gia phản ứng trong phương trình trên ần 

2. B. 10 , 6, 24. c. 6, 10 , 24. D. 6, 10 , 12. 












D. HƯỚNG DẪN GIẢI BAl táp trắc nghiêm 


• t 


Bài Ị: Phản ứng trao dôi luôn không phải là phản ứng hoá - khử (vì số 
oxi hoá của các nguyên tô không thay đổi). 

Đáp án đúng là D. 

Bàị_2: Các phản ứng (1,2) có phương trình ion rút gọn: 


(!) Ag + + Fe +2 —> Fe +3 + Ag 

(2) Mn + 2H + -> Mn 2+ + H 2 

Từ (1) => Ag + có tính oxi hoá mạnh hơn Fe +3 

Từ (2) => H + có tính oxi hoá mạnh hơn Mn 2+ 

Trong dãy điện hoá: Ag đứng sau H —> Ag + có tính oxi hoá mạnh hơn H + . 
Do đó tính oxi hoá tăng dần theo trật tự: Mn 2+ ,H + , Fe +3 , Ag + 

Đáp án đúng là D. 

Bàịjfc Sơ đồ phản ứng: Cu 2 FeS., + 0 9 — > CuO + Fe 2 Ơ 3 + S0 2 

Fe +2 -> Fe +3 + le 
2S“ 2 -> 2S +4 + 2.6e 
CuFeS 2 -> Fe +3 + Cu +2 + 2S +4 + 13e 
Vậy 1 phân tử CuFeS 2 nhường 13 electron. 

Đáp án đúng là A. 


+1 +3 -2 


C hú ý: Nếu coi CuFeS 2 thì 


Cu +1 ->Cu +2 + le 
2S -2 -> 2S +4 + 2. 6e 
CuFeS 2 —>Cu +2 + 2S +4 + 13e. 

Đều có kết quả như nhau (nhường 13 electron). 
Bải 4: Xét các phương án: 



B. Na + ROH +1 ->RONa + l/2H 2 
=> Phản ứng oxi hoá - khử. 
c. C0 2 + H 2 0 +C 6 H 5 ONa ->C 6 H 5 OH + NaHCOg 

Không phải phản ứng oxi hoá - khử. 

D. 2 CH = CH ->CH = CH - c = CH 


PhảỊẸ^lng oxi hoá - khử. 
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Bài 5: Hoàn thành PTPƯ: 


FeO + 4HN0 3 (đặc, nóng) — > Fe(NO :ỉ ) + N0 2 + 2H 2 0 
Tổng hệ sô của các chất tham gia phản ứng 1+4 = 5 

Đáp án đúng là c. 


Bài 6: PTPƯ: 4Fe° + 30!! + nH 2 0 -> 2Fe 2 0 3 . nH 2 0 

=> Chất oxi hoá là 0 2 
Đáp án đúng là B. 

Chú ý; - Trong không khí ẩm, vật bằng gang thép bị ăn mòn the> cơ 

chê của sự ăn mòn điện hoá. 

• • 

- Trong không khí khô hoặc trong nước không có hoà tan oxi thì V t 
bằng sắt không bị ăn mòn. 

Câu 7. Hoàn thành phương trình phản ứng: 

3CuFeS 2 + 20 HN0 3 3CuS0 4 + Fe(S0 4 ) 3 + Fe(N0 3 ) 3 + 17 NO + 10H. 2 O 

=> Tổng hệ sô của các chất tham gia phản ứng 3 + 20 = 23 

Đáp án đúng là D. 

Bài 8. Dựa vào dãy điện hoá: 


Fe 2+ Cu 2+ Fe 3+ 

H-1-1-► 

Fe Cu Fe 2+ 

Chất đứng trước có tính khử mạnh hơn chất đứng sau => trậ tự 
giảm dần tính khử Fe > Cu> Fe 2+ 

Do đó thứ tự các quá trình oxi hoá là: 

1. Fe -» Fe 2 + 2e 
4 Cu -> Cu 2+ + 2e 
3 Fe 2+ —> Fe 3+ + le 

Đáp án đúng là A. 

Bài 9. Xét các PTPƯ: 

1. 2 FeBr 2 + Br 2 —>2FeBr 3 

2. 2NaBr + Cl 2 -> 2NaCl + Br 2 

Từ (2) => Tính khử của Cl' yếu hơn Br' 

Từ (2) => Tính oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn Br 2 
Từ (1) => Tính khử của Fe 2+ yếu hơn của Br' 

Từ (1) => Tính oxi hoá của Fe 3+ yếu hơn của Br 2 

=> Tính oxi hoá của Fe 3+ yếu hơn của Cl 2 (vì tính oxi hoá của Cl 2 yế*u ơn 
Br 2 ) 

Đáp án đúng là D. 




8b 











Chú Lý; .''ỉguyên tắc của phản ứng oxi hoá khử: Chat oxi hoá mạnh tác 
<iụnj. với chất khử mạnh tạo ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu 
hơn. 

Cxi hoá 1 + khử 1 -> Oxi hoá 2 + Khử 2. 

Diều kiện: Oxi hoá 1 > Oxi hoá 2. 

Khử 1 > khử 2. 

Bài 10. )ựa vào sô oxi hoá của các chất có thể dự đoán được tính chất oxi 
_ ___ • • • 

hoá - khử của các chất. 

Chấi vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử thì khi trong chất đó có 
nguyên tô có sô oxi hoá trung gian. 

Các chất, ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là: 

Cl°(-l;+7), so J(-2; +6), Fe 2+ (0, +3),Mn 2+ (0, +7) (4 chất, ion) 

Đáp án đúng là B. 

Bài _ll. Dựa vào sự thay đổi sô oxi hoá của các nguyên tố, ta xác định 
dược các phản ứng oxi hoá - khử là (các phản ứng có sự thay đổi sô 
<>xì toá của một sô nguyên tô). 

1 . Cq(CH) 2 + cì 2 -> Cl- Ca - o - C1 + H 2 0 

2 . m 2 S + so 2 -> 3S + 2H 2 0 

3 . 2 NỌ + 2NaOH —> NaN0 3 + NaN0 2 + H 2 0 

4. 4KC0 3 -» KC1 + 3KC10 4 
Đáp án đúng là c. 

Bài _L2. HC1 thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất khử. Cụ thể là 
các jhản ứng: 

1. 2HC + Fe -* FeCl 2 + H 2 
2 ÒHC + 2A1 2A1C1 3 + 3H 2 

Đáp án đúng là B. 

Bài _L3. Phương trình điện phân: 2NaCl — — > 2Na + Cl 2 

ở ca-ot: Na + + 1 e —> Na (sự khử ion Na 4 ) 

ỏ arot: Cl~ —> Cl° + 1 e (sự oxi hoá Cl _ ) 

Đáp án đúng là A. 

Bài 14. n Fc = 5,6/56 = 0,1 (mol) 

PTPJ: Fe + H 2 S0 4 0) -> FeS0 4 + H 2 
lOPcSO, + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 ^ 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0 

Tac»:j^p fn o 4 = 5 n FeS 0 4 =^ n Fe =“.0,l = 0 f 02(mol) 
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Vậy: V, 


ddKMnO. 


0,02 

0,5 


= 0,04(lít) = 40(ml) 


Đáp án đúng là B. 

Bài 15. Cu phản ứng vói HN0 3 đặc, nóng tạo ra sản phẩm khử lồ N0 2 . 
PTPƯ: Cu + 4 HNO 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 
Tổng hệ sô tất cả các chất: 1 + 4 + 1 + 2 + 2=10 
Đáp án đúng là c. 

Chú ý: Kim loại yếu + HN0 3 đặc, nóng—» N 0 2 + ... 

Kim loại yêu + HNO 3 loãng, nóng — > NO+... 

Bải 16. Dựa vào thay đôi sô oxi hoá của các nguyên tố của các chầt trong 
sơ đồ phản ứng => phản ứng oxi hoá - khử hay không? 

- Các chất có sô" oxi hoá thấp phản ứng với HNO 3 đặc, nóng H 2 S 0 4 
đặc, nóng => đểu là phản ứng oxi hoá - khử. 

- Phản ứng có sự tham gia của các đơn chất => đều là phản ứrg oxi 
hoá - khử. 

- Phản ứng tạo ra đơn chất từ hợp chất => phản ứng oxi hoá khử. 

Đáp án đúng là D. 

Chú ý; Hoàn thành các PTPƯ trên: 

a. FeO + 4HN0 3 (đặc, nóng) —» Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + 2H 2 0 

b. 2 FeS + 10 H 2 SO 4 (đặc, nóng) -+Fe 2 (S0 4 ) 3 + 9S0 2 + 10 H 2 O 

c. A1 2 0 3 + 6HN0 3 (đặc, nóng ) —> 2A1(N0 3 ) 3 +3H 2 0 

d. Cu + 2 FeCl 3 (dd) CuCl 2 + 2 FeCl 2 

e. CH 3 CHO + H 2 - N v° > CH 3 CH 2 OH 

f. CH 2 OH (CHOH ) 4 cho + Ag 2 0 Mt 3 > CH 2 OH (CHOH ) 4 COỌH + 2Ag 

g. CH 2 = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 


h. C 3 H 7 0 2 OH + HO - Cu - OH + H00 2 H 7 C 3 -> (C 3 H 7 0 2 0) 2 Cu + 2H 2 0 

Phản ứng tạo phức đều không phải là phản ứng oxi hoá- khử 
Bài 17. Một khoảng của dãy điện hoá: 

Fẹ 2+ Cụ 2+ Fe 3+ Ag + (chiểu tăng tính oxi hcá) 


Vậy chiều giảm dần tính oxi hoá: Ag + > Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ . 
Dh*, án đúng là B. 


nai 18. Đơn chất (Fe kim loại) và các hợp chất mà nguyên tô sắt (ó HÔ oxi 
hoá thấp (+2 hoặc + 8/3) thì khi phản ứng với HNO 3 đặc, nong dều 
xảy ra theo kiểu phán ứng oxi hoá- khử. Cụ thể là các chất: 



Fe (OH) 

úng là c. 


2 ; 


+ 8/3 

Fe 3 0 4 


+2 +2 +2 

Fe(N0 3 ) 2 , Fe.S0 4 , FeCƠ ;j . (7 ciât) 



















Ch, Ả ý: Các PTPƯ có thổ xảv ra: 

Fe + 6 HN 0 3 (đặc, nóng) -> Fe(N0 3 ) 3 + 3N0 2 + 3H 2 0 

(Fethụ động trong HN 0 3 đặc nguội; Fe phản ứng với HN () 3 đặc, nóng 
tạo ra sản phẩm khử là N0 2 ). 

F>eO +■ 4HN0 3 (đặc, nóng) -» Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + 2 H 2 0 

F-e(3H ) 2 + 4 HNO 3 (đặc, nóng) -> Fe (N0 3 ) 3 + N0 2 + 3H 2 0 

F<e 3 0 4 + ÌOHNO} (dặc, nóng) ->3Fe (N 0 3 ) 3 + N0 2 + 5H._0 

F»e(M0 3 ) 2 + 2HN0 3 (dặc, nóng) ->Fe(N 0 3 ) 3 + Ni 0 2 + HọO 

3FeS0 4 + 6 HNO .3 (đặc, nóng) - > + Fe(N0 3 ) 3 + 3NO..+ 3H 2 0 

F<eC0 3 + 4HN0 3 (dặc,, nóng) -> Fe (N0 3 ) 3 + N0 2 + C0 2 + 2H ? 0 

Chết Ikhử + HN0 3 (đặc, nóng) ->N0 2 ... 

Bài _l_ậ Dãy điện hoá: 

Fe 2+ H + Cu 2+ Fe 3+ Ag + chiều tăng tính oxi hoá 

-1-1-+--h-> 

Ve H Cu Fe 2+ Ag chiều giảm tính khử 

A. Đnirg,. vi Fe + Cu 2+ (dung dịch) -> Fe 2+ + Cu. 

(iKim loại Fe đứng trước Cu trong dãy điện hoá) 

B. Đ^r.g,. vì dãy điện hoá: 

Fei 2+ H + Cu 2+ Fe 3+ Ag + Chiều tăng tính oxi hoá 

-1- 4 --1-1-► 

Fe H Cu Fe 2+ Ag Chiều giảm tính khử 

c. Điúrg,. vì 2Fe 3+ + Cu -> 2Fe 2+ + Cu 2+ 

Chất oxi mạnh Chất oxi hoá yếu hơn 

D. Síai (k.hông đúng), vì Fe 2+ + Cu-» khôi.g xảy ra. 

(FV + có tính oxi hoá yêu hơn Cu 2 *, Cu có tính khử yêu hơn Fe). 

Đíáf á.n đúng là D. 

Bài _280. Hloàn thành PTPƯ: 

10FeCl 2 + 6KMn0 4 + 24H 2 S0 4 -> 

5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 10 CI 2 + 6MnS0 4 + 3K 2 S0 4 + 24H 2 0 
H«ệ iố của các chất tham gia phản ứng lần lượt là 10, 6, 24. 

Điáf á.n đúng là B. 
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NHÓM HALOGEN 


r 

Chương V 


A. LÝ THUYẾT cơ BẢN. 


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGUYÊN Tố HALOGEN. 



Flo 

(F1 

Clo 

(Cl) 

Brom 

(Br) 

Iot 

(I) 

/Ha tin 
A.t) 

Cấu hình 
electron lớp 
ngoài cùng 

2s 2 2p 5 

3s 2 3p 5 

4s 2 4p 5 

5s 2 5p 5 

6s 2 (6p r ’ 

Bán kính 

nguyên tử 

0,64A° 

0,99A° 

1,14 A° 

1,33A° 

1 4C3A° 

Đô âm điên 

• ■ 

3,98 

3,16 

2,96 

2,66 

2,2 

ái lưc electron 

t 

3,58 eV 

3,81 eV 

3,56 eV 

3,29 eV 

• • 

Năng lượng ion 
hoá thứ nhất, 

I, (eV) 

17,42 

12,97 

11,34 

10,45 

9,2 

Năng lượng 

liên kết 
(kJ/mol) 

159 

• 

242 

192 

150 

11 7 

Nhiêt đô nóng 
chày (°C) 

-219,6 

-101,0 

-7,3 

113,6 

22Ì7 

Nhiêt đô sôi 
(°C) 

-188,1 

-34,1 

59,2 

185,5 

3117 

Trang thái 
(đkt) 

khí 

khí 

lỏng 

rắn 

rắm 

Màu sắc 

luc nhat 

A ■ 

vàng lục 

đỏ nâu 

đen tím 

xaihijỊen 

Mùi 

rất đôc 

xốc 

hôi 

không mù] 

khmig^mù 

Hàm lượng (% 
sô nguyên tử) 

0,02 

0,02 

3.10' 4 

4.10” 6 

v r ết 

























































II. tính chất hoá hoc của đơn chất. 



v 9 

Cl 2 

ầ*. 

Br 2 

h 

vơi kim 

loai 

« 

- Tác dụng vói 
tất cả các kim 
loai (cả Au, 

Pt...) 

- Phản ứng toả 
nhiệt mạnh 
nhất. 

- Tác dụng 

với hầu hết 

kim loai. 

• 

- Phản ứng 

toả nhiêu 

nhiét. 

• 

- Tác dụng 

với hầu hết 

kim loai. 

• 

- Phản ứng 

toả nhiêt ít 
• 

hơn clo. 

- Tác dụng 

với kim loại 

ở nhiêt đô 
• • 

cao hoặc 
cần xúc tác. 



2 E + nX 2 - 

-» 2 EX n 


VỚI hiđro 

(H 2 ) 

Phản ứng nô 
mạnh ngay ở - 
252°c, trong 
bóng tôi. 

Phản ứng 
nổ khi chiếu 
sáng hoặc 
đun nóng. 

Phản ứng 

xảy ra ở 

nhiêt đô 
• • 

cao, không 
nô. 

Phản ứng 
chỉ xảy ra ở 
nhiệt độ 
cao, thuần 
nghịch. 


H 2 + x 2 - 

-> 2 HX 

h 2 + I 2 <— 

—> 2 HĨ 

Với nước 

(H 2 o) 

2 F 2 + 2H 2 0 

4HF + 0 2 

Hơi nước nóng 
cháy được trong 
khí flo. 

X 2 +H 2 0 <-» HX +HXO 

Phản ứng khó dẩn từ Cl 2 đến I 2 . 

VỚI dung 

dich kiểm 
• 

2F 2 + 2 NaOH (Wng) 

— lanh --> 2 NaF 

+ of 2 + H 2 O. 

Cl 2 + 2K0H -> 

KC1 + KC10 + 

H 2 0.3C1 2 + 

6K0H— 

5KC1 + KCIO 3 + 
3H 2 0. 

3X 2 + 6 KOH -» 

5KX + KXO 3 + 3H 2 0 

Với muôi 
halognnua 

Khí F 2 khô khử 
được Cl", Br~, I” 
trong muối nóng 
chảy: 

F 2 + 2 NaCl <nóngchảy) 

Khử đươc 
• 

Br”, I" trong 
dung dịch 
muổì: 

Cl 2 + 2 KBr 

Khử đươc I 
• 

trong dung 

dich: 

• 

Br 2 + 2 NaI 

—> 2 NaBr 

Không 

phản ứng. 

Ệ 

ễ. 

2 NaF + Cl 2 

2 NaCl + Br 2 

+ I 2 
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Chỉ thể 

hiên tính 

khử 

Không có. 

Br 2 + 501-2 + 

6 H 2 0 -> 

2HBr0 3 

+ 10 HC 1 

I 2 + 5C1 2 + 

6H 2 0 

2 HIO 3 + 

110HC1 

Nhân xét 

i 

F 2 > C / 2 > Br% > / 2 ^ 

íínA oxi hoá giảm dần 


III. ĐIỂU CHẾ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ SẢN XTUÂT 


TRONG CONG NGHIẸP. 

Nguyên tắc chung : Oxi hoá ion halogenua thành nguyên tử : 


2X - > X 2 + 2e 



f 2 

Cl 2 

Br 2 

I 2 

Trong 

Không 

Cho dung dịch HX đặc tác dụng với chất oxi 

phòng thí 
nghiệm. 

điều chê 

hoá (Mn0 2 , PbO 

2 , KCIO 3 , KMn0 4 , ...): 


4HX + Mn0 2 

—> X 2 + MnX 2 + 2 H 2 () 

Trong công 

Điện phân 

Điện phân 

Sau khi 

Rong biển khô 

nghiệp. 

nóng chảy 

dung dịch 

phơi nưốc 

tsg 1 d " n e 


(70°C) hỗn 

NaCl có màng 

biển để lấy 



h'.<p KF + 

ngăn: 

NaCl 

dich có N;al. 

• 


2 HF: 

2 HF -> 

f 2 +h 2 

2 NaCl + 2H 2 0 

-> Cl 2 + h 2 

+ 2 NaOH 

•* 

phần còn 
lại chứa 
nhiều 

NaBr: 

NaBr + Cl 2 

2 NaCl + 

Br 2 

2 NaI + Cl, -> 

I 2 + 2 ỉNaCl. 








































1. Trong phòng thí nghiệm: 

4HX (đ) + Mn0 2 — l — ► MnX 2 + X 2 + 2H 2 0. 

16HX (d) + 2KMn0 4 - -> 2KX + 2MnX 2 + X 2 + 8H 2 0 

0HX (đ) + KClOị - > KC1 + 3X 2 + 3H 2 0. 

2NaX + Mn0 2 + 2H 2 S0 4(đ) — X 2 + MnS0 4 + Na 2 S0 4 + 2H 2 0. 

(X là Cl, Br, I). 

2. Trong công nghiệp: 

2NaCl + 2H 2 0 —> Cl 2 t + H 2 t + 2NaOH. 

c Mang ngăn ù L 

Trước đây: 

4HC1 + 0 2 < == > . 2C1 2 + 2H 2 0 

2NaBr + Cl 2(vừadủ) —Br 2 + 2NaCl. 


2NaI + Cl 2 (vừa dủ) — ^I 2 + 2NaCl. 

rv. Các hiđro halogenua và axit halogenhiđric (HX). 



HF 

HC1 

HBr 

HI 

Nhiệt độ sôi 
(°C) 

19,5 

-85,1 

-66,8 

-35,4 

Độ tan trong 

1 lít nước (ỏ 
0°C) 

Tan vô han 

• 

500 lít 

600 lít 

425 lít 

Tính axit của 
dung dịch 

HX 

Yếu 

Manh 

• 

Mạnh hơn 
HC1 

Manh hơn HBr 

• 

Tác dụng với 
dung dịch 
AgNO;, 

Không 

AgClị 

trắng 

AgBr -l 

vàng nhạt 

Aglị ! 

vàng 

Tác dụng với 

SiO, £ 

Si0 2 + 4HF 

SiF 4 + 2H 2 0 

Không phản ứng. 






























Tác dụng 

với 0 2 

Không 

phản ứng. 

4HCU, + 

O m Cu< \ 

. — 

Cl 2 + 2H 2 0 

4HX (íl(ỉ) + 0 2 (Vk) 2X 2 + 2H ,0 

Tác dụng với 
H 2 S0 4 đặc 

Không phản ứng. 

2 HBr + H 2 S0 4 

Br 2 + S0 2 + 2H 2 0 

8 HI + H 2 SO, 

— ► 4l 2 + I I 2 S 

+ 411,0 

ệ 

Nhân xét 
• 

HF HC1 HBr HI 

Tính axit tăng dần, tính khử tăng dần 

Điểu chê và 
sản xuất 

CaF 2(r) + H 2 SO m 

l ° > 2 HFÍ + CaS0 4 ị 

2 NaCl (r) + 
H 2 S0 4(đ , 

t°>400°c 

2HC1 + Na 2 S0 4 

H 2 flc) + C1 2 (1() 

—^ 2HCl (k , 
RH + Cl 2 -> 

RC1 + HC1 

PX, + 3H 0 

3HX 

+H 3 PO 3 

Thưc tế: 

• 

3X9 + 2P + 

6 H 2 0 - * 

6 HX + 2 H 3 PO 3 


« 



» ■* 




1 ^ 




* H' 



























V. MƯOI HALOGENUA. 
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VI. HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA HALOGEN. 

1 . Trong các hợp chất với oxi, flo có số oxi hoá âm (- 1 ) còn các halogen 
khác có sô oxi hoá dương (+ 1 , +3, +5, +7). 

2. Các axit có oxi của clo: 

HCIO Hỏ 3 10 2 Hỏ 5 10 3 HCIO, 


Độ bền và tính axit tăng dần, khả năng oxi hoá giảm dần 
3. Nưốc Javen, clorua vôi, muối clorat. 



Nước Javen 

Clorua vôi 

Muôi kali clorat 

Thành 

phần 

NaCl + NaClO + 

h 2 0 

CaOCl 2 : 

C1 - Ca - 0 - C1 

KCIO 3 

Điểu 

chế 

* Cl 2 + 

2 NaOH floảng) 

nguội > NtCI 

* Cl 2 + Ca(OH) 2(bột) 

30° c v 

* 3C1 2 + 6 KOH - -> 

5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 

* Điện phân dung dịch 

KC1 25% ở nhiệt độ 

70°C - 75°C. 

* 6C1 2 + 6 Ca(OH ) 2 

l ° ^ PníClO ì + 

r 

CaOCl 2 + H 2 0 
* Cl 2 + Ca(OH ) 2 

30° c v 

r iMclvl 

+ NaClO + H 2 0 

* Điên phân dung 
dịch NaCl (15 - 
20 %) ở điểu kiện 
thường, không có 
màng ngăn. 

” "■ ■ ) 

CaOCl 2 (vôi sữa) 

+ h 2 0 

5CaCl 2 + 6 H 2 0 
Ca(C10 3 ) 2 + 2KC1 

đe nguội OKPlr) i. + 

T í-t í\Vj 1 j V T 

CaCL 

Tính 

chất 

- Tính oxi hoá 
mạnh: 

4NaC10 + PbS 

- Tính oxi hoá mạnh: 
CaOCl 2 + 2HC1 

V 

- Kém bền nhiêt: 

• 

2 KCIO 3 — l —> 

2KC1 + 30-21 

- Chất oxi hoá mạnh: 
5 KCIO 3 + 6 P -> 

5KC1 + 3P 2 0 5 
KCIO 3 + 6 HC 1 -> 

KC 1 + 3C1 2 + 3H 2 0. 

r 

CaCl 2 + Cl 2 + H 2 0 

- Trong không khí 
ẩm: 

2CaOCl 2 + C0 2 + 
H 2 0 -> 

CaC0 3 + CaCl 2 + 
2HC10. 

- ỵ 

PbS0 4 + NaCl 

- Là muối của 
axit rất yếu: 

NaClO + C0 2 

+ H 2 0 -> 

HCIO + NaHCOg 

ứng 

dụng 

- Sát trùng 

- Tẩy trắng sợi, 
vải, giấy. 

fs 

ặ i? 

ịầw 

- Tẩy trắng sợi, 

vải, giấy. 

- Tẩy uế chuồng trại, 
công rãnh, hô rác. 

- Xử lý chất độc, 
tinh chê dầu mỏ. 

- Thuốc nổ, diêm. 

- Điều chê 0 2 trong 
phòng thí nghiệm. 





























B. CÁC BÀI TẬP MẪU 


I. BÀI TẬP TỤ LUẬN 

Bài tập 1 : Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và AI ở dạng 
bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có 
khôi lượng 3,33 gam. Tính thể tích dung dịch HC1 2M vừa đủ để phản 
ứng hết vối Y. 

Giải 

Tu có sơ dồ phản ứng: Kim loại + oxi - > oxit. 

(0 + 2e - » 0) 

D() (lo: m^Í!,, loại ưi 0X1 m ox) f 

rn ox , m 0Xlt ~ rưkimioại 3,33 - 2,13 l,2g. 

=> n 0 - 1,2/16 = 0,075 (mol) = n 2- • 

Quá trình hoà tan oxit vào dung dịch axit: 

0 + 2H + -> H 2 0 

=> n H+ = 2.n Q 2_ = 2.0,075 = 0,15 (mol). 

=>n H ci = n H+ = 0,15 (mol). 

Vậy: v dd HC 1 = ^ = 0,075 lít = 75 (ml). 

iu 

Bài tập 2: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3 0 4 và 
Fe 2 0 3 (trong đó sô' mol FeO bằng sô' mol Fe 2 0 3 ), cần dùng vừa đủ V lít 
dung dịch HC1 lM. Xác định giá trị của V. 

(Trích Đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008 , khôi A) 

Giải 

Vì n Fe0 = n F 0 , do đó có thể coi hỗn hợp chỉ có Fe 3 0 4 (FeO. Fe 2 0 3 ): 

2 3 

2.32 

n F. 3 0, = = 0 ’ 01 < mOl >- 


PTPƯ: F(■;,(), + 8HC1- *■ FeCl 2 + 2FeCl s + 4H 2 0 

0,01 —> 0,08 (mol) 

Suy ra: V ddHC1 = = 0,08 (lít). 

1 « 

Chú ý; * Fe 3 0 4 (oxit sắt từ) coi là hỗn hợp FeO. Fe 2 0 3 (sô' mol FeO bằng 
sô' mol Fe 2 0 3 ). 




+ 8HC1 


FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 0 


I 
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Bài tập 3 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muôi cacbonat và hiđrocacbonat của 
kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HC1 (dư), sinh ra 0,448 
lít khí (ở đktc). Xác định kim loại kiềm M. 

(Trích Đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ nám 2008 , khôi B) 

Giải 

Theo bài ra: n co = 0,448/22,4 = 0,02 (mol). 

2 


PTPƯ: M 2 C0 3 + 2HC1 -» 2MC1 + C0 2 í + H 2 0 

X (mol) X (mol) 

MHCƠ3 + HC1 -> MCI + C0 2 t + H 2 0 

y (mol) y (mol) 

Ta có: X + y = n C 0 2 = 0,02 (mol). (1) 

(2M + 60).X + (M + 61).y = l,9(g). (2) 

Từ (1) => X = 0,02 - y. Thay vào (2): 

(2M + 60). (0,02 - y) + (M + 61).y = 1,9 
=> 0,04M + 1,2 - 2.M.y - 60.y + M.y + 61.y = 1,9 
=> y(l - M) = 0,7 - 0,04 M 
_ 0,7 -0,04M 
^ y - 1 - M 


0.7-0.04M 

Điều kiện 0 < y < 0,02, do đó: 0 < ——-—— - < 0,02. 

1 - M 


Ta thấy 1 - M < 0 (vì không có kim loại kiểm nào có M <1). 


nên 


Í0,7-0,04.M <0 

|o,7-0 04.M >0,02(1 -M) 



M > 17,5 
|m < 34 ^ 


M = 23 (Na). 


Chú ỵ: + Phương pháp giải như trên là phương pháp khoảng giá trị 
phân tử khôi (chặn trên và chặn dưới). 

+ Đặc biệt chú ý một sô' biến đổi về mặt toán học. 

+ 1 - M luôn bé thua 0 vì các kim loại đểu có M > 1. 

Bài tập 4: Hấp thụ hết a mol Cl 2 vào dung dịch KOH dư, ở điều kiện 
thường và b mol Cl 2 vào dung dịch KOH dư, đun nóng ở 100'C, đều 
thu được cùng khôi lượng KC1. Tính tỉ lệ b : a. 

Giải 


PTPƯ: 



2KOH 


> KC1 + KC10 + H 2 0 
a (mol) 











3C1 Z + 6K0H 
b 


-> 5KC1 + KC1() :J + 3H 2 0 



(mol) 


Theo bài tk. a = ~ => 3a = 5b => — = ị = 0,6. 

3 a 5 

Bài tập 5: Cho 8,7 gam Mn0 2 tác dụng hết với dung dịch HC1 đặc, dư 
thu được khí X. Cho 13 gam kẽm tác dụng hết với HC1 dư, thu được 
k hí Y. Trộn toàn bô lương X với Y, rồi đốt nóng trong bình kín đến 
phản ứng hoàn toàn, sau đó hoà tan hêt sản phẩm thu được vào 100 
gcim nước thì được dung dịch z. 

Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch z. 


Theo bài ra: m Mn o 2 



= 0,1 (mol); n Zl) = 


13 

6,5 


= 0,2 (mol). 


Các PTPƯ xảy ra: 

VInC 2 + 4HC1 -» C1 2 T + MnCỊ, + 2HoO 

),1 0,1 (mol) 


Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

0,2 0,2 (mol) 


H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

0,1 (mol) 0,l(mol)—► 0,2 (mol) 


Víậy C%HC1 — 


0,2.36,5.100% = 6 8% 
100 + 0,2.36,5 


Bài t.ập 6: Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một 
hồn hợp gồm 4,8g magie và 8,lg nhôm tạo ra 37,05g hỗn hợp các 
m uéi clorua và oxit của 2 kim loại. Xác định thành phần % theo khối 
lư'Ợrg của oxi trong hỗn hợp A. 

( Bài 5 - trang 136 - sách Hoá học 10 nâng cao) 

Giải: 

Đíặtx, y lần lượt là sô" mol Cl 2 , 0 2 trong hỗn hợp A. 

H<5n hợp A + hh Cl 2 , 0 2 - > hh muối clorua + oxit 

^hhA — ^hh (muôìclorua + oxit) ~^hh (kim loại) 

= 37,05 - 4,80 - 8,10 = 24,15g 
Suiyra: 71x + 32y = 24,15 (1) 

Cảicquá trình xảy ra trong phản ứng trên: 















0 2 + 4e-> 20 -2 

y 4y 

Mg-> Mg +2 + 2 e 

■ 77 — = 0 , 2 mol 2 . 0,2 mol 

24 

AI -> AT 3 + 3e 

ậi = 0,3mol 3.0,3 mol 

27 

Suy ra: 2 x + 4y = 0,4 + 0,9 = 1,3 ( 2 ) 

Từ (1), (2) ta co: X = 0,25 ; y = 0,2 
=>m 0 = 32.y = 32.0,2 = 6 ,4g 

=> %m 0 =-Ệi-.100 = 26,5%. 

° 2 24,15 

II. BẰI TẬP TRẮC NGHIỆM 


Bài tập 1 . Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng 
cách 


A. cho dung dịch HC1 đặc tác dụng với Mn0 2 , đun nóng. 

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, 
c. điện phân nóng chảy NaCl. 

D. cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

(Trích Đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2007 , khối A) 


Trong PTN, người ta thường điều chê khí clo bằng cách cho chất oxi 
hoá mạnh (Mn0 2 , KCIO3, KMn0 4 , CaOCl 2 , ...) tác dụng với axit 
clohiđric đặc: 

4HC1 + Mn0 2 —Cl 2 + MnCl 2 + 2 H a O 

6HC1 + KCIO 3 -> 3C1 2 + KC1 + 3H 2 0 

16HC1 + 2KMn0 4 -> 5C1 2 + 2KC1 + 2 MnCl 2 + 8H 2 0 

2HC1 + CaOCl 2 -> Cl 2 + CaCl 2 + H 2 0 

Chú ỵ: Nếu chất oxi hoá là Mn0 2 thì cần phải đun nóng, còn chất oxi 
hoá là KMn0 4 , KCIO3 hoặc CaOCl 2 phản ứng xảy ra ở nhiệt độ 
thường. 

Đáp án đúng là A. 


Bài tập 2 

mol/ 1 , 



Dung dịch HC 1 và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ 
ủa hai dung dịch tương ứng là X và y. Quan hệ giữa X và y 
ết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) 














A. y = X + 2. 


B. y = lOOx. 


D. y = X - 2. 


c. y = 2x. 


Giải: 

Giá sử 2 dung dịch có cùng nồng độ là 0 , 1 M. 


HC1 -> H + + cr 

0,1M 0,1M 

: => pH (d ,i HC1) = X = -1 gO, 1 = -lglO' 1 = 1. 

Axit axetic là axit yêu, trong dung dịch bị điện li một phần tạo ra các 
ion H + và CH3COO-: 


CH3COOH ĩ=± H + + CH3COO- 

Ban đầu: 0,1M 

Phân li: 0,001M 0,001M 

Gân bằng: 0,001(10' 3 M) 

=:> pH (ddCH 3 COOH) = y = — 1^10 3 = 3. 

Vậy y = X + 2. 

Đáp án đúng là A. 

Bài tập 3. Điện phân dung dịch CuCl 2 vối điện cực trơ, sau một thời gian 
thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ 
hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ 
thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể 
tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch 
NaOH là: 

A. 0,15M. B. 0,2M. c. 0,1M. D. 0,05M. 

(Trích Đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2007, khối A) 

Giải: 

0 39 

Theo bài ra: n Cu = V* ■ = 0,05(mol); 

n NaOH (dư) = 0,05. 0,2 = 0,01 (mol). 

CuCl 2 - dpdd > Cu + Cl 2 

0,005 -► 0,005 (mol) 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 

0,005 -► 0,01(mol) 


-oln 


NaOH (ban đầu) 


Vậy c 

NaOH (ban đau) 


^NaOH (p/ư) + ^NaOH (du) 

0,01 + 0,01 = 0,02 (mol). 

°' 02 =0,1M. 


* * 


0,2 


Đáp án đúng là c. 

.«> 

♦ 4 » ị > 

í ,1 ts ?- 

L 


/ 


101 











Bài tập 4. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HC1 theo tỉ ]ệ moi l:ĩ tạo 
sản phẩm có thành phần khôi lượng clo là 45,233%. 

Công thức phân tử của X là: 

A.C 3 H 6 B. c 2 h 4 . D.C 3 H 4 . d.c 4 h 8 . 


Giải: 

Đặt CTPT của sản phẩm là C x H y Cl (y < 2x + 2). 


Theo bài ra: %C1 = 


35,5 


12x + y + 35,5 


45,233 

100 


3550 = 542,796.X + 45,233.y + 1605,8. 
12x + y = 43. 

Ta có bảng: Điều kiện y < 2x + 2; X e N* 


X 

1 

2 

3 

y 

31 

19 

7 1 

KL 

loai 

• 

loai 

• 

ĩ c 3 h 7 - 1 


Do đó sản phẩm là C 3 H 7 C1, suy ra X là C 3 H 6 . 

Đáp án đúng là A. 

Bài tập 5. Để nhận biết 3 axit đặc, nguội: HC1, H 2 S0 4 , HN0 3 đựng riiêng 
biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuôc thử là 

Ã. Cu. B. CuO. c. Al. D. Fe. 


Ta chọn thuổc thử là Cu: 

Cu + HC1 -» không phản ứng. 

Cu + 2H 2 S0 4(dSc . —► CuSO, + S0 2 t + 2 H 2 ơ 

không màu, mùi hắc 

Cu + 4HN0 3(d „ ,„ uộil -> Cu(N0 3 ) 2 + 2NCự + 2H 2 0 

màu nâu đỏ 


Đáp án đúng là A. 

Chú ý; - Kim loại yếu (kim loại đứng sau H trong dãy điện hoá, như 
Cu, Ag,...) không phản ứng với dung dịch HC1. 

- Kim loại yếu (Cu, Ag, Hg, ...) tác dụng với H 2 S0 4 đặc, tạơ la sản 
phẩm khử là S0 2 (không màu, mùi hắc); tác dụng với HN0 3 đic tạo 
ra sản phẩm khử là N0 2 (màu nâu). 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1 . Cho các phản ứng sau: 

4HC1 + Mn0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 Ơ. 

2HCỊ * Fe-> FeCl 2 + H 2 . 


























14HC1 + K 2 Cr 2 O v -» 2KC1 + 2CrCl 3 + 3C1 2 + 7H 2 Ơ. 

0HC1 + 2A1 -> 2A1CỊ, + 3H 2 

16HC1 + 2KMnO, -> 2KC1 + 2MnCỊ, + 5C1 2 + 8H 2 0. 

SỐ phản ứng trong đó HC1 thể hiện tính oxi hoá là 

A. 3. B. 4. c. 1 . D. 2 . 

Bài 2. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M vói Vml dung dịch HC1 
0,03M được 2V ml dung dịch Y. 

Dung dịch Y có pH là: 

A. 3. B. 4. c. 1 . D. 2 . 

Bài 3. Cho isopentan tác dụng với Cl 2 theo tỉ lệ sô mol 1: 1, sô sản phẩm 
monoclo tôi đa thu được là 

A. 3. B. 5. c. 4. D. 2. 

Bài 4. Dể oxi hoá hoàn toàn 0,01 mol CrCl 3 thành K 2 Cr0 4 bằng Cl 2 khi có 
mặt KOH, lượng tốì thiểu Cl 2 và KOH tương ứng là 

A. 0,015 mol và 0,04 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol. 

c. 0,03 mol và 0,04 mol. c. 0,03 mol và 0,08 mol. 

Bài 5 . Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muôi amoni của axit 
cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các hợp 
chất đểu tác dụng được với dung dịch HC1 là 

A. X, Y, Z,T. B Y, z, T. c. X, Y, T D. X, Y, z. 

Bài_6. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HC1, H 2 S0 4 (loãng) bậng một 

thuốc thử là 

A. giấy quỳ tím. B. Al. 

c BaC0 3 . D. Zn. 

(Trích Đê thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2007 , khối B) 

Bài 7 . Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 0 3 và m gam AI ở nhiệt độ 
cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. 
Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí 
H 2 (ở đktc). 

Giá trị của V là 

A. 3,36. B. 4 , 48 . c. 7 , 84 . D.10,08. 

Bài 8 . Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 

2FeBr 2 + Br 2 -* 2FeBr 3 

2NaBr + Cl 2 - > 2NaCl + Br 2 

Phát biểu đúng là : 

A. Tính khử của Cl' mạnh hơn Br". 

B. Tính oxi hoá của Br 2 mạnh hơn của Cl 2 . 

C. Tmh teliử của Br' mạnh hơn của Fe 2+ 

t ; D., Tírih ỗxi hoá của Cl 2 mạnh hơn của Fe 3+ . 


103 














Bài 9 . Đun nóng chất H 2 N - CH 2 - CONH - CH(CH 3 ) - CONH - CH. - 
COOH trong dung dịch HC1 (dư), sau khi phản ứng kết thúc thu dược 
sản phẩm là 

A. H 2 N - CH 2 - COOH, H 2 N - CH 2 - CH 2 - COOH. 

B. H 3 N - CH 2 - COOHC1", H 3 N + - CH 2 - CH 2 - COOHC1'. 

c. H 3 N + - CH 2 - COOHC 1 , H 3 N + - CH(CH 3 ) - COOHC 1 . 

D. H 2 N - CH 2 - COOH, H 2 N - CH(CH 3 ) - COOH. 

Bài 10 . Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2 0 3 và Fe 3 0, tác dụng vói 
dung dịch HC1 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được 
dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl 2 và m gam FeCl 

Giá trị của m là: 

A. 9,75. B. 8,75. c. 7,80. D. 6 , 50 . 

Bài 11 . Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HC1 (dư), sau 

khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gíim 
hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết 
thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí N0 2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở 
đktc). 

Giá trị của m là: 

A. 11 , 5 . B. 10 , 5 . c. 12 , 3 . D. 15,6. 

Bài 12 . Cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe 3 0 4 vào V lít dung dịch HC1 IM, 

khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít 
khí (đktc) và 5 gam kim loại không tan. 

Giá trị của V là: 

A. 1,4 lít. B. 0,6 lít. c. 1,2 lít. D. 0,4 lít. 

Bài 13 . Có các chất lỏng không màu: NaHC0 3 , dung dịch NaA10 2 , (lung 
dịch C 6 H 5 ONa, C 6 H 5 OH, CeH 5 NH 2 , CH 3 COOC 2 H 3 , C 2 H 5 OH, C 3 H Y OH. 
Chỉ dùng thêm dung dịch HC1 có thể nhận ra sô lượng chất lỏng 
trong các chất trên là 

A. 5. B. 7. C. 8. D. 6. 

Bài 14 . Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam hỗn hợp bột ba kim loại Cu, Al, Fe 
thu được 5,96 gam hỗn hợp các oxit. Để hoà tan hết hồn hợp các oxit 
này cần V lít dung dịch HC1 IM. 

Giá trị của V là 

A. 0,14 lít. B. 0,12 lít. c. 0,1 lít. D. 0,24 lít. 

Bài 15 . Từ hỗn hợp gồm CuC0 3 , FeC0 3 , CaC0 3 , Na 2 C0 3 , chỉ dùng thêm 

dung dịch HC1 có thể thu được bao nhiêu kim loại tinh khiết trong sô 
các nguyên tô kim loại có trong hỗn hợp trên ( điều kiện coi như có 

đủ)? 

A. 1. 


B. 2. 


c. 3 . 


D. 4. 









Bàị__lfí . Có 5 chất bột màu trắng gồm: NaCl, MgC0 3 , BaS0 4 , BaC0 3 , 
Na 2 S0 4 . Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử dể phân biệt các chất trên thì 
thuốc thử dó là 

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HC1. 

c. dung dịch BaCl 2 . D. dung dịch AgN0 3 . 

Bài 17 . Cho các chất FeC0 3 , Fe(N0 3 ) 2 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeS0 4 , FeS, CuS. Số 
lượng chất tạo ra chất khí thoát ra khi cho vào dung dịch HC1 là 

A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. 

Bài_J 8. Cho dãy các dung dịch riêng biệt theo thứ tự’ HF, HC1, HBr, HI. 

Phát bicu đúng là: 

A. Tính axit và tính khử tăng dần từ HF đến HI. 

B. Tính axit và tính khử giảm dần từ HF đến HI. 

C. Tinh axit tang dân, con tính khử giảm dần từ HF đến HI. 

D. Tính axit giảm dần, còn tính khử tăng dần từ HF đến HI. 

Bàị_19. Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro halogenua (HX) được diều chê 
theo phản ứng: 

NaX (r) + H 2 S0 4(tJ) —HXt + NaHS0 4 (hoặc Na 2 S0 4 ) 

Phương pháp này có thể dược dùng để điều chê 

A. HC1 và HBr . B. HI. C. HC1. D.HBr. 

Bài 20 . Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm độc bởi khí clo. Để 
làm sạch không khí này có thê dùng 

A. dung dịch NaBr. B. dung dịch Ca(OH) 2 

c. khí H 2 . D. nước. 

Bàị_2l_. Chỉ ra phát biểu không đúng: 

A. Dung dịch HC1 10 -8 M có pH = 8. 

B. NaClO là chất điện li mạnh. 

c. Phản ứng giữa khí Cl 2 và metan (tỉ lệ mol 1:1, ánh sáng) có sinh ra 
etan. 

D. Sắt phản ứng với khí clo và sắt phản ứng với axit clohiđric cho sản 
phẩm muối clorua khác nhau. 

Bài 22 . Dãy gồm các chất có thể hoà tan trong dung dịch axit clohiđric là 
A. Mg, BaS0 4 Fe 3 0 4 . B. CuS, (NH 4 ) 2 C0 3 , KOH. 

c. Al(OH) 3 , Ag 2 0, Cu D. KMn0 4 , KC1, FeC0 3 . 

Bài 23 . Không được dùng bình thuỷ tinh để đựng dung dịch axit 
A. H 2 S0 4 đặc. B. H 3 P0 4 đặc. c. HF. D. HI. 

Bài 24 . Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chê bằng cách 
oxi hoá hợp chất 

A. MnO 


B. HC1. 


C. KC10 3 . 


D. KMn0 4 . 











Bài 25 . Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: Naĩ, NaCl và NaBr, không 
thể dùng thuốc thử là 

A. dung dịch AgN0 3 . B. khí Cl 2 , dung dịch Br 2 . 

c. khí Cl 2 , hồ tinh bột. D. dung dịch HC 1 , hồ tinh bột. 

Bài 26 . Chỉ ra phương trình hoá học đúng: * 

A. 2 F 2 + 2 NaOH (loảng) lạnh > OF 2 + 2 NaF + H 2 0 

B. 5Br 2 + Cl 2 + 6H 2 0 - > 2HCIO3 + lOHBr 

c. Cl 2 + NaOH ^ > NaCl + NaClO + H 2 0 
D. I 2 + H 2 ^ > 2 HI 

Bài 27 . Là phản ứng oxi hoá - khử khi dung dịch HC1 đặc phản ứng vói 

A. FeO. B. Fe(N0 3 ) 2 . c. Fe 3 0 4 . D. FeC0 3 . 

Bài 28 . Sục từ từ khí clo đến dư vào dung dịch kali iotua (có pha thêm 
một ít hồ tinh bột). Dung dịch thu được có màu 

A. nâu. B. xanh. c. vàng nhạt. D. tím đen. 

Bài 29 . Khí có thể cùng tồn tại trong hỗn hợp với khí Cl 2 là 

A.HI. B. H 2 S. c. 0 2 . D. NH 3 . 

Bài 30 . Cho dãy hợp chất: HC 10 , HC 10 2 , HCIO 3 , HC 10 4 . 

Trong dãy trên: 

A. Độ bền của các hợp chất giảm dần. 

B. Tính axit (trong dung dịch nước) của chúng giảm dần. 

C. Tính oxi hoá của chúng giảm dần. 

D. Sô oxi hoá của nguyên tô clo giảm dần. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Bài 1 . Trong các phản ứng, HC1 thể hiện tính oxi hoá khi nó tác dụng vối 
kim loại (tính oxi hoá của ion H + ). Do đó trong các phản ứng với kim 
loại, HC1 thể hiện tính oxi hoá: 

2HC1 + Fe-> FeCl 2 + H 2 

chất oxi hoá chất khử 

6HC1 + 2 AI -> 2A1C1 3 + 3H 2 

Chất oxi hoá chất khử 
=> có 2 phản ứng. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 2 . Theo bài ra: n Na0H = n = 0 ,01.v (mol). 

n H d = n H+ = 0,03.v (mol). 

»; + OH- —► H,0 

Ban đầu: 0.03.V 0.01.V 

















Phản ứng: 0,f)l.v 0,01 . V 
Còn lại: 0,02.v 0 (mol) 

0.02.V 

|H + ]í„m,p/ư) = -^ 7 — rr = 0 , 01 (M) 

V + V 

=>pH = - lg 0,01 = - lgio -2 = 2. 
Đáp án đúng là D. 

Bài 3 . PTPƯ: 


CH 3 - CH - CH 2 - CH 3 + Cl, ơs ~' 1:1 


CH 


* CH 2 C1 - CH - CH 2 - CH 3 

ch 3 

. ch 3 - CC1 - ch 2 - ch 3 


ch 


* CH, - CH - CHC1 - CH 


CH 


► CH 3 - CH - CH 2 - CH 2 C1 


CH 


Vậy thu được 4 sản phẩm monoclo. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 4 PTPƯ: 2 CrCl 3 + 3C1 2 + 16K0H 

0,01 mol 


+ HC1 


2K 2 Cr0 4 + 12KC1 + 8H 2 0. 


Theo PTPƯ: n C ị 2 = - . n CrC j 3 = |.0,01 = 0,015 (mol). 

n KOH =8. n rrC1;( = 8.0,01 = 0,08 (mol). 

Vậy cần tối thiểu 0,015 mol Cl 2 và 0,08 mol KOH. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 5 . Các chất tác dụng được với HC1 là: 

- Amino axit (X): HOOC - R - NH 2 + HC1-> HOOC - R - NH 3 C1 

- Muối amoni của axit cacboxylic (Y): 


RCOONH 4 + HC1 - > RCOOH + NH 4 C1. 

(axit HC 1 mạnh hơn tất cả các axit cacboxylic). 

- Ạmin (Z): R - NH 2 + HC1-» RNH 3 C1. 

- Plste của amino axit (T): 


H 2 N - R - COOR' + HC1-» CIH 3 N - R - COOR'. 

Vậy cả X, Y, z, T đều tác dụng được vỏi dung dịch HC1. 
ĐâtỆiỂ đúng là A. 
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Bài 6 . Thuôc thử đó là BaC0 3 : 

KOH + BaC0 3 -» không phản ứng. 

BaC0 3 + 2HC1 -> BaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 

BaC0 3 + H 2 S0 4 - > BaS0 4 ị + C0 2 T + H 2 0. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 7 . Theo bài ra: n Cl ^ 0 3 = ~~ = 0,l(mol). 

Theo định luật bảo toàn khôi lượng: 

m c^,0 3 + m Al = m hhsp 


n^hhsp ưi Cr 2 0 3 


= 23,3- 15,2 = 8,1 (g). 


=> n*! = 8,1/27 = 0,3 (mol). 


PTPƯ: 

Cr 2 0 3 

+ 2 AI 

—> 2Cr + 

A1 2 0 3 

Ban đầu: 

0,1 

0,3 



Phản ứng: 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

Còn lai: 

• 

0,1 

0,1 (mol) 0,2 

0,1 


Sau phản ứng nhiệt nhôm có: 

0,1 mol AI (dư); 0,2 mol Cr; 0,1 mol A1 2 0 3 . 

2 AI + 6HC1-> 2A1C1 3 + 3H 2 Í 

0,1 0,15 (mol) 

Cr + 2HC1-► CrCl 2 + H 2 t 

0,2 0,2 (mol) 

AỊA + 6HC1-> 2A1C1 3 + 3H 2 0. 

=> Zn H = 0,15 + 0,2 = 0,35 (mol). 

2 


=> V Hz = 0,35. 22,4 = 7,84 (lít). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 8 . 2FeBr 2 + Br 2 -> 2FeBr 3 (1) 

2 NaBr + Cl 2 - > 2NaCl + Br 2 (2) 

Do đó: 

- Từ (1) => tính khử của Fe 2+ lớn hơn của Br _ . 

- Từ (2) => tính oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn Br 2 . 
=> tính khử của Br" mạnh hơn CT. 

- Từ (1) => tính oxi hoá của Br 2 mạnh hơn Fe 3+ . 
=> tính oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn Fe 3+ . 

oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn Br 2 ). 

£ là D. 


(Vì tính 

ỂỀÊíỄ Ml. 
















Bài 9. Các PTPƯ xảy ra: 

H M - CH 2 - CONH - CH (CH 3) - CONH - CH 2 - COOH + HC1 + H 2 0 

--» 2 CIH 3 N - CH 2 - COOH + CIH3N - CH(CH 3 )COOH. 


Đáp án đúng là c. 

Bài 10. Theo bài ra: n = = 0,06(mol). 

- FeCl 2 127 

Vì Fe 3 0 4 = FeO. Fe 2 0 3 , nên có thể coi hỗn hợp gồm FeO (x mol) và 
F(‘ 2 0 3 (y mol). 

Theo bài ra, ta có: 72.X + 160.y = 9,12. (1) 


PTPƯ: FeO + 2HC1 

X 


FeCỊ> + H 2 0 

X 


Fe 2 0 3 + 6HC1 

y 


2 FeCl 3 + 3H 2 0 
2 y 


n = x = °’ 06 ( mo1 ) 
FeCl 2 



Từ (1, 2) ta có: X = 0,06; y = 0,03 (mol). 

Vậy m = m = 2 .y. 162,5 = 2.0,03. 162,5.= 9,75 (gam). 

FeCi 3 

Đáp án đúng là A. 


Bài 11. Theo bài ra: n „ 

---- H a 


3,36 

22,4 


= 0,15 (mol); n = 

2 


^= 0,3 (mol) 
22,4 


* X + HC1: 

2 AI + 6HC1- * 2A1C1 3 + 3H 2 t 

X 1.5.X 

Cu + HC1 - > không phản ứng: 

n = l,5.x = 0,15 => X = 0,1 (mol). 

X + HN0 3 (ctặc, nguội)" 

AI + HN0 3 (đặc n(fMội) -> bị thụ động hoá. 

Cu + 4HN0 3(dặC ) -—> Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 

y 2y 

n N0 = 2y = 0,3 => y = 0,15 (mol). 

Vậy m = m/u + m Cu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 (g). 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý: * Al, Fe, Cr bị thụ động hoá trong HN0 3 đặc, nguội. 
















_ _ , 4.48 

Bài 12 . Theo bài ra: n„ = = 0,2 (moi). 

h 2 22,4 

Các PTPƯ xảy ra: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

0,2 (mol) 0,4 (mol) 0,2 (mol) 

Fe 3 0 4 + 8HC1 -> FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 0. 

X 8x X 2x (mol) 

2 FeCl 3 + Fe (dlt) - > 3FeCl 2 

2x X 

Theo bài ra ta có: 0,2. 56 + 56.X + 232.X = 45 - 5 = 40 

=> 288x = 28,8 => X = 0,1. 

Suy ra: n HC1 = 0,4 + 8.X = 0,4 + 8.0,1 = 1,2 (mol). 

Vậy: v = ^ = 1,2 (lít). 

Đáp án đúng là c. 

Bài 13 . Các PTPƯ và hiện tượng: 

- NaHC0 3 + HC1 -> NaCl + C0 2 t + H 2 0 

tan có khí bay lên 

- NaA10 2 + HCl + H 2 0-> Al(OH) 3 ị + NaCl 

kết tủa trắng. 

A1(0H) 3 + 3HC1-> A1C1 3 + 3H 2 0 

tan 

(Tạo thành kết tủa trắng, sau đó kết tủa bị tan). 

- C 6 H 5 ONa + HC1-> C 6 H 5 OH i + NaCl 

vẩn đục 

C 6 H 5 OH + HC1: không phản ứng. 

(Tạo thành 2 lớp chất lỏng không trộn lẫn vào nhau). 

- C 6 H 5 NH 2 + HC1-> C 6 H 5 NH 3 C1. 

(Tạo thành dung dịch đồng nhất). 

- CH 3 COOC 2 H 5 + H 9 0 - h ^ •» CH 3 COOH + C 2 H 5 OH 

không tan tan tan 

(lúc dầu có hai lốp chất lỏng, nhưng sau đó tan dần). 

- C 2 H 5 OH + HC1 —C 2 H 5 C1 + H 2 0 

tan không tan 

(Tạo rạ 'hái chất lỏng không trộn lãn). 
















- c 3 H/OH + HC 1 — > C 3 H 7 C1 + h 2 0 

tan không tan 

(/ 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH không phân biệt được. 

Vậy có thể nhận ra 6 chất. 

Đáp án đúng là D. 

Bài l ị. * Kim loại + [OJ - > oxit 

(O + 2e - > 0) 

^kirn loại "t* ai ox j — rn ox jt 

=> nl oxi = m 0Xlt - m kimloại = 5,96 - 4,04 = 1,92 (g). 

=> n<) = n 0 2_ = 1,92/16 = 0,12 (mol). 

* Oxit + axit -> muôi + nước. 

o 2 - + 2H + -> H 2 0 

=> — 2. n 0 2_ — 2.0,12 = 0,24 (mol) = n^ci 

0 24 

=5* Vhci = = 0,24 (lít). 

Đáp án đúng là D. 

Bài 15 . Các PTPƯ xảy ra: 

CuC0 3 + 2HC1 -> CuCl 2 + C0 2 + H 2 0 

FeC0 3 + 2HC1-> FeCl 2 + C0 2 + H 2 0 

CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -» 2NaCl + C0 2 + H 2 0 

Điện phân phân đoạn dung dịch CuCl 2 , FeCl 2 : 

CuCl 2 - fo dd -> Cu + Cl 2 

FeCl 2 ^£ dd > Fe + Cl 2 
(Có thể tách Fe và Cu bằng dung dịch HC1). 

Điện phân phân đoạn nóng chảy CaCl 2 ; NaCl: 

CaCl 2 - d - pnc > Ca + Cl 2 

2NaCl — dpnc > 2Na + Cl 2 

(Có thể tách Ca và Na bằng cách sử dụng H 2 0 ( có trong dung dịch 
HC1) và C0 2 ( sinh ra ở trên )). 

=> Có thể thu được 4 kim loại tinh khiết. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 16 . Thii^c thử đó là dung dịch HC1: 

HC1 - > không phản ứng (nhưng tan). 




















MgCOg + 2HC1 -> MgCl 2 + C0 2 t + H 2 0 

BaS0 4 ị + HC1 - > không phản ứng (không tan). 

BaC0 3 + 2HC1 -» BaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 

Na 2 S0 4 + HC1 -> không phản ứng (nhưng tan). 

Suy ra: có 3 nhóm: 

- Nhóm I: không phản ứng (nhưng tan): NaCl, Na 2 S0 4 . 

- Nhóm II: không phản ứng (không tan): BaS0 4 . 

- Nhóm III: phản ứng tạo ra khí: MgC0 3 , BaC0 3 

Để nhận ra mỗi chất trong nhóm I và III, ta lấy 1 chất (bất kì) ở 
nhóm I cho tác dụng với các muôi clorua (BaCl 2 , MgCl 2 ), (sinh ra do 
các chất nhóm III tác dụng với HC1): 

* Giả thiết lọ lấy là NaCl: Cho vào dung dịch BaCl 2 , MgCl 2 đều không 
có hiện tượng gì. 

Lấy lọ còn lại (=> là lọ Na 2 S0 4 ) vào các dung dịch BaCl 2 , MgCll 2 : 
Na 2 S0 4 + BaCl 2 > BaS0 4 ị + 2NaCl. 

Na 2 S0 4 + MgCl 2 -> không phản ứng. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 17 . Các chất đó là: 

FeC0 3 + 2HC1-> FeCl 2 + C0 2 T + H 2 0 

9Fe(N0 3 ) 2 + 12HC1-> 4FeCl 3 + 3NOt + 6H 2 0 + 5Fe(M0 3 ) 3 

(3Fe 2+ + 4H + + NO 3 -> 3Fe 3+ + NO + H 2 0) 


FeS + 2HC1--> FeCl 2 + H 2 st. 

=> có 3 chất. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 18 . Theo dãy HF, HC1, HBr, HI: có tính axit và tính khử támg dán. 
Đáp án đúng là A. 

Bài 19 . Phương pháp này dùng để điều chế HC1: 

NaCl w + H 2 SOị m HClt + NaHSO,. 

Không áp dụng để điều chê HBr, HI vì HBr, HI có tính khiử sẽ tác 
dụng với H 2 S0 4 đặc (có tính oxi hoá mạnh): 


2 HBr + H 2 S0 4(d) - > Br 2 + S0 2 + 2H 2 0 

8 HI + H 2 S0 4(d) - > 4I 2 +il 2 s + 4H 2 0. 

Còn HF lại được điều chế từ CaF 2 (có trong quặng ílorit): 



9 


2 HFt+ CaS0 4 ị. 



















Bài_20. Dể loại khi 
cà(OH),: 


o 

01 2 (làm sạch không khí) có thê dùng dung dịch 


2Ca(OH) 2 + 2C1, - > CaCl 2 + Ca(OCl) 2 + 2H 2 0. 

Đáp án đúng là F». 

Bàị_2j_ . Xét cé ? phương án: 

A. Sai, vì dung (1 ch axit (axit HC1) nên phải có pH < 7. 

B. Đúng, Maf 1() - > Na T + CIO'. 

c Đúng, giải thích dua vào cơ chế phản ứng c)o hoá metan: 

C1, --í”. V (T -t cr 

cr + cn, —> *CH 3 + HC1 
*ch 3 + C1 2 — ► *C1 + CH 3 C1 

cr + cr — > C1 2 

*C1 + ’ch 3 — > CH3C1 

*CH 3 -*■ ‘CH.3 -> CH 3 - CH 3 (etan). 

D. Đúng, ‘2Fe + 3C1 2 — 2FeCl 3 

Sắt (III) clơrua. 

Fe-t2HCl - > FeCl 2 + H 2 

Sắt (II) clorua. 

Đáp án đúng là A. 

Bàị_22. Xét các phương án: 

A. loại vì BaSO.,. 

B. loại vì CuS. 
c. loại vi Cu, ... 

D. đúng, vì: 


16HC1 + 2KMnO, - ► 5CL + 2KC1 + 2MnCl 2 + 8H 2 0 

FeC0 3 + 2HC1 - ► FeCl 2 + C0 2 + H 2 0. 

KC1 tan được trong dung dịch HC1 vì trong dung dịch HC/1 có nưốc. 
Đáp án đúng là D. 

Bài 23 . Không được dùng hình thuỷ tinh để đựng dung dịch axit HF, vì 

4HF + Si0 2 - » SiF 4 + 2H 2 0 

thuý tinh 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý : Người ta đựng axit ílohiđric trong bình bằng chất dẻo. 
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Bài 24 . Trong PTN, khí Cl 2 thưòng được điểu chê bằng cách oxi hoá hợp 
chất HC1 (axit clohiđric đặc). 

Đáp án đúng là B. 

Bài 25 . Xét các phương án: 


A. Đươc, vì: 

• 7 

Nai + AgN0 3 

-> Agl -l + NaN0 3 

vàng 


NaBr + AgN0 3 

- > AgBr ị + NaN0 3 

vàng nhạt 

í 

NaCl + AgN0 3 

-» AgClị + NaN0 3 

trắng 

B. Đươc, vì: 

• 7 

Cl 2 + NaCl 

-> không phản ứng 
(dd màu vàng nhạt) 


Cl 2 + 2NaBr 

—» Br 2 + 2NaCl 
nâu 


Cl 2 + 2NaI 

-> I 2 + 2NaCl 


nâu 

Sau đó dùng Br 2 để phân biệt NaBr và Nai. 

Br 2 + NaBr -» không phản ứng (nâu nhạt). 

Br 2 + 2NaI -> I 2 + 2NaBr 

nâu 

c. Được, vì: Cl 2 + NaCl -> không phản ứng 

Cl 2 + 2NaBr-> Br 2 + 2NaCl 

nâu 

Cl 2 + 2NaI -> I 2 + 2NaCl 

nâu 

I 2 + hồ tinh bột -> chất màu xanh 

D. Không phân biệt được. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 26 . Xét các phương án: 

A. Đúng. 

B. Sai, vì: Br 2 + 5C1 2 + 6H 2 0 - > 10HC1 + 2HBr0 3 

(Cl 2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br 2 ). 

c. Sai, vì: 3C1 2 + 6NaOH 100 ° c > 5NaCl + NaC10 3 + 3H 2 0 


D. Sai. vi: lọ + H 


úng là A. 



t cao 


t 2HI (thuận nghịch, vì HI kém bềi). 





















Bf i_L 2 /} . Xét các phướng án: 

A. 2HC1 + FeO - > FeCl, + HoO 

:=> không phải phản ứng oxi hoá - khử. 

B. 12HC1 + 9Fe(N0 3 ) 2 - ¥ 4FeCl 3 + 5Fe(N0 3 ) 3 + 3NO + 6H 2 0 

:i> là phản ứng oxi hoá - khử. 

c. Fe 3 Oị + 8HC1 - » 2 FeCl 3 + FeCỊ + 4H 2 0. 

:=> không phải phản ứng oxi hoá - khử. 

D. FeCG 3 + 2HC1 - > FeCl 2 + C0 2 + H 2 0. 

:i> không phải phản ứng oxi hoá - khử. 
ỉ)ép án đúng là B. 

Bàj_2F Các quá trình xảy ra: 

Cl 2 + 2KI -» I 2 + 2KC1 

nâu 

5C1 2 + I 2 + 6H,0 -> 2HI0 3 + 10HC1 

không màu 

Cl 2 + H 2 0 - > dung dịch clo (nước clo) có màu vàng nhạt. 

Vậy dung dịch thu được có màu vàng nhạt. 

F)áp án đúng là c. 

Bài 2£. Khí có thể cùng tồn tại với Cl 2 là khí 0 2 vì halogen không phản 
ứnỉ vối khí oxi. 

ỈDáp án đúng là c. 

Chú ỷĩ 2HI (k) + Cl 2(k) - ¥ 2HC1 + I 2 

H 2 S(] C ) + Cl 2(k) - > 2HC1 + s 

2NH 3 + 3C1 2 -> N 2 + 6HC1. 

Bài 3 C. Trong dãy: H C1Q H C10 2 H C10 3 H C10 4 

* Sô oxi hoá của clo tăng dần. 

* Độ bền của chúng tăng dần. 

* Tính axit của chúng tăng dần. 

* Tính oxi hoá của chúng giảm dần. 

Đáp án đúng là c. 
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Chương VI 


OXI - LƯU HUỲNH 


A. LÝ THUYẾT cơ BẢN. 

I. TỔNG QUAN VẾ CÁC NGUYÊN Tố NHÓM OXI (NHÓM VIA). 



Oxi (0) 

Lưu 

huỳnh(S) 

Selen (Se) 

Telu (Te) 

Polon (Po) 

Cấu 

hình 

electron 

lớp 

ngoài 

cùng 

2s 2 2p 4 

3s 2 3p 4 

4s 2 4p 4 

0 

5s 2 5p 4 

6s : 6p 4 

ĩ? 

1V nguyên tử 

(nm) 

0,066 

0,104 

0,117 

0,137 

0,164 

Độ âm 
điện 

3,44 

2,58 

2,55 

2,10 

200 

_Ịi 

(kJ/mol) 

1314 

1000 

941 

869 

812: 

Phân tử 
bền 

0 2 

s 8 (tà 

phương) 

Se 00 

Te 00 

Po ti nh 
thếkum 
loạii 

Màu sắc 

không 

màu 

màu vàng 

màu xám 

trắng bạc 

trắrg Ibạc 

D(g/cm 3 ) 

1.27.10- 3 

2,06 

4,80 

6,24 

93D 

t% (°C) 

-218,9 

119,3 

217 

449,3 

254 

t°s ( Ồ C) 

- 182,96 

444,60 

684,90 

990,00 

96>,O0 

Hàm 
lượng ở 
vỏ trái 
đất (% 
số 

nguyên 

tử) 

58,0 

0,03 

10" 5 

10- 7 

2.10- 15 

Hợp chất 
với hiđro 

H 2 0 H 2 S H 2 Se H 2 Te 

---- -► 

Tính bên giảm dần. 

Hợp 

chat 

hiđroxit 

H 2 S0 4 H 2 SeO, H 2 Te0 4 

^ Tính axit giảm dần 













































ILOXL OZON VA HIĐRO PEOXIT. 
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cs 


bfl 



c 

<M 

3- 

+ 

cs 

<N 

0 

<N 

T3 

CJ 

sa 

'05 

H 

È 

1 

1 

10 


+ 


A 


o 


<>4 


+ 


CO 






LO 


A 


A 


+ 


ca 


+ 



v\ /, 


C^ỉ 


+ 


A 


A 


tLjj 

mB 

# 




cs 

^_CN 

CM 


+ 

+ 

+ 

+ 

b£) 

p 

0 

<M 

< 

0 

0 

sa 


<N 

<M 

(M 


bp bb 

c c 

•3 rq 


I 


'<0) 


<0 


A 


+ 


<N 


A 


<N 


<M 


+ 


+ 


CM 


CO 


(N 


A 


+ 


A 


-BaO, + H 2 S0 4 -^BaS0., +H 2 0 2 






























III. so SANH OXI VA OZON. 


Tính 

chát 

Oxi 

Ozon 

CTPT 

o, 

—— í* 

^3 

CTCT 

* 

0 = 0 

0 

/\ 
o 0 

Phán tử 
khôi (M) 

32u 

48u 

Nguồn 

gốc 

Oxigenium: sinh ra axit 

Ozon theo tiếng Hi Lạp có nghĩa 
là khí có mùi. 

Mô men 
lưỡng cực 

00 

1-1 = 0 

=> phân tử 0 2 không 
phân cực. 

p = 0,52 D 

phân tử 0 3 phân cực 

Màu, 
mùi vị 

Khí không màu, không 
mùi 

Khí màu xanh, mùi khét 

Tính tan 

Tan ít trong nước 

Tan trong nước nhiều hơn 0 2 
khoảng 16 lần 

t°nc (°C) 

- 118, 9 

- 192,7 

t°s CO 

- 183 

- 111,9 

Độ bền 
phán tử 

Bền: 0 2 * 2000V » 20 

Kém bên: 0 3 —— > 0 2 + 0 

Mg 

S0 2 

Cl 2 

K 

Ag 

KI + H ,0 

ậề 

PbS 

—>MgO 

4= — >- S0 3 

- > không xảy ra 

- > K0 2 (kali supeoxit) 

— dk — uòn - > không xảy ra 

- > không xảy ra 

—t thưòng—^ không xảy ra 

- > MgO 

-» S0 3 

-> C1 2 0 6 

- > K0 3 (kali ozonit) 

l ° thu *?g-> Ag 2 0 + 0 2 

-> I 2 + 0 2 t + KOH 

-» PbS0 4 + 0 2 

Trong tự 
nhiên 

- ở gần măt đất: 

6C0 2 + 6H 2 0 

dl 

60 2 + C 6 H 12 0 6 

- ở cách mặt đất 25 km: 

30 2 <==± 20, 

Nhản 

biết 

Dùng que đóm 

Giấy tẩm dd KI + hồ tinh bột 





































































vàng vàng nâu đỏ du cam 
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VI. AXIT SƯNFURIC. 


1. Câu tạo phân tử: 

H - o s> H-O p 

hoặc JS 

H-0 \> H-O^ \> 

Nguyên tử s ở trạng thái lai hoá sp 3 , phân tử H 2 S0 4 có cấu trúc hình 
tứ diện lệch với nguyên tử s ở tâm. 

2. Tính chất vật lí. 

- H 2 S0 4 nguyên chất là chất lỏng, trong suôt, sánh như dầu. khòng 
bay hơi và nặng hơn nước (d = 1,84 g/ml). 

- H 2 S0 4 tan vô hạn trong nước, quá trình hoà tan toả nhiều nhiệt. Vì 
vậy muôn pha loãng axit suníuric đặc, người ta phải rót từ từ axỉt vào 
nước và khuấy nhẹ hằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đôi không làm 
ngược lai. 

- H 2 S0 4 đậm đặc có khả năng hấp thụ nước mạnh nên được sử dụng 
để làm khô nhiều chất (các chất không tác dụng với nó). 

- H 2 S0 4 dặc hoà tan S0 3 tạo thành oleum (oleum theo tiếng Latinh có 

nghĩa là dầu): nS0 3 + H 2 S0 4 - > H 2 S0 4 .nS0 3 

3. Tính chất boá học. 

Một sô điểm cán chú ý: 

- Kim loại chì (Pb đứng trước H trong dãy điện hoá) không tan trong 

H 2 S0 4 loãng: Pb + H 2 S0 4 - > PbS0 4 ị + H 2 , do lạo thành lớp chì 

suníat kết tủa, ngăn cản phản ứng. Nhưng Pb lại tan được trong H 2 S0 4 
đặc, nóng, do: 


2Pb + 3H 2 S0 4d —2Pb(HS0 4 ) 2 + so, + 2H 2 0. 

Tan 


- Một số kim loại như Al, Cr, Fe bị thụ động hoá trong H 2 S0 4 dặc, 
nguội (nghĩa là khi nhúng các kim loại này vào H 2 S0 4 đặc, nguội một 

9Sr 





thời gian, sau đó đưa ra nhúng vào dung dịch H 2 S0 4 loãng hoặc HC1 thì 
củng không bị hoà tan (kết quả bất ngờ vì dáng nhẽ ra các kim loại này 
bị tan trong các axit đó), sở dĩ có hiện tượng trên là do, khi cho các kim 
loại trên vào axit H 2 S(), dặc, nguội, trước tiên các kim loại bị oxi hoá tạo 
thành lớp màng oxit có cấu trúc tinh thổ bền, bám chắc vào kim loại và 
trơ với axit, bảo vệ kim loại bên trong). 

- Khi làm xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ, HọSO, loãng và 
H 2 SO, dặc có vai trò đôi lập nhau. Thí dụ: 

C, a H. a 0n + H.,0 " * s<l »"" > C 6 H, a Oc + C 6 H 12 0 6 

saccarozơ glucozơ fructozơ 

C 12 H 22 0n ■> 12C + 11H 2 0 

saccarozơ than 


CH 2 = CH 2 + H 2 0 ầ2ẽ°àLỉL ■> CH 3 CH 2 OH 
CH 3 CH 2 OH CH 2 = CH 2 + H 2 0 

4 . Điểu chế axit sunfuric. 

Axit suníuric là hoá chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất (hàng 
năm, tổng lượng H 2 S0.J do con người sản xuất ra khoảng 160 triệu tấn). 

Trong công nghiệp, axit suníuric được sản xuất bằng phương pháp 
tiếp xúc. Phương pháp này được tóm tắt bằng sơ đồ: 


FeS 



+o , 


’ tkk. J.) 


+ HịSQ 4 đđ 


S0 2 —— - ► so 3 -——► 


y/?s. 45(1'-50(1'c 


H,SO,.nSO 


+HịO / ~* H 2 S0 4 (jđ 

h 2 so 4 z 


Chú ý : Trong phòng thí nghiệm người ta không điều chê axit sunturic. 
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VII. so SẢNH AXIT SUNFURIC LOANG VA AXIT SUNFƯRIC ĐẠC. 
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VIII. Mưổl SƯNFƯA VÀ MUỐI SUNFAT. 



Muôi sunfua (S 2 ) 

Muối sunfat (SO 2 ) 

Tính tan 

— Hầu hêt đêu không 
tan (trừ muôi suníua 
của các kim loại nhóm 
IA, IIA (trừ BeS), 
amoni). 

- Hầu hết đều tan (trừ 

BaS0 4 , PbS0 4 , SrSOị, 

CaS0 4 ). 

Màu sắc 

- Không màu: Na 2 S, 

K 2 S, CaS, BaS, ... 

- Màu đen: CuS, PbS, 
Ag 2 S, FeS, ... 

- Màu trắng: ZnS,... 

- Màu vàng: CdS,... 

- Màu đỏ: HgS, ... 

- Màu hồng: MnS. 

- Muôi suníat khan hầu như 
đều có màu trắng. 

- CuS0 4 .5H 2 0 (hoặc (lung 
dịch CuS0 4 ) có màu <anh 
lam,.... 

1 

1 

Phản ứng 
thủy phân 

- Muôi suníua tan trong 
nước, bị thuỷ phân 
mạnh cho môi trường 
kiềm: 

S 2 - + H 2 0 <-» 

HS- + OH- 

- Môt sô muôi sunfua như 
A1 2 S 3 , Fe 2 S 3 , Cr 2 S 3 , MgS bị 

thủy phân hoàn toàn: 

A1 2 S 3 + 6H 2 0 —> 

2A1(0H) 3 + 3H 2 S 

- Muôi sunfat tan của kim ! 
loại trung bình hoặc yêu bị 
thủy phân tạo ra mói trường 
axit: 

CuS 0 4 + 2H 2 0 <r—> 

Cu(OH),, + H 2 SO, 

Tác dụng với 
chất oxi hoá 

PbS + 40 3 ---> PbS0 4 

+ 40 2 

Cu 2 S + 12HN0 3 —► 
CuS0 4 + Cu(N0 3 ) 2 
+10NO, + 6H 2 0 

Không xảy ra 

Tác dụng với 
axit H 2 S0 4 
loãng, HC1 

M 2 S n + 2nH + -> 2M‘ ,+ 

+ nH 2 ST 

FeS + 2HC1 -► FeCl 2 

+ H 2 S 

Na 2 S + H 2 S0 4 -> 

Na 2 S0 4 + H 2 S 

Không xảy ra 

Muôi không 
tan trong nước, 
trong axit HC1, 
H 2 S0 4 loãng. 

'9 J 

- Muôi suníua của các 
kim loai năng như CuS, 
Ag 2 S, PbS, HgS, ... 

- Các muối như BaS0 4 . SrSO. 

4, PbS0 4 , ... 
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Nh âr biêt 
• 

- Giấy tẩm dung dịch 

- Dung dịch chứa ion Ba 2+ : 


Pb(NO Ị) 2 , AgN0 3 hoặc 
CuSOị, ... : 

Pb 2+ + s 2 ' - > Phsị 

đen 

2Ag’ + s 2 - -* Ag 2 S ị 

đen 

Cu 2+ + S 2 - -> CuS ị 

đen 

Ba 2 * + SO -> BaSO, 1 

trắng 


B. CÁC BÀI TÂP MẪU 


I. BÀI TÁP Tự LUẬN 

Bài t.ập 1: Từ 0,1 mol H 2 S0 4 có thể điều chê được S0 2 với các thể tích (ở 
dkctc) bằng 1,12 lít; 2,24 lít; 3,36 lít được không? Minh hoạ và viết các 
phưing trình phản ứng. 

Giải 

TheJ bài ra: Sô' mol S0 2 cần điều chế lần lượt là 0,05; 0,1; 0,15 mol. 

Co ihể điều chê được lượng S0 2 trên theo các phản ứng có phương 
trììni hoá học sau: 

Cu + 2H 2 S0 4 (đặc) —CuS0 4 + S0 2 + H 2 0 

0,1 mol 0,05 mol 

(M[ỏ rộng ra, các tất cả kim loại tác dụng vối axit suníuric đặc nếu chỉ 
tạ<o sản phẩm khử là S0 2 thì sô' mol S0 2 sinh ra luôn bằng một nửa sô' 
. moi H 2 S0 4 phản ứng). 

c + 2H 2 S0 4 (đặc) —£-» C0 2 + 2S0 2 + H 2 0 

0,1 mol 0,1 mol 


Hoặ: Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 (loãng) 

0,1 mol 


Na 2 S0 4 + S0 2 + H 2 0 

0,1 mol 


+ 


2H 2 S0 4 (đặc) 
0,1 mol 


t° 


> 3S0 2 

0,15 mol 


Bài tặp 2: Có các phản ứng hoá học dạng: 
PaCl 2 (dung dịch) + .... - > .. 


+ NaCl 


Viíết6 phương trình hoá học có sơ đồ dạng như trên. 

Giải 

Cáic ohương trình hoá học là: 

BaCL + Na 2 S0 4 --» BaS0 4 i + 2NaCl 

+ NaoCO,- 



HoO 


> BaC0 3 i + 2NaCl 





















3BaCl 2 + 2Na 3 P0 4 -> Ba 3 (P0 4 ) 2 4 , + 6NaC/l 

BaCl 2 + Na 2 Si0 3 -> BaSi0 3 ị + 2NaCl 

BaCl 2 + Na 2 Cr0 4 - > BaCr0 4 ị + 2NaCl 

Bài tập 3: X là kim loại nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm X và Zn 
tác dụng với lượng dư dung dịch HC1, sinh ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). 

Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 S() 4 
loãng thì thể tích khí H 2 sinh ra chưa đến 1,12 lít ( ở đktc). 

Xác định kim loại X. 

Giải 


Theo bài ra: n H = 0,03 mol; n Hỉ < 0,05 mol. 

M( X, Zn) + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 

0,03 mol 0,03 mol 

Theo PTPƯ: n hhX , Zn = n H 2 = 0,03 mol. 

Suy ra: M = 1,7/ 0,03 = 56,67 

Vì M Zn = 65 > 56,67 => M x < 56,67 (1) 

X + H 2 S0 4 (loãng) -> XS0 4 + H 2 

Theo PTPƯ : n H 2 < 0,05 mol => n x < 0,05 mol 

Suy ra: M x > 1,9/ 0,05 = 38 (2) 

Từ (1), (2) ta có: 38 < M x < 56,67 
Vậy X là Ca (M = 40). 

Bài tập 4: Hỗn hợp gồm 2,32 gam FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 bị khử vừa hết bởi 
0,Ỏ4 mol khí hiđro. 

Khi cho 3,04 gam hỗn hợp trên tác dụng hoàn toàn với axit suníuric 
đặc, nóng, sinh ra V lít khí S0 2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất)- 

Xác định giá trị của V. 

Giải 

Khi cho khí hiđro tác dụng với oxit kim loại thì hiđro sẽ chiêm oxi có 
trong oxit kim loại: 

H 2 + O 2 " - > H 2 0 

0,04 mol —► 0,04 mol 
Suy ra n Q2 . (trong oxit) = n H = 0,04 mol 



m 0 j- (trong oxit) = 0,04 .16 = 0,64 gam. 

m Fe ( trong oxit) = m Fe (sinh ra do phản ứng khử) 

= 2,32- 0,64 =1,68 gam 
,68/56= 0,03 mol. 








2Fe + 6H 2 SOj(dặo) - > Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 

0,03 mol 0,045 mol 

Vậy V = 0,045 . 22,4 = 1,008 lít. 

Bài tập 5: Cho các chất: FeS 2 , FeC0 3 , Fe 3 0 4 , FeO, Cr, Cr 2 0 3 , Fe, Al, Cu, 
CÙ 2 S, Zn, Nfa 2 S0 3 , s, c, Ag, p. 

Các chất nào khi phản ứng hoàn toàn với 0,1 mol H 2 S0 4 trong điều 
kiện thích hợp có thể tạo ra 1,12 lít khí S0 2 (ở đktc, sản phẩm khử 
duy nhất)? 

Giai 

Theo bài ra: n so = = 0,05(mol). 

2 22,4 


_ 1 

_> n S() 2 -^- n H 2 S0 4 


= 0,05 (mol). 


Ta có quá trình: s^’ + 2e - > s +4 


0,l(mol) < - 0,05(mol) 

2M n+ + nS0 4 2 - -> M 2 (S0 4 ) n 

=> y q (S0 4 2 -) = 0,05.2 =0,1 (mol). 

Ta thấy số mol electron do M (chất phản ứng với H 2 S0 4 ) cho bằng sô 
mol điện tích âm do cation M n+ nhận => M phải là các kim loại. Thật 

• • X • • 

vậy: 


2M + 2nH 2 S0 4 - > M 2 (S0 4 ) n + nS0 2 + 2nH 2 0 

2n (mol)-► n (mol) 

Vậy có 6 chất (6 kim loại đã cho) thoả mãn yêu cầu của bài ra. 

Chú ý: Bất kì kim loại nào tác dụng được với axit H 2 S0 4 đặc, nóng, 


nếu chỉ tạo ra sản phẩm khử là S0 2 thì 


n so 2 = ^ n HjSo 4 (phản ứng). 


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Bài tập 1: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại Na, Zn và Fe trong 
dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được V lít khí H 2 (ở đktc). Hoà tan hoàn 
toàn hỗn hợp Fe và kim loại M (M có hoá trị II) trong dung dịch HC1, 
cùng thu đửợc V lít khí H 2 (ở đktc). Biết khôi lượng Fe trong hai hỗn 
hợp là như nhau, khối lượng M bằng một nửa khôi lượng Na và Zn. 
Kim loại M là 

A. Mg. B. Ca. c. Ba. D. Cr. 

Giải 


Na, Zn, Fe tác dụng với H 2 S0 4 loãng: 

H 2 S0 4 ——► Na 2 S0 4 



+ H 2 

x/2(mol) 
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Zn + H 2 S0 4 - > 

y 


» 2nS0 4 + H 2 

y(mol) 


Fe + H 2 S0 4 -» 

z 


> FeS0 4 + H 2 

z(mol) 


* M? Fe tác dụng với HC1: 


M + 2HC1 -► 


> MC1 2 + H 2 

t(mol) 


Fe + 2HC1 -► 

z 


> FeCl 2 + H 2 

z(mol) 


Theo bài ra, ta có: 

t + z = — + y + z => 



( 1 ) 


2 


Mặt khác: 


M . t = ^ .(23. X + 65y) =>2M.t = 23x + 65y (2) 

2 


Từ (1), (2): 2.M(-^- + y) = 23x + 65y 

2 

=> xM + 2My = 23x + 65y 
^ X (23 - M) = 2y(M - 32,5) 

X _ M -32,5 
^ 2y~ 23-M 



=> 23 < M < 32,5 M = 24 (Mg, kim loại hoá trị II). 

Đáp án đúng là A. 

Bài tập 2: Hoà tan vừa đủ 6,0 gam hỗn hợp X gồm 5 kim loại A, B, c, D, 
E (trong hợp chất, mỗi kim loại chỉ có 1 hoá trị duy nhất) vào dung 
dịch H 2 S0 4 đặc, thu được 0,2 mol S0 2 (không có sản phẩm khử nào 
khác). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 23,5. B. 25,2. c. 24,8. D. 26 , 8 . 


Giải 


Đặt kí hiệu chung cho các kim loại là M, có hoá trị n. 


2M + 2nH 2 S0 4 -> M 2 (S0 4 ) n + nS0 2 + 2nH 2 0 


Nhận xét: n « =n so = 0,02(mol). 

SOS 2 



+ m s 0 2 _ (muốì) =6 + 0,2.96 = 25,2 (gam). 










Bài tập 3: Cho 2,49 gam hỗn hợp gồm 6 kim loại (Mg, AI, Fe, Zn, Cu, Ag) 
vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thấy có 1,344 lít khí H, (ở đktc) thoát ra. Khối lượng chất rắn 
khan thu được khi làm khô các chất sau phản ứng là 

A. 8,25 gam. B. 6,45 gam. c. 5,42 gam. D. 7,36 gam. 

Giải 

. 1.344 

Theo bài ra: n Ho = ’ =0,06(mol). 

h 2 22,4 

Ta thấy: n H2 s 04 (p/ư) =n Hỉ = 0,06 (mol). 

Sư đồ phản ứng: Kim loại + axit - > muối + hiđro. 

Theo định luật bảo toàn khôi lượng: 

t 

Ìoụi ưi aX ịt m thál raIl "1” m luđro 

=> 2,49 + 0,06.98 = m +0,06.2 
=> m = 8,25 (gam). 

Đáp án đúng là A. 

Chú ý: Chất rắn khan sau phản ứng gồm có kim loại (Cu, Ag) và 
muối sunfat khan (MgS0 4 , A1 2 (S0 4 ) 3 , FeS0 4 , ZnS0 4 ). 

Bài tập 4: Cho rất từ từ 50 ml dung dịch NaHS0 4 2M vào 50 ml dung 
dịch Na 2 C0 3 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V ml 
khí Cơ 2 (đo ở đktc). Giá trị của V là 

A. 560. B. 1120. c. 1680. D. 2240. 

Giải: 

Theo bài ra: n NaHS 0 4 = 0,05.2 = 0,1 (mol); 

n n 2 co 3 = °> 05 • = 0,075 (niol). 

PTPƯ: NaHS0 4 + Na 2 C0 3 -> NaHCO, + Na 2 S0 4 

0,075 (piol) < - 0,075 mol-► 0,075 (mol) 

(tính theo Na 2 CƠ 3 ) => n NaHS Q 4 (còn lại) = 0,1 — 0,075 = 0,025 (mol). 

NaHC0 3 + NaHS0 4 -> C0 2 t + Na 2 S0 4 + H 2 0 

0,025(mol)-► 0,025 (mol) 

(tính theo NaHS0 4 ). 

==> V co = 0,025.22400 = 560 (ml). 

2 

là A. 

ị dịch NaHS0 4 (muối hiđro sunfat) có tính axit (mạnh). 
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Bài tập 5: Đem phân hủy hoàn toàn cùng lượng các chất KMn() 4 , KCIO 3 , 
KNO3, H 2 0 2 . Chất bị phân hủy sinh ra thể tích khí oxi (đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ, áp suất) lớn nhất là 
A. KMn0 4 . B. KCIO3. c. KNO3. D. H 2 0 2 . 

Giải: 

Các PTPƯ: 2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 1 

2 KCIO 3 l ° cao » 2KC1 + 30 2 t 
2 KNO 3 —^ 2KN0 2 + 0 2 T 
2H 2 0 2 2H 2 0 + 0 2 

Khi phân hủy hoàn toàn cùng lượng (cùng số mol) các chất trên thì 
KCIO3 sinh ra nhiều 0 2 nhất. 

Đáp án đúng là B. 

c. bAi tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải 

Bài 1 . Cho phản ứng có sơ đồ: 

Fe x Oy + H 2 S0 4 đặc, nóng - » Fe 2 (S0 4 ) 3 + ... 

Sô" cặp giá trị X, y (sô" nguyên, tối giãn) thỏa mãn để phản ứng trên 
thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là 

A. 1 . B. 2. c. 3. D. 4. 

Bài 2 . Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chê oxi bằng cách: 

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 

B. Nhiệt phân KCIO3 có xúc tác Mn0 2 . 
c. Nhiệt phân Cu(N0 3 ) 2 . 

D. Điện phân nước. 

Bài 3 . Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

A. CO và C0 2 . B. S0 2 và N0 2 . 

c CH 4 và NH 3 . D. C0 2 và CH 4 . 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2008y khói A) 

Bài 4. Cho phản ứng: 

( 1 ) 0 3 + dung dịch KI - > ( 2 ) F 2 + H 2 0 —-— * 

( 3 ) Mn0 2 + HC1 đặc —— > (4) Cl 2 + dung dịch H 2 S - > 

Các phản ứng tạo ra đơn chất là 

A.(l), (2), (3). B. ( 1 ), (3), (4). 

c. (2), (3), ( 4 ). D. ( 1 ), (2), (4). 
















Bài 5 . Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kê thủy ngân thì 
chât bột được dùng đê rắc lên thủy ngân rồi gom lại là 
A. vôi sông. B. cát. 

c. muôi ăn. D. lưu huỳnh. 

(Trích đê thi tuyên sinh ĐH - CĐ năm 2008 Ị khôi B) 

Bài 6. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H 2 S0 4 đặc, nóng (giả 
thiết S0 2 là sản phẩm khử duy nhât). 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 

A. 0,G3 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,06 ĩnol FeS0 4 . 

B. 0,02 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,08 mol FeS0 4 . 
c. 0,1 2 mol FeS0 4 . 

D. 0,05 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,02 mol Fe dư. 

Bài 7. Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 
400 ml dung dịch (gồm H 2 S0 4 0,0375 M và HC1 0,0125M), thu được 
dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 

A. 7 . B. 1 . c. 6. D. 2 . 

Bà} 8. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc, 

nóng (dư) thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khử duy 
nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là 

A. FeS. B. FeC0 3 . c. FeS 2 . D. FeO. 

(Trích đề thỉ tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2007, khôi B) 

Bài_9. Trong phản ứng hóa học: 


Ag 2 0 + H 2 0 2 - > 2Ag + H 2 0 + 0 2 

Phát biểu đúng là: 

A. Phản ứng hóa học này được dùng để điểu chế oxi trong phòng thí nghiệm. 

B. Phản ứng hóa học này được dùng để điều chê bạc trong công nghiệp, 
c. H 2 0 2 là chất oxi hóa, Ag 2 0 là chất khử. 

D. H 2 0 2 là chất khử, Ag 2 0 là chất oxi hóa. 

Bài 10. Trong công nghiệp sản xuất axit sunfuric, để tạo ra H 2 S0 4 , người 


ta 

A. cho S0 3 tác dụng với nước. 

B. cho H 2 S0 4 đậm đặc hấp thụ S0 3 . 
c. cho oleum tác dụng với nưỏc. 

D. pha loãng H 2 S0 4 đậm đặc bằng lượng nưóc thích hợp. 
Bài 11 . Khác, với nguyên tử oxi, ion oxit có 
A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn. 

inh ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn. 
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c. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn. 

D. bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn. 

Bài 12 . Một loại olcum có công thức hóa học H 2 S 2 0 7 (H 2 S0 4 .S0 3 ). Sô uxi 
hóa của lưu huỳnh trong hợp chất oleum là 

A. + 2 . B. + 4. c. + 6. D. + 7. 

Bài 13 . Cho các chất: 0 3 , H 2 S0 4 , H 2 0 2 , F 2 . Chất vừa có tính oxi hỏa. vừa 
có tính khử là 

A. 0 3 . B. H 2 S0 4 . c. H 2 0 2 . D. F 2 . 

Bài 14 . Trong phản ứng: s + 2H 2 S0 4 (đặc) —-— » 3S0 2 + 2H 2 0 

Tỉ lệ giữa sô nguyên tử lưu huỳnh bị* khử và sô nguyên tử lưu huỳnh 
bị oxi hóa là 

A. 1 : 2 . B. 1:3. c. 3 : 1 . D. 2 : 1. 

Bài 15 . Thêm 3,0 gam Mn0 2 vào 197 gam hỗn hợp muôi KC1 và KC10 3 . 
Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất 
rắn cân nặng 152 gam. Thành phần % khối lượng của KC1 trong hỗn 
hợp muôi ban đầu là 

A. 28,65. B. 37,82. c. 18,50. D. 40,32. 

( Bài 3 - Trang 162 - sách Hoá học 10 nâng cao) 

Bài 16. Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Nung nóng hỗn hợp, ozon bị phân 
hủy hểt, thu được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. 
Thành phần % theo thể tích của 0 3 trong hỗn hợp khí ban đầu là (các 
thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 

A. 1 %. B. 2%. c. 4%. D. 8%. 

(Bài 5 - trang 166 - sách Hoá học 10 nâng cao) 

Bài 17. Hỗn hợp khí A gồm 0 2 và 0 3 , có tỉ khối so với khí hiđro bằng 
19,2. Hỗn hợp khí B gồm co và H 2 , có tỉ khổì so với hiđro bằng 3,6. 
Số mol hỗn hợp khí A cần để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp khí B 
là 

A. 0,328. B. 0,224. c. 0,416. D. 0,564. 

(Bài 6 - Trang 166 - sách Hoá học 10 nâng cao) 

Bải 18. Hòa tan 3,38 gam oleum A vào nước được dung dịch B. Để trung 
hòa hoàn toàn dung dịch B cần 800 ml dung dịch KOH 0,1M. Oleum 
Alà 

A. H 2 S0 4 . S0 3 . B. H 2 S0 4 . 2S0 3 . 

c. H 2 S0 4 . 3S0 3 . D. H 2 S0 4 . 4S0 3 . 

( Bài 9 - trang 191 - sách Hoá học 10 nâng cao) 










Bầl JJL Một hợp chất có thành pnần theo khôi lượng 35,96% S; 62,92% o 
và 1,12% H. Hợp chất này có công thức hóa học là 

A HnSOg. B. H 2 s 2 0 7 . c. H 2 S0 4 . D. H 2 s 2 0 8 . 

B ài 20 . Đê thu được khí C0 2 tình khiết từ hỗn hợp khí C0 2 có lẫn khí 
sc>3, cách tốt nhất là ngưòi ta sục hỗn hợp khí này vào 

A. nước vòi trong (dư). B. nước brom (dư). 

c. axit H 2 S0 4 dậm dặc (dư). D. nước (dư). 

Bài 21- Khí C0 2 có lẫn tạp chất là khí S0 2 . Để loai bỏ tạp chất thì cần 

HỤC hỗn hợp khí vào 

A. dung dịch nước brom (dư). B. nước vôi trong (dư). 

c. dung dịch NaOH (dư). c. dung dịch Ba(OH) 2 (dư). 

Bài 22. Trori;7 các phản ứng hóa học dưới đây, phản ứng mà H 2 0 2 thể 
hiên tính oxi hóa là 

A. H 2 0 2 -t Cl 2 - > 0 2 + 2HC1. 

B. H 2 0 2 + 0 3 - > 20 2 + H 2 0. 

0. 2H 2 0 2 + Ca(CĨO) 2 -» CaCl 2 + 2H 2 0 + 20 2 . 

1). H 2 0 2 + Na 2 S0 3 -» H 2 0 + Na 2 S0 4 . 

Bhi 23. Dãy gồm các khí có thể làm nhạt màu dần dung dịch brom (màu 
vàng) là 

A. C0 2 , S0 2 , H 2 S. B. S0 2 , H 2 S, Cl 2 . 

c Cl 2 , 0 3 , HI. D. S0 2 , HI, NH 3 . 

B ài 24. Sục khí HI (không màu) vào dung dịch brom (màu vàng). Sau 
một thời gian, ta thấy 

A. dung dịch mất màu. B. dung dịch đậm màu hơn. 

c. dung dịch không đổi màu. D. dung dịch chuyển sang màu xanh. 

Bài 25. Để làm khô khí H 2 S lẫn hơi nước, có thể dùng 

A. H 2 S0 4 đặc. B. CaO. c. CuSƠ 4 khan. D. p 2 0 5 . 

Bhi 26. Trong axit suníuric đặc (d = 1,83 g/ml) có nồng độ của H 2 0 bằng 
6,4%. Vậy nồng độ mol của axit H 2 S0 4 là 

A. 15,84M. B. 16.24M. c. 17,48M. D. 18,21M. 

Bài 27 . Hỗn hợp khí gồm: 0 2 , Cl 2 , S0 2 , C0 2 . Để thu được khí oxi tinh 
khiết, có thể dẫn hỗn hợp đi qua 

A. dung dịch nước brom dư. B. axit H 2 S0 4 đậm đặc. 

c. dung dịch NaOH dư. D. bột CuO nung nóng, dư. 
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Bài 28. Cho rất từ từ V lít khí oxi đi qua ông phóng điện êm dịu. Sau một 
thời gian, thấy thể tích khí giảm 9 lít. Thể tích O3 tạo thành là (cúc 
thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 

A. 9 lít. B. 1 lít. c. 18 lít. D 2 lít. 

Bài 29. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H 2 SO, đặ(C, nong. 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một 
hỗn hợp các kim loại. Chất tan trong dung dịch Y là 

A. CuS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 . B. CuS0 4 , FeSƠ 4 . 

c. FeS0 4 . D. Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Bài 30 . Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng 
một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít k hí hiđvo 
(đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m ga.m muối 
khan. Giá trị của m là 

A. 7,25 g. B. 8,98g. c. 9,52g. D. 10,27g. 

Bài 31. Để thu được 48 gam khí oxi cần nhiệt phân hoàn toàn 1 miol 
A. KMn0 4 . B. NaN0 3 . c. HgO. D. KC10 3 . 

Bài 32. Cho sơ đồ phản ứng sau: 

KMn0 4 + H 2 ơ 2 + H 2 S0 4 -> MnSƠ 4 + K 2 S0 4 + ơ 2 + H,0. 

Tổng hệ sô (sô nguyên, tối giản) của các chất tham gia phản ứing là 

A. 6. B. 8. c. 9. D. 10. 

Bài 33. Cho hỗn hợp A gồm một kim loại và một oxit kim loại tác dụng 
với dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu được một dung dịch vừa có thể 
làm mất màu dung dịch KMn0 4 , vừa có thể hòa tan bột Cu. Hỗn hợp 
A không thể là 

A. Fe, Fe 3 0 4 . B. Fe, Fe 2 0 3 . c. Mg, Fe 3 0 4 . D. Zn, Fe 2! 0 3 . 

Bài 34. Khi để lâu máu (màu đỏ) trong không khí có thể bị hióa đen. 
Nguyên nhân làm máu hóa đen là trong không khí có khí 

A. Số 2 . B. H 2 S. c. C0 2 . D. N0 2 . 

Bài 35. Cho hỗn hợp chứa 0,5 mol Ba và X mol AI vào dung dịch chứa 0,5 
mol HC1 và 0,5 mol H 2 S0 4 (1). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được 13,44 lít khí H 2 (đo ỏ đktc). Chỉ ra kết luận đúng: 

A. Các kim loại tan hết, cả hai axit còn dư. 

• * 

B. Cả hai axit hết, kim loại còn dư. 

c. Các kim loại hết, chỉ axit HC1 còn dư. 

D. Các kim loại hết, chỉ axit H 2 S0 4 còn dư. 











Bài J1<2 i Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Zn 
trong axit H 2 SO t loãng thu dược 4,48 lít khí X (duy nhất, đo ở đktc). 
Nóu khi hòa tan 24,2 gam hồn hợp kim loại này trong axit H 2 S0 4 đặc, 
nóng (dư) thu được V lít khí S0 2 (do ỏ đktc, sản phẩm khử duy nhất). 
Giá trị của V là 

A. 11 , 2 . B. 8,96. c. 6,72. D. 5,6. 

Bài 37. Đỏt cháy hoàn toàn 4,8 gam hột lưu huỳnh, hấp thụ toàn bộ sản 
phẩm thu được vào 200 ml dung dịch NaOH IM. Khối lưựng muôi 
khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là 

A. 16,7g. B. 15, 4g. c. 13,2g. D. 17,8g. 

Bịu 3a Để hòa tan hêt 46,4 g hỗn hợp bột gồm FeO, Fe 3 0 4 và Fe 2 0 
(trong đó n FeQ = n F o ) cần dùng V lít dung dịch H 2 S0 4 IM (loãng). 

Giá tri của V là 


3 


A. 0,6. 


B. 0,8. 


c. 0,5. 


D. 0,9. 


Bài 39. Hòa tan hoàn toàn 0,4 mol Mg vào axit H 2 S0 4 thu được 0,1 mol 
một sản phẩm khử duy nhất, sản phẩm khử là 

A. H 2 . B. s. c. H 2 S. D. S0 2 . 

Bài 40 . Hòa tan hết 20,4 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và AI bằng 
dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 8,96 lít hỗn hợp 
hai khí S0 2 và H 2 S (đo ở đktc, giả thiết phản ứng chỉ tạo ra 2 sản 
phẩm khử có tỉ lệ thể tích 1:1). Phần trăm khổi lượng của Aĩ trong 
hỗn hợp X là 

A. 35%. B. 53%. c. 40,76%. D. 52,94%. 

Bài 41 . Cho rất từ từ 50 ml dung dịch NaHS0 4 2M vào 50 ml dung dịch 
Na 2 C0 3 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V ml khí 
C0 2 (đo ở đktc). Giá trị của V là 


A. 560. 


B: 1120. 


c. 1680 . 


D. 2240. 


Bài 42 . Một phi kim X tạo được hai oxit, phần trăm khối lượng oxi trong 
các oxit của X lần lượt là 50% và 60%. Phi kim X là 

A. c. B. s. c. N. D. p. 

Bài 43 . Cho các dung dịch chứa mỗi chất sau: 

Pb(N0 3 ) 2 , AgN0 3 , Fe(N0 3 ) 2 , Cu(N0 3 ) 2 

Sô dung dịch (lấy dư) có thể được dùng để loại khí H 2 S ra khỏi hỗn 
hợp ỵớirkhí HC1 là 

B. 2. c. 3. D. 4. 
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Bài 44. Nung m gam hồn hợp X gồm bột Fe và bột lưu huỳnh trong bình 
kín một thời gian, thu được chất rắn Y. Cho chất Y tác dụng với lượng 
dư dung dịch HC1, sau phản ứng còn lại 3,8 gam một chất rắn không 
tan và thoát ra 4,48 lít khí z (đo ở đktc). Dẫn khí z lội từ từ qua dung 
dịch chứa hỗn hợp các muối Fe(N0 3 ) 2 , Mg(N0 3 ) 2 và Cu(N0 3 ) 2 dư thu 
được 9,6 g kết tủa. 

Hiệu suất của phản ứng giũa Fe và s là 

A. 30%. B. 50%. c. 60 %. D. 80 %. 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BAl tập trắc nghiệm 

Bài 1. Từ sơ đồ: Fe x O y + H 2 S0 4(dặc nóng) - > Fe 2 (S0 4 ) 3 + ... là phản ứng 

oxi hóa - khử khi số oxi hóa của sắt trong Fe x Oy nhỏ hơn 3, do dó có 
thể là 0, + 2, + 8/3 => Fe (x = 1 , y = 0); FeO (x = 1 , y = 1 ), Fe 3 ơ 4 (x = 3, 
y = 4) 

Vậy có 3 cặp giá trị X, y thỏa mãn. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 2. Trong PTN, người ta điều chê 0 2 bằng cách nhiệt phân các hợp 
chất giàu oxi, kém bển như KC10 3 (có xúc tác Mn0 2 ), KMn0 4 , H 2 0 2 
(có xúc tác Mn0 2 ),... 

2KCIO3 - > 2KC1 + 30 2 t 

Nhiệt phân KC10 3 (kali clorat) có xúc tác Mn0 2 . 

Đáp án đúng là B. 

Bài 3. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là S0 2 và N0 2 

50 2 + N0 2 —■> S0 3 + NO 

50 3 + H 2 0-► H 2 S0 4 

2NO + 0 2 -► 2N0 2 

4N0 2 + 0 2 + 2H 2 0-> 4HN0 3 

Nước mưa có hòa tan nhiều H 2 S0 4 , HN0 3 =>gây ra mưa axit (có pH< 5) 
Đáp án đúng là B. 

Bài 4. Hoàn thành các PTPƯ: 


(1) 0 3 2KI + H 2 Q — —> I 2 + 0 2 + 2KOH 

Dung dịch KI 


(2) Mn0 2 + 4HCl (d) —í> MnCl 2 + Cl 2 1 + 2H 2 0 

(3) 2F 2 + 2H 2 0 —£—> 0 2 + 4HF 

\ H 2 S + 4H 2 O y -> 8HC1 + H 2 S0 4 

Dung dịch H 2 S 






















Vậy các phản ứng tạo ra đơn chất là 1,2, 3. 

Đáp án đúng là A. 

B ai 5. Chất bột dùng đê thu gom thủy ngân (độc hại) bị rơi vải là bột lưu 
huỳnh (màu vàng nhạt, còn gọi là diêm sinh). 

PTPƯ: Hg,i, + s,„ —► HgS (tSn) 

Đáp án đúng là D. 


Bài 6. Theo hài ra: n Fe 

PTPƯ: 2Fe + 

Ban đầu: 0,12 mol 
Phản ứng: 0,1 mol 
Còn lại: 0,02 mol 


= -rr- = 0,12 (mol). 
56 

6H 2 S04 (d nóng) ^ 

0,3 mol 
0,3 mol 
0 


Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 

0,05 (mol) 

0,05 (mol) 


Fe (dư) + Fe 2 (S0 4 ) 3 
Ban đầu: 0,02 mol 0,05 (mol) 
Phản ứng: 0,02 mol 0,02 mol 
Còn lại: 0 0,03 mol 


3FeS0 4 


0,06 mol 
0,06 mol 

Vậy sau phản ứng có 0,03 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,06 mol 
Đáp án đúng là A. 

BàL7. n Ba (OH) 2 = 01.0,1 = 0,01 mol; n Na0H = 0,1.0,1 = 


FeS0 4 
0,01 (mol). 


Ba(OH) 2 -> Ba 2+ + 20H' 

0,01 0,02 (mol) 

NaOH -> Na + + OH" 

0,01 0,01 (mol) 

Suy ra: ^ n 0 H' = 0>02 + 0,01 = 0,03 (mol). 

n = 0,4.0,0375 = 0,015 (mol); n HC Ị = 0,4.0,0125 = 0,005 (mol). 

H2S0 4 

H 2 S0 4 -> 2H + + S0 4 2 - 

0,015 mol 0,03 (mol) 

HC1 -> H + + Cl- 

0,005mol 0,005 (mol) 

Suy ra: X n H+ = 0,03 + 0,005 = 0,035 (mol). 


H + + 

Ban đầu: 0,035 (mol) 
Phản ứng: 0,03 (mol) 
Còn laiai*0,005 (moi) 




OH- -► 

0,03 (mol) 

0,03 (mol) 

0 
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0,005 _ 0,005 
0,1+ 0,4" 0,5 


= 0,01(M) 


=> pH = - lg 0,01 = 2. 


Đáp án đúng là D. 

Bài 8. Theo bài ra: n S 0 2 = = 0,005 (mol) 

22j 4 


Ta thấy: 2FeO + 4H 2 S0 4(đ nóng) - > Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + 4HọO 

0,01 (mol)-—-—-> 0,005 (mol) 

Vậy hợp chất sắt đó là FeO 
Đáp án đúng là D. 

Chú ý; PTPƯ của các chất (còn lại) với H 2 S0 4 đặc, nóng: 

2FeS + 10H 2 SO 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 9S0 2 + 10H 2 O 

2FeC0 3 + 4H 2 S0 4 -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + 2CO, + 4H,0 

2FeS 2 + 14H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 15S0 2 + 14H 2 0. 

Bài 9. Trong phản ứng: Ag 2 0 + H 2 o., - > 2Ag + 0 2 + H 2 0 

Chất oxi hóa chất khử. 

Vậy Ag 2 0 là chất oxi hóa, H 2 0 2 là chất khử. 

Đáp án đúng là D. 

-1 

Chú ý: Trong H 2 0 2 (hiđro peoxit), oxi có sô oxi hóa —1 => trạng thái 
oxi hóa trung gian (0; -2) nên H 2 0 2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính 

khử. 

Bài 10. Trong công nghiệp, axit suníuric được sản xuất theo phương 
pháp tiếp xúc, gồm 3 giai đoạn chính được tóm tắt bằng sơ đồ: 



+H l q j 

► S0 3 tỉỉẾ£lỉ » H 2 S0 4 .nS0 3 -° 4<d) 

Oleum ^>H 2 S0 4(1) 


Để tạo ra H 2 S0 4 , người ta cho oleum tác dụng với lượng nước thích hợp: 

H 2 S0 4 . nS0 3 + . nH 2 0 -» (n + 1)H 2 S0 4 . 

Oleum Nưốc Axit suníuric (đặc) 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý: Người ta không cho S0 3 tác dụng với H 2 0 để tạo ra H 2 S0 4 vì 
quá trình này tỏa ra nhiều nhiệt, nhiệt tỏa ra làm nước bay hơi, hơi 
nước kếtjhợp với S0 3 , tạo ra các hạt sa mù chứa H 2 S0 4 khó ngưng tụ. 





















B ài u . Quá trình tạo ion oxit 

o + 2e - > o 2 - 

Nguyên tử lon ơxit 

lon oxit (0') có bán kính lớn hơn và nhiêu electron hơn nguyên tử oxi. 
Đáp án đúng là D. 

BừLiíL H 2 S 2 0 7 => sô oxi hóa của lưu huỳnh là + 6. (Ho s Oj. s 0 3 ) 

ỉ)áp án đúng là c. 

Bàj_ 13, Xét các chất: 

0 -2 

+ 0 3 : Chỉ có tính oxi hóa (mạnh): o + ‘2e -> o 

+6 +6 +(6-n) 

+ Ho s 0 ,: Chỉ có tính oxi hóa: s+ ne -> s 

+ F 2 : Chỉ có tính 0X1 hóa (chất oxi hóa mạnh nhất do có độ âm điện 
lớn nhất); 

0 -1 

F+ le —> F 


-1 . -1 -2 

+ H 2 o’ : Vừa có tính 0X1 hóa*. 0+ 16 —► o 

2 

. -1 0 

Vừa có tính khử: 0- le -> o 

Đáp án đúng là c. 

Bàj_14. Phản ứng: s + 2 Họ s 0 4 -» 3 s 0 2 + 2H 2 0 


lx 


2 x 


S- 4 e —> s (nguyên tử s bị oxi hóa) 
■» s (nguyên tử s bị khử) 


+6 

s+2e 


Tỉ lệ giữa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và sô» nguyên tử lưu 
huỳnh bị oxi hóa là 2 : 1 . 

Đáp án đúng là D. 

Bàj_l 5 , Gọi x,y lần lượt là sô mol KC1. KCIO 3 trong hỗn hợp. 

Theo bài ra, ta có: 74,5. X + 122,5. y = 197. (1) 

PTPƯ: 2 KCIO 3 MnC V° ■» 2KC1 + 30 2 

y y 1,5 . y(mol) 

KC1 -► KC 1 


X X 

Ta có: 74,5. (x + y) = 152 - 3 = 149 

X + y = 2 
a có: X = 1, y = 1. 




( 2 ) 


Bu nl u 

ĩ «■' 

w 
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Do đó: % m K ci = - ylV .100% = 37,82%. 
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Đáp án đúng là B. 

Chú ý: Mn0 2 là chất xúc tác trong phản ứng trên nên lượng và chất 
của nó không thay đổi so với trước phản ứng (sau phản ứng nó vẫn 
giữ nguyên 3 gam). 

Bài 16. PTPƯ: 2O 30t) -► 30 2(k) 

Giả sử khí ban đầu 100% 0 3 thì sau phản ứng thể tích tăng 50% 

Vậy khí ban đầu x% 0 3 thì sau phản ứng thể tích tăng 2%. 

_ 2%. 100% 

=> X = ———— = 4(%). 

50% 

Vậy % theo thể tích của 0 3 trong hỗn hợp khí ban đầu là 4%. 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý: Cách khác để giải bài này: 

Gọi V 0 , V Ơ2 lần lượt là thể tích khí 0 3 , 0 2 trong hỗn hợp ban đầu. 
Giả sử Vq 3 + Vq 2 = 100 (lít) => Vq 2 = 100 -v 03 

2Q 3 _^ 30 2 

Vo 3 1.5- v 03 

0 2 __„ 0 , 

Vo, Vo, 

Theo bài ra, ta có: 

1.5. Vo 3 + V o , = 100 + 2 =102 

=> 1,5 . Vo 3 + (100 -V 0 ,) = 102 

=> 0,5 . Vo, = 2 

=> Vo,- 4 

Vậy % V 0 , /hh = 4/100 = 4%. 

Bài 17. 

* Gọi x,y lần lượt là số mol 0 2 , 0 3 trong hỗn hợp A. 

Theo bài ra, ta có: 

32x - 48y = 19,2.2 = 38,4 
x + y 

=> 32x + 48y = 38,4x + 38,4y 
=> 9,6y = 6,4x => 3j = 2x 

* Gọi aj£jần lượt 1 1 số mol co, H 2 trong hỗn hợp B. , 












rp , 28.a + 2b 
Ta có: — — —— = 3,6.2 - 7,2 


;) 


4- h 


=> 28.a + 2b = 7,2 a + 7,2 b 

=> 20,8 a = 5,2b => 4a = b 

* Trong 1 mol khí B có: 0,2 mol co và 0,8 mol H 2 . 

CO + o —> co 2 

h 2 + o —> h 2 0 

Bo đó, để đôt cháy hết 1 moỉ khí B cần 1 moi [O]. 

Mà 0 2 -> 20 

X 2x 


Ta có: < 


0 3 - 

y 

2x + 3y = 1 
2x -3y = 0 


■> 30 
3v 


<=> < 


V 


X = 0,25 
y = 0,166 


Vậy n hhA = n 02 + no 3 = x + y =0,25 + 0,166 = 0,416 (mol). 
Đáp án đúng là c. 

Bàx 18. Theo bài ra: n K0H = 0,8.0,1 = 0,08 (mol). 

Đặt công thức hóa học oleum: A là H 2 S0 4 . nS0 3 . 

PTPƯ: H 2 S0 4 . nS0 3 + nlỉ 2 0-> (n + 1) HoS0 4 

3,38 v (n +1).3,38 


98 + 80.n 


98 + 80 TI 


H 2 S0 4 + 2K0H -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 

(n + 1).3,38 2.3,38(n + 1) 

98 + 80.n 98 + 80.n 

Ta có: ^2^^111-0,08 

98 + 80.n 


3,38.n + 3,38 = 3,92 + 3,2n 
=> 0,18.n =0,54 => n = 3. 

Vậy oleum A là H 2 S0.J. 3S0 3 
Đáp án đúng là c. 

Bài 19. Đặt công thức phân tử của hợp chất là H x S y O z . 


Ta có: 



_ 1,12 35,96 62,92 
x:y:z = —: —~~~—: —~~~ 

1 32 16 

= 1,12 : 1,12 : 3,93 = 2 : 2 : 7. 
hức hóa học của hợp chất này là H 2 S 2 0 7 . 
ng là B. 
























Bài 20. Xét các phương án: 

A. Loại, vi cả C0 2 và S0 3 đều phản ứng với nước vôi trong (Ca(OH) 2 ): 

C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 + H,0 


S0 3 + H 2 0 -► H 2 S0 4 

H 2 S0 4 + Ca(OH) 2 - > CaS0 4 + 2H 2 0 

B. Loại, vì S0 3 không phản ứng với brom, nhưng phản ứng mạnh với 
H 2 0 (có trong dung dịch), tỏa ra nhiêu nhiệt => làm bay hơi nước 
(hoặc C0 2 khi thoát ra khỏi dung dịch sẽ lôi cuôn hơi nước, hơi 
brom bay theo) => C0 2 có lẫn hơi nước hoặc hơi brom. 

c. Được, vì H 2 S0 4 đậm đặc chỉ hấp thụ SO3 (tạo thành oleum), còn 
C0 2 tinh khiết thoát ra. 

D. Loại, lý do tương tự ở phương án B. 

Đáp án đúng là c. 

Chú ý: - Axit suníuric đặc (H 2 S0 4 đặc) hấp thụ mạnh hơi nưốe và 
khí S0 3 . 

- Khí S0 3 (lưu huỳnh trioxit) tan vô hạn trong nước (tạo thành axit 
suníuric) và trong axit sunĩuric đặc (tạo thành oleum). 

Bài 21. - C0 2 và S0 2 là hai oxit axit nên đều phản ứng với dung dịch 
kiềm (NaOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 ). Do đó không thê dùng các dung 
dịch này để làm sạch khí C0 2 được. 

- C0 2 chỉ có tính oxi hóa (nguyên tử cacbon có sô oxi hóa +4, cao 
nhất), S0 2 có tính khử (nguyên tử lưu huỳnh có sô" oxi hóa +4, trung 
gian) nên C0 2 không phản ứng với nưốc brom, còn S0 2 phản ứng (bị 
giữ lại). 

S0 2 + Br 2 + 2H a O -> H 2 S0 4 + 2HBr 

C0 2 + Br 2 + H 2 0 -> không phản ứng (thoát ra). 

Đáp án đúng là A. 

Bài 22. Xét các phản ứng: 

A. H 2 ỏ2 + Cl 2 -> 0 2 + 2HC1 

chất khử chất oxi hóa 

=> loại. 

B. H 2 0 2 + O 3 -> 20 2 + H 2 Õ 

chất khử chất oxi hóa 


loại. 


-1 


c. 2H 2 0 2 + Ca 


+1 '\ 

CIO 






-1 0 

> CaClo + 20o + 2HọO 


chất 



ử chất oxi hóa 

2 0 2 có tính oxi hóa yếu hơn Cl 2 ,0 3 , Ca(C10) 2 ). 
















ỉ). H 2 Ố 2 + Na., so,- > H,ổ + Na 2 so, 

chất oxi hóa chất khử 

-■> thỏa mãn. 

Đáp án đúng là D. 

Chú ý: - H 2 0 2 thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa 
mạnh hơn như (’1 2 , Oị, Ag 2 0, KMnOị trong môi trường axit, 
Ca(C10) 2 ,... 

- Ií 2 0 2 thể hiện tính 0X1 hóa khi tác dụng vói các chất khử (S0 2 , 

Na 2 S0 3 , KN0 2 

Bàj_23. Các khí làm nhạt màu dần dung dịch brom (màu vàng) có thể do 
các khí phản ứng với nước brom, tạo ra các chât không màu (không 
được tạo ra sản phẩm có màu đậm hơn), có thể do các khí (như hơi 
nưổc, dung môi hữu cơ) pha loăng nước brom hoặc chuyển brom 
vào pha dung môi hữu cơ (dung dịch Br 2 / dung môi hữu cơ có màu 
nhạt hơn màu dung dịch Br 2 /nước). 

Xét các phương án: 

A. Loại, vì C0 2 không phản ứng với nước brom. 

R. Thỏa mãn 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 - > H 2 S0 4 + 2HBr 

không màu 

H 2 S + 4Br 2 + 4H 2 0 -» H 2 S0 4 + 8HBr 

5C1 2 + Br 2 + 6H 2 0 -> 10HC1 + 2HBr0 3 

không màu 

c. Loại, vì HI phản ứng với Br 2 tạo ra I 2 có màu đậm hơn: 

2HI + Br 2 -» I 2 + 2HBr 

vàng đỏ nâu 

D. Loại, vì lý do như phương án c. 

Đáp án đúng là B. 

Chú ý; Khí không màu làm đậm dần dung dịch Br 2 (màu vàng) là 
khí hiđro iotua (HI). Do nước iot (tạo ra) có màu đậm hơn nưốc brom. 

Bài 24. Sục khí HI (không màu) vào dung dịch Br 2 (màu vàng), sau một 
thòi gian thấy dung dịch đậm màu hơn: 

2HI + Br 2 - > 2HBr + I 2 

không màu vàng không màu nâu đậm 

Đáp án đúng là B. 

Bài 25. H 2 S có tính axit và tính khử, do đó chỉ có thể dùng chất làm khô 
có tính axit, không có tính oxi hóa (như P 2 0 5 ) để làm khô nó. 

Ẩm 

0SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh => loại. 
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CaO có tính Bazơ => loại. 

C11SO4 +H 2 S - ~ H * ° > CuSị + H 2 S0 4 => loại. 

Vậy chỉ có thể dùng chất làm khô là P 2 0 5 để làm khô khí H 2 S ẩm. 
Đáp án đúng là D. 

Bài 26. Giả sử có 100 gam dung dịch axit suníuric đặc này 
=> n H 2 o = 6,4g => m H 2 so 4 = 93,6g 

=> n H so = 93,6/ 98 = 0,955 (mol). 

Mà thể tích của lOOg dung dịch axit bằng: 

VddH 2 so ( = = 54,645 (ml) = 54,645 ,l(r 3 (lít). 


Vậy: C M = § = 

V 


0,955 


= 17,48M. 


54,645.10~ 3 
Đáp án đúng là c. 

Bài 27. Ẹ)ể thu được khí 0 2 tinh khiết từ hỗn hợp khí 0 2 , Cl 2 , S0 2 , C0 2 , 
có thế dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaOH dư; khi đó Cl 2 , S0 2 , C() 2 
sẽ bị giữ lại trong dung dịch, còn khí 0 2 thoát ra: 


Cl 2 + 2NaOH -► NaCl + NaClO + H 2 0 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

C0 2 + 2NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

0 2 không tác dụng và không tan trong dung dịch NaOH nên thoát ra 

khỏi dung dịch. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 28. Xảy ra phản ứng ozon hóa oxi: 

o n phóng diện v or\ 

--- * (k) 

Ta thấy 3 thể tích khí 0 2 phản ứng, tạo ra 2 thể tích khí 0 3 => giảm 1 thổ tích 
khi 

Như vậy cứ giảm 1 thể tích khí thì tạo ra 2 thể tích khí 0 3 . Do đó khi 
giảm 9 lít khí thì tạo ra X lít khí 0 3 . 

9.2 

=>X'= = 18 (lít). 

1 


Đáp án đúng là c. 

Bài 29. So đồ: 

X (Cu, Fe) — H 2 f;o 4 dac, nong > ( j un g Y + hỗ n ^Ợp c jj c kim loại. 

Vì thu được hỗn hợp các kim loại các kim loại Fe và Cu đều dư 

(axit H 2 S0 4 hết). Vậy các phản ứng xảy ra: 


Fe + 6H 2 S0 4 (dịc> nóng )-> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 

Cu ^H 2 S0 4 (dặc nóng) -> CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 

Fe 2 (S04) 3 - > 3FeS0 4 




















Cu + Fe 2 (S0 4 ) 3 -> FeS0 4 + CuS0 4 

Fe (dư) + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu. 

Vạy trong dung dịch Y chỉ chứa FeS0 4 . 

Đáp án đúng là c. 

C h ú ý: Giải thích dựa vào dãy điện hóa của kim loại: 


Fe 2+ ỉ 

1 

r 

Ọu 2+ 

Fe 3+ 

1 

Fe ] 

-ỉ 

Cu 

Fe 2 * 


1 o /í /1 

Bài 30. Theo bài ra: nu = ’ = 0,06 (mol) 

2 22,4 


Ta thấy: n H 2 so , = n H 2 = 0,06 (mol). 

Sơ đồ phản ứng: Kim loại + H 2 S0 4 (/)- > Muối sunfat + H 2 t 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m kiniloại + m H 2 S0 4 = m + m H 2 


-V m — m kim loại + m H 2 S0 4 m H 2 

= 3,22 + 0,06 .98 - 0,06. 2 = 8,98 (g). 

Đáp án đúng là B. 

_ . _ _ 7 48 

Bài 31. Theo bài ra: n 0 „ = = 1,5(mol). 

— °2 32 


Xét các phương án: 

A. 2KMn0 4 ———> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

1 mol-► 0,5 (mol) 

=> loại. 

B. 2NaN0 3 —2NaN0 2 + 0 2 t 


1 mol -► 0,5 (mol) 

-:> loại. 

c. 2 HgO —2Hg + 0 2 t 

1 mol->. 0,5 (mol) 

loại. 


D. 2KC1Ơ3 - - ^ cao > 2KC1 + 30 2 T 

1 mol-* 1,5 (mol) 

=> Thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 32. Hoàn thành phương trình phản ứng: 


+7 




+ H 2 SO, + H, 0 



Mn S0 4 + K 2 S0 4 + O 2 + H 2 0. 
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2x 


5x 


+7 +2 

Mn + 5e - > Mn 

-1 0 

20 — 2. le - > 20 


2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 + 5H 2 0 2 -> 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 50 2 + m 2 0 

=> Tổng hệ sô của các chất tham gia phản ứng bằng 2 + 3 + 5 = 10. 
Đáp án đúng là D. 

Bài 33. Xét các phương án: 

A. Fe + H 2 SO 4 (0 -> FeS0 4 + H 2 


Fe 3 0 4 + 4H 2 S0 4 (/) 


■> Fe 2 (S0 4 ) 3 + FeS0 4 + 4H 2 0. 


Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cu - > 2FeS0 4 + CuS0 4 

10FeS0 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 (dư) -*5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H ; 0 
=> loại phương án này. 

B. Fe + H 2 S0 4 (/) -> FeS0 4 + H 2 T 


Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 - > Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 


Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cu -» 2FeS0 4 + CuS0 4 

10FeS0 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K,S0 4 + 2MnS0,+ 8H 2 0 
=> loại phương án này. 

c. Mg + H 2 S0 4 (Z) -» MgS0 4 + H 2 

Fe 3 0 4 + 4H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + FeS0 4 + 4H 2 0 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cu- > 2FeS0 4 + CuS0 4 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 ->5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0. 
=> loại phương án này. 

D. Zn + H 2 S0 4 (/)-> ZnS0 4 + H 2 


Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 
Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cu ■ 


—> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 
» 2FeS0 4 + CuS0 4 . 


Dung dịch không phản ứng với dung dịch KMn0 4 
Đáp án đúng là D. 

Bài 34. Trong máu (màu đỏ) có thành phần hemoglobin, ở nhin của 
hemoglobin có chứa ion Fe 2+ (trong phức). 

Ion Fe 2+ phản ứng vối H 2 S có trong không khí: 

Fe 2+ + H 2 S —> FeSị + 2H + 

Màu đen 

Như vậy, nguyên nhân làm cho máu khi để lâu trong không klní có 
màu đen là do không khí có H 2 S. 

Đáp án đúng là B. 
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Bận_3fK Theo bài ra: n n =——— = 0,6(mol). 

1,2 22,4 

rác quá trình xảy ra: 

HC1 -» H + +C1- 

0,5 mol 0,5 moi 

H 2 S0 4 -> 2H + + so, 2 - 

0,5 (mol) 1 (mol) 0,5 (mol) 

= > Z P H + = 0 ’ 5 ^ 1 “ (moi). 

2H + + 2.le - > H 2 t 

1,2 (mol) ◄ - 0,6 (mol) 

Vì n H+ (p/ ư) = 1,2 (mol) < n H+ (cho) = 1,5 (mol) 

axit còn dư (kim loại phản ứng hêt). 

Ba -> Ba 2+ + 2e 

0,5(mol) 0,5 (mol). 

Ba 2+ + S0 4 2 - -> BaS0 4 ị 

0,5(mol) 0,5(mol) 

=> H 2 S0 4 phản ứng hết, do đó HC1 còn dư. 

Vậy, kết luận đúng là các kim loại tan hết, chỉ axit HC1 còn dư (do 
ion S0 4 2 - đã kết hợp vừa hết với ion Ba 2+ tạo ra kết tủa BaS0 4 ). 

Đáp án đúng là c. 

... 4.48 _, 

Bài 36. Theo bài ra: n x = n H2 = = 0,2(moì). 

22,4 

Gọi X, y lần lượt là sô mol Fe, Zn trong 12,1 gam hỗn hợp. 

Theo bài ra, ta có: 56.X + 65.y =12,1 (1) 


PTPƯ: Fe + H 2 SO 4 (0 

X 


FeS0 4 + H 2 

X 


Zn + H 2 S0 4 (l) - > ZnS0 4 + H 2 

y y 

Ta có: X + y = 0,2 (2) 

Từ (1), (2): X =0,1; y = 0,l. 

Trong 24,2 gam hỗn hợp có 2x mol Fe; 2y mol Zn (gấp đôi trong 12,lg). 



PTPƯ: 2Fe + 6H 2 S0 4 (đặc, nóng) 


Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 

3x 
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Zn + 2H 2 S0 4 (đặc) -> ZnSO J + S0 2 + 2H 2 0 

2y 2y 

=> n S 0 2 = 3.X + 2.y = 3. 0,1 + 2.0,1 = 0,5 (mol). 

=> V S o 2 = V = 0,5. 22,4 = 11,2 (lít). 

Đáp án đúng là A. 

Bài 37. Theo bài ra: n s = 4f— = 0,15(mol) ; n Na 0H = 0,2 .1 = 0,2 (mol). 


PTPƯ: s + 0 2 —S0 2 

0,15(mol) - > 0,15(mol) 

Ta thấy: 1 < ^ỌH =-2Ậ < 2 

n so 2 0.15 

=> Tạo ra hỗn hợp muối. 


S0 2 + NaOH -> NaHSOg 

XX X 


S0 2 + 2NaOH -► Na 2 S0 3 + H 2 0 



Ta có: 



Jx + y = 0,15 
jx + 2y = 0,2 



X = 0,1 
y = 0,05 


Vậy khối lượng muối khan thu được: 

m nuiôĩ = m NaHS0 3 +m Na 2 S0 3 

= 0,1 . 104 + 0,05 . 126 = 16,7 (gam). 

Đáp án đúng là A. 

Bài 38. Ta dã biết Fe 3 0 4 =Fe 2 0 3 .Fe0. 

Vì n Fe0 = n p o nên có thể coi hỗn hợp chỉ có Fe 3 0 4 (x mol) 

2 3 


46,4 ^ 

=> x = = 0,2(mol) 

232 


PTPƯ: Fe 3 0 4 + 4H 2 S0 4 ->Fe 2 (S0 4 ) 3 + FeS0 4 + 4H 2 0 

0,2(mol) -> 0,8 (mol). 

Vậy: V = M = 0,8(lít). 


Đáp án đúng là B. 

Bài 39. Các quá trình xảy ra: 

• 0 

à& Me - 2e 



+2 

> Mg 


> 0,8 (mol) 





















Ỵe (cho) = 0,8 (mol) = ^e(nhận). 

Ta thây: 0,1 mol sản phẩm khử nhận 0,8 mol electron 
1 mol sản phẩm khử nhận n mol electron 
1 . 0,8 


n = 


0,1 


= 8(mol). 


Suy ra, phải có quá trình khử: 

s + 8e -> s (H 2 S). 

Vậy sản phẩm khử là H 2 S. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 40. Theo bài ra: n hh (S0 2 , H 2 S) = = 0,4(mol). 

22,4 

Đối với chất khí, tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ vê sô mol nên theo bài ra 
ta có: 


n= n u ỊJ = —— = 0,2 (mol). 

so 2 h 2 s 2 > V / 

Gọi X, y lần lượt là sô mol Mg, AI trong hỗn hợp X. 
Ta có: 24x + 27y = 20,4 (1) 

Các bán phản ứng xảy ra. 

Mg — 2e -* Mg 

x 2x(mol) 

0 +3 

AI - 3e-> AI 

y 3y 

e (cho) = 2x + 3y (mol) 

4-6 4-4 

s + 2e - > s 

0,4mol <- 0,2 (mol) 


+6 -2 

s + 8e - > s 

1,6 (mol) < - 0,2 (mol) 

=> e(nhận) = 0,4 + 1,6 = 2,0 (mol) 

Do đó: 2x + 3y =2 (2) 

Từ (1, 2) ta có: X =0,4; y = 0,4. 

0.4.27 

Vậy: %m M = ^ .100% = 52,94%. 

20,4 

là D. 
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Bài 41. n NíiHSO = 0,05.2 = 0,1 (mol); n N co = 0,05 . 1,5 = 0,075 (moi). 

4 2 3 

PTPƯ: NaHS0 4 + Na 2 C0 3 -> NaHC0 3 + Na 2 SG 4 

0,075 (mol) < - 0,075 mol - > 0,075 (mol) 

(tính theo Na 2 C0 3 ) => n NaHS 0 4 (còn lại) = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol). 

NaHC0 3 + NaHS0 4 -> C0 2 t + Na 2 S0 4 + H 2 0 

0,025(mol) -> 0,025 (mol) 

(tính theo NaHS0 4 ). 

=>V COo = 0,025 • 22400 = 560 (ml). 

2 

Đáp án đúng là A. 

Chú ý: Dung dịch NaHS0 4 (muối hiđro sunfat) có tính axit (mạnh). 

Bài 42. Phi kim X là lưu huỳnh (S). Hai oxit đó là S0 2 (%m 0 = 50°o) và 
S0 3 (%m 0 = 60%). 

Đáp án đúng là B. 

Bài 43. Để loại khí H 2 S ra khỏi hỗn hợp với khí HC1 thì cần dùng dung 
dịch tác dụng với H 2 S, không tác dụng vối HC1. 

Xét các dung dịch: 

Pb(N0 3 ) 2 + H 2 S -» PbSị + 2HN0 3 

Pb(N0 3 ) 2 + 2HC1-> PbCl 2 ị + 2HN0 3 

=> loại. 

2 AgN 0 3 + H 2 S -» Ag 2 si + 2 HN 0 3 

AgN0 3 + HC1-> AgCli + HN0 3 

=> loại. 

Fe(N0 3 ) 2 + H 2 S - > không xảy ra 

=> loại (vì không loại được H 2 S). 

Cu(N0 3 ) 2 + H 2 S-> CuSị + 2HN0 3 

Cu(NƠ 3 ) 2 + 2HC1- > không phản ứng 

=> thỏa mãn. Vậy chỉ được 1 dung dịch. 

Đáp án đúng là A. 

Chú ý: Vì HC1 tan nhiều trong nước nên có các biện pháp làm giàm 
lượng HC1 bị hòa tan (như dung dịch đậm đặc, có pha thêm NaCl để 
làm giảm độ tan của HC1,...). 




















Bài Ạk Sơ đồ phản ứng: 


Fe 

s 

X 


t 



>< FeS 


ncidư 



Y 


>< 


h 2 t 

H,st 

sị 


Fe(Np3 )<2 Mg(NƠ3 )o 
Cu(N 0 3 )2 


>CuS ị 


Suy ra: m S(dư) = 3,8 gam. 

n h 2 . h 2 s = = 0, 2(mol); n CuS = M = 0, lmol. 

H 2 S + Cu(N 0 3 ) 2 - > CuSị + 2HN0 3 

0,1 mol ◄-0,1 mol 

=> n H = O,lmol => n Hỉ = 0,2 - 0,1 = 0,1 (mol). 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 

O,lmol M -O.lmol 

==> n Fe(dif) =0,1 (mol). 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S t 

O,l(mol)<*- O,l(mol) 

Fe + s —FeS 

0,1 mol 0,1 mol i -0,1 mol 

^Fe(p/ư) ^S(p/ư) “0,1 mol 

Suy ra: n Fe(baudẳu) = n Fe( p/ ư) + n Fe(dư) = 0,1 + 0,1 = 0,2(mol). 

■=> m F e(bandáu) = 0,2.56 = 11,2 (gam). 

m s (ban dầu) Ulg (p/ư) Ulg ( d ự) 

= 0,1.32 + 3,8 = 7 (gam). 

Tính hiệu suất phản ứng: H (Fe) = 1 j ~~.100% = 50%. 

0 1 32 

H (S) = )h±ẹ ±. 100% = 45,7% . 

Vậy hiệu suất phản ứng bằng 50% (tính theo chất có hiệu suất phản 
ứng lớn hơn). 

Đáp án đúng là B. 
























TỐC Độ PHẢN ỨNG VÀ 
CẢN BÀNG HOÁ HỌC 


A. Ú THUYẾT Cơ BẢN. 

I. TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HOÁ HỌC. 

1. Khái niệm về tốc độ trung bình của phản ứng. 

Thí dụ, xét phản ứng phân huỷ N 2 0 5 xảy ra trong dung rrôi CC1 4 
(cacbon tetraclorua) ở 45°C: 


XT r\ CC 1 4 45 c 

N 2 0 5 -- 

■> N 2 0 4 + 

1/2 0 2 (1) 

tj — 0 2,33M(C 1 ) 

0 (C.) 

0 (C0 

t 2 = 184s 2,08M (C 2 ) 

0,25M (C 2 ) 

0,125M (C 2 ) 

Tính V theo N 2 0 5 : 

— C 2 -C. -AC 

Vn 2 o 5 = - ——— = —— = 

2,08-2,33 

1,36. 10 3 mol/ (/. s) 

At 

184-0 


Tính V theo N 2 0 4 : 

T7 _ C 2 — Cj _ . AC _ 0,25-0 oc . „3 , . n V 

Vn,0 4 — +——-— = +— = ————7 - = 1,36. 10 3 mol/ ( l.s ). 

24 t 2 -t, At 184-0 

Tính V theo 0 2 : 

77 c 2 — c, AC 0,125 — 0 _„ OQ n _3 , _ I. .. 

Vo, =+——— = + —— = -- — = 0 , 68 . 10 3 (mol/(/.s>). 

2 t 2 — tj At 184-0 

Như vậy tốc độ trung bình (V) tính theo 0 2 khác với tính th»o N 2 0 5 
(và theo N 2 0 4 ), vì hệ sô" tỉ lượng (hệ số cân bằng trong PTPƯ) củi chúng 
trong phương trình hoá học ( 1 ) không giống nhau. 

Để tốc độ của một phản ứng có cùng giá trị, người ta quy ưcc trong 
công thức tính tốc độ phản ứng phải chia thêm cho hệ sô tỉ lưcng của 

chất được lấy để tính tốc độ. Vậy khi tính V theo 0 2 giá trị tìm lược sẽ 
trùng với khi tính theo N 2 0 5 và N 2 0 4 : 

Vo 2 =+ ° , 12 5r° = 1,36.10~ 3 (mol/ (lít.s)) 

2 0,5.(184-0) 

Tổng quát ta có: 

PTPƯ: aA + bB -> cC + dD 

tj<jg, C A1 C B1 C ci C D1 

^A 2 C B2 C c2 C D2 



I 





















a t 2 - tj b 

_ i_ Cị) 2 ~Cf)l _ 
d' t 2 -t, 



m 


t 2 

AC 

At 



B2 



1 


1 ^ (:2 

c t 2 




1 


(mol/ (lít. s)). 


Vậy tôc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất 
phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. 

Tôc độ phản ứng được xác định bằng thực nghiệm. 

2. Các vêu tô ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 

a. Kết luận: Khi tăng nồng độ (C), áp suất (P), nhiệt độ (T), diện tích 
bê mặt chất phản ứng (S bm ), sử dụng chất xúc tác thì nói chung tôc độ 
phản ứng đều tăng. 

b. Giải thích: 


Khi các chất muôn phản ứng với nhau, chúng phải va chạm vối nhau. 
Tần sô" va chạm (sô lần va chạm trong một đơn vị thời gian) càng lớn thì 
tốc dộ phản ứng càng lớn. Tần sô va chạm này tăng theo nồng độ, áp 
suất, nhiệt độ, diện tích bê mặt của các chất tham gia phản ứng. Tuy 
nhién, không phải mọi va chạm đều gây ra phản ứng, chỉ những va chạm 
có htệu quả mới gây ra phản ứng. 

Tỉ sô (sô" va chạm có hiệu quả)/(tổng sô va chạm) phụ thuộc vào bản 
chất các chất phản ứng và nhiệt độ. Do đó các phản ứng khác nhau có tốc 
độ khCmg giống nhau. Khi nhiệt độ tăng tần sô" va chạm có hiệu quả tăng 
nhanh, đây là yếu tô chính làm cho tốc độ phản ứng tăng nhanh khi 
tăng nhiệt độ. 

c. Định luật tác dụng khối lượng Guldherg - Waage. (ảnh hưởng của 
nồng ctộ đến tô"c độ phản ứng). 

'Tô"c độ của phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích sô" nồng độ các chất 
tham gia phản ứng với sô mũ bằng những con sô" thu được từ thực 
nghiệm". 

Thí dụ có phản ứng: aA + bB - > cC + dD. 


v = k.C‘.C£ 

Trong đó: k: hằng sô" tốc độ phản ứng (phụ thuộc bản chất các chất 
phản ững; nhiệt độ và chất xúc tác). 

C A » C B : lần lượt là nồng độ mol (M) của chất tham gia phản ứng A,B ở 
thời điểm tính tốc độ phản ứng. 

í, y là những con sô" được xác định từ thực nghiệm. Trong một sô" 
phản ủng đơn giản thì x= a, y = b (nhưng nói chung X a, y * b). 

d. 'Qui Van t Hoff. (sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ của phản 
ứng. 









"Trong khoảng nhiệt độ không cao, cứ tăng nhiệt độ lên 10°c, thì tốc 
độ phản ứng tăng lên khoảng từ 2 đến 4 lần". 



v 2 =v 1 . M/10 


Trong đó: Ỵ : hệ sô" nhiệt độ. 

v t , v t + 10 : lần lượt là vận tốc phản ứng ở t°c và ỏ (t 4 10)°c. 
Vj v 2 : lần lượt là vận tốc phản ứng ở nhiệt độ ti và t 2 

II. CÂN BẰNG HOÁ HỌC. 

1. Khái niệm cân bằng hoá học. 

Một phản ứng hoá học trong cùng điều kiện xảy ra theo hai ciiểu trái 
ngược nhau là phản ứng thuận nghịch, và khi nào tốc độ phản ứtg thuận 
băng tốc độ phản ứng nghịch ta nói phản ứng ở trạng thái cân bằng. 

Cân bằng hoá học là cân bằng động, nghĩa là khi ở trạng thái cân 
bằng phản ứng không dừng lại, mà phản ứng thuận và phản ứn? nghịch 
vân xảy ra nhưng với tốc độ bằng nhau. 

2. Hằng sô' cân bằng. 

a. Cân bằng trong hệ đồng thể. 

Hỗn hợp các chất khí; dung dịch các chất hoà tan là những hệ đồng 
thể, trong hệ đồng thể không có bề mặt phân chia. 

Xét cân bằng sau: N 2 0 4(K) <• > 2N0 2(K) (1) 

Hai chất trong cân bằng này đều là chất khí, nên là một hệ đóng thể. 

Khi hệ ở trạng thái cân bằng nồng độ của N 2 0 4 và N0 2 kh>ng biến 
đổi nữa (nếu giữ nguyên điều kiện của cân bằng). Bằng thực nghiệm 
người ta thấy tỉ sô' nồng độ c.ủa các chất khi cân bằng ở nhiệt cộ không 
đổi là hằng sô'. 

[N0 2 ] 2 / [N 2 OJ = K, = const. 

Trong đó: [N0 2 1 và [N 2 0 4 1 là nồng độ mol của N0 2 và N 2 Ch lúc cân 
bằng, sô' mũ 2 ở nồng dộ M0 2 và sô' mũ 1 ở nồng độ N 2 0 4 ứng đúig với hệ 
sô' tỉ lượng của N0 2 và N 2 0 4 trong phương trình hoá học (1). K< là hằng 
sô' cân bằng của phản ứng (1). Kc của phản ứng (1) chỉ phụ tluộc vào 
nhiệt độ, nghĩa là chỉ nhiệt độ của cân bằng thay đổi thì Kc cia phản 
ứng (1) mói thay đổi, còn sự thay đổi nồng độ ban đầu cùa N 2 0 4 và N0 2 , 
hoặc thay đổi áp suất của phản ứng thì Kc không thay đổi. Thí dụ: ở 
25°c, Kc cỳạpphản ứng (1) bằng 4,63.10 -3 . 







Khi biêt hằng sô cân hằng K( và nồng độ han đầu của các chất trong 
cân hăng co thê tính được nồng độ lúc cân bằng. 

Thí dụ 1: N 2 O í(K) ;;r 2N0 2(K) 

Nồng đỏ ban đầu: 0 , 1000 M 0 

Khi cân bằng: 0 , 1000 -X 2 x 

K c = 4,63. 10- 3 = [N 0 2 ] 2 / [N 2 OJ = ( 2 x ) 2 / ( 0,1 - x) 

4x 2 + 4,63. 10" 3 X - 4,63. 10 " 4 = 0 
=~> Xj = 1,02. 10 ' 2 (M) 

x 2 = —1,14. 10 ~ 2 (vô lí =>loại). 

Vậy: nồng độ N 2 0 4 lúc cân bằng là 0,1000 - x 
= 0,1000 - 1 , 02 . 10" 2 = 0,0898 (M). 

Nồng độ N 0 2 lúc cân bằng: 2 x = 2 .( 1 , 02 . 10 ” 2 ) = 2,04. 10~ 2 (M). 

Thí dụ 2 : Cho 1 mol axit axetic nguyên chất phản ứng với 1 mol ancol 
etylic nguyên chất, khi đạt cần bằng tạo ra 2/3 mol este. 


CH 3 COOH + C 2 H 5 OH 

Ban đầu: lmol lmol 

Phản ứng: 2/3 mol 2/3 mol 

Cân bằng: 1/3 mol 1/3 mol 


ĩ =± CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 

0 0 

2/3 mol 2/3 mol 

2/3 mol 2/3 mol 


2 2 

„ . [CH 3 C00C 2 H 5 ].[H 2 0] jvjv _ 

^ [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] j_ j_ 

3V ■ 3V 

Chú ý; Không thể bỏ qua [H 2 0] trong biểu thức hằng sô" cân bằng 
khi lượng nước xấp xỉ lượng các chất khác trong hệ. 

b. Cân bằng trong hệ dị thể. 

Cân bằng gồm chất rắn và chất khí, gồm chất rắn và chất tan trong 
dung dịch,... là các hệ dị thể. 

Hệ dị thể là hệ trong đó có bê mặt phân chia. 

Thí dụ: Hệ cân bằng sau: 


G(R) + C0 2(K) < — - 2C0 (K) (2) 

Giữa chất rắn c và chất khí C0 2 , co có bề mặt ngăn cách, chất rắn c 
không trộn lẫn vào chất khí, giữa chúng có bể mặt phản chia, qua bể mặt 
này tính chất biến đổi đột ngột (như khối lượng riêng, nhiệt độ nóng 


chảy...). 

Nồng đò của chất rắn được coi là hằng sô", nên không có mặt trong 
biểu thức hằng sô" cân bằng. Đôi với cân bằng ( 2 ) ta có: 

Kc = [COI 2 / [C0 2 ] = const ở nhiệt độ xác định. 
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Trường hợp tổng quát: Ko của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào 
nhiệt độ. 

3. Sự chuyển dịch cân bằng. 

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, có thê 
chuyển sang trạng thái cân bằng khác, nếu điều kiện của cân bằng biến 
đổi, hiện tượng đó gọi là sự chuyển dịch cân bằng. 

Nồng độ, áp suất, nhiệt độ là những điều kiện có thể làm chuyển dịch cân 
bằng. 

Chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng và 
cũng không làm biến đổi hằng sô cân bằng, nên không làm cân bằng 
chuyển dịch. Chất xúc tác làm tàng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ 
phản ứng nghịch với sô lần bằng nhau, nên khi phản ứng thuận nghịch 
chưa ở trạng thái cân bằng thì chất xúc tác có tác dụng làm cho cân bằng 
được thiết lập nhanh chóng hơn. 

Nguyên lí Lơ Sa- tơ- li- e: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng 
thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài, như biến đổi nồng độ, 
áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác 
động bên ngoài đó. 

Có thể tổng kết nguyên lí Lơ Sa- tơ- li - e theo bảng sau: 


Nhiệt độ 


Áp suất 


Nồng độ 


Chất xúc 
tác 


Tăng 


Giảm 


Ịềịik 


Giảm 


Tản£ 

* 9 


Giảm 


Cân bằng chuyển dịch 
theo chiều 


Thu nhiệt (AH > 0) 


Toả nhiệt (AH < 0) 


Giảm sô" phân tử khí 
Tăng Số phân tử khí 
Giảm nồng dộ _ 

r 11 w ^ 1 A 


Tăng nồng dô 


Không làm chuyển dịch cân bằng hoá học 


B. CÁC BÀI TẬP MẪU. 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN 

Bài tập 1: Cho phản ứng 2S0 2 + 0 2 = 2S0 3 

Khi thể tích hỗn hợp giảm 3 lần thì tốc độ phản ứng này tăng hay 
giảm bao nhiêu lần? 

Giải 

Đặt nồng độ S0 2 và 0 2 trước khi thay đổi thể tích lần lượt là a và b. 
Do đó tốc phản ứng trước khi thay đổi thể tích là: 

v t = k. a 2 . b 


























Khi giảm thể tícli 3 lần thì nông độ sơ, và C) 2 đều tăng lên gấp 3 lần. 
ịS0 2 ] = 3a; [0 2 1 = 3b 

Do dó vận tôc phản ứng Gau khi giam thể tích hỗn hợp là: 
v„ = k (3a) 2 . 3b = 27. k. a 2 . b 

Vậy: — = — — c,a — ^ = 27 (Vận tốc phan ứng tăng 27 lần) 
v t k.a .b 

Bài tập 2: Phản ứng: + 2B, khí . -> Crt .,,0 + Drt.no 

KI li nổng độ chất B tàng 3 lẩn và nồng độ chất A không đổi thì tỏc độ phản 
ứng tăng bao nhiêu lần? 

G ĩ 2 ! 

lái 

Theo định luật tác dụng khối lượng: V, = k.[A] [B] 2 

Với [AJ, [ B] lần lượt là nồng độ chất A. B 0 thời điểm khảo sát. 

Khi nồng độ chất B tăng 3 lần (nồng dộ chất A không đổi) thì: 

V, =k. [A].(3[BJ)‘ = 9.k. 1AIỈBP 



(Tôc độ phàn ứng tăng 9 lần). 


Bài tập 3: Khi nhiệt độ tăng thêm 10"C, tốc độ của một phản ứng hóa 
học nào đó tăng lên 2 lần. Khi nâng nhiệt độ từ 5°c lên 55°c thì tốc 
độ phản ứng này tăng lên bao nhiêu lần? 


Gọi v 5 , v 55 lần lượt là tốc độ phản ứng ờ 5°c, 55°c. 
Theo quy tắc kinh nghiệm VanHôp ta có: 

v 55 = v 5 . r* 55 - 5 *' 10 


Vói Y = 2. Do do: 

v 5r> = V, . 2 (55 - 5V10 = 2 5 . v 5 = 32 . v 5 

Vậy: —— = —^ 5 = 32 . Tôc độ phản ứng tăng 32 lần. 

v 5 v 5 


Bài tập 4: Phản ứng: A + 3B (khf) -> 2C rtcho 

Khi nồng độ chất A tăng 4 lần, nông dộ chất B giảm 2 lần thì tốc độ phản 
ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần? 


phương trình tốc độ phản ứng: V, = [A| X [B] 3 

Khi nồng độ chất A tăng 4 lần, nồng độ chất B giảm 2 lần thì tốc độ phản 
ứng: 
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Tốc độ phản ứng giảm 2 lần. 


Bài tập 5: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng hóa 
học nào đó tăng lên 3 lần. Klu giảm nhiệt độ của phản ứng từ 60°c 
xuông 10°c thì tốc độ phản ứng giảm bao nhiêu lần? 

Giải 

Gọi v 10 , v 50 lần lượt là tốc độ phàn ứng ở 10°C; 50°c. 

Theo quy tắc kinh nghiệm Van Hôp, ta có: 

„ — Y* 60 ' 10 *' 10 \r - 

’ 50 1 - v 10 

Với: T = 3 do đó: V50 = 3 5 . v ,0 = 243.v,0 
Tốc độ phản ứng giảm 243 lần. 


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Bài tập 1: Cho phản ứng A (Vho + 2B (k | lí) -> AB 2 (kh 0 
Trường hợp nào tổc độ phản ứng tăng lén 8 lần? 

A. Tăng nồng độ chất A lên 4 lần ([B] = const) 

B. Tăng nồng độ chất B lên 8 lần ([Al = const) 

c. Giảm nồng độ chất A xuống 2 lần, tăng nồng độ chất B lên 4 lần 
D. Giảm nồng độ chất B xuông 8 lần, tăng nồng độ chất A lên 2 lần. 

Giai: 

Phản ứng: Aị k) + 2B (k) -> AB 2 (k) 

Có phương trình tốc độ phản ứng dạng: V = k [AI [Bl 2 
Thử các phương án: 

A. V A = k (4[A1). [B] 2 = 4.V (loại) 

B. V B = k ([Ã]). (8[B1) 2 = 64. V Ooai) 

c. v c = k. (Ì[A]) . (4.[B]) 2 =8.v (thoả mãn) 

2 

D. v D = k. (Ỉ[A]) 2 =ỉ.v (loại) 


Đáp án đúng là c. 

Bài tập 2: Khi nhiệt độ tăng t hf-m 10°c, tốc độ của một phản ứng nào đó 
tăng lên 2 lần. ở 160°c phan ưng này kết thúc trong 16 phút. Vậy ở 
200°c phản ứng này kết thuc trong thời gian 

A. lphút. B. 8 phút c. 2 phút. D. 4 phút 


Gọi v ltì0 , v 200 lần lượt là tốc độ phan ứng ỏ 160"C, 200 
Theo quy tắc kinh nghiêm Van Hôp, ta co: 

n'jt 

P’\ M ềỊf 










v 200 =r (200- 160)/10 

Vtíi ĩ = 2 suy ra: 

v 200 = 2 4 . v 160 = 16 . v 160 

Do dó: --- - = - tì' — =16 (Vận tốc phản ứng tăng 16 lần) 

V 160 V 1G0 

Vì vận tốc phản ứng tỉ lệ nghịch với thời gian phản ứng nên ở 200°c 

16 

phản ứng sẽ kết thúc trong: 77 = 1 (phút) 


Đcip án đúng là A. 

Bài t.ập 3: Khi tăng nhiệt độ thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng hóa 
học nào đó tăng thêm 2 lần. Phản ứng này đang tiến hành ở 20°c, để 
tố«e lộ phản ứng đó tăng lên 1024 lần thì cần phải thực hiện phản 
ứng ở nhiệt độ 

A. 8)°c. B. 100°c. c. 120°c. D. 140°c. 


Gọi t (°C) là nhiệt độ thực hiện phản ứng. 
The3 quy tắc kinh nghiệm VanHop, ta có: 

V -vK 1 ~ 20)/10 .. 

v t 1 • v 20 


v t Y*(t - 20)/10 
v 20 



o(t - 20)/10 


= 1024 = 2 10 


=>> <t - 20)/10 = 10 
t = 120. 

Vậy cần thực hiện phản ứng ở 120°c. 


ĐiÁ p án đúng là c. 

Bài tiập 4: Cho các dung dịch: 

Duing dịch X: là 100 ml dung dịch H 2 S0 4 0,8M. 

Dung dịch Y: là 200 ml dung dịch H 2 S0 4 IM. 

Dung dịch Z: là 300 ml dung dịch H 2 S0 4 0,2M. 

Dung dịch W: là 400 ml dung dịch H 2 S0 4 0,6M. 

Klhi cho một đinh sắt sạch tác dụng với dung dịch nào thì phản ứng 
xảty ra có tốc độ lớn nhất? 

A. Tung dịch X. B. Dung dịch Y. 

c. lung dịch z. D. Dung dịch w. 



Giải: 

FeS0 4 + H 2 1 
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Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch. Do dó dung 
dịch H 2 S0 4 có nồng độ lớn nhất sẽ phản ứng với đinh sắt với tôc dộ 
lớn nhất. 

Theo bài ra: 

Ta thấy dung dịch Y có nồng độ H 2 S0 4 lớn nhất, do đó đinh sắt tác 
dụng vối dung dịch Y sẽ có tốc độ lớn nhất. 

Đáp án đúng là B. 


Bài tập 5: Khi cho một đinh sắt tác dụng với dung dịch HC1, trong 
trường hợp nào phản ứng xảy ra có tốc độ lớn nhất? 

A. Dung dịch HC1 có pH = 4. 

B. Dung dịch HC1 2M. 
c. Dung dịch HC1 10%. 

D. Dung dịch HC1 có khối lượng riêng d = 1,10 g/ml. 


PTPƯ: Fe + 2HC1-> FeCl 2 + H 2 1 

Trưốc tiên, ta xác định nồng độ HC1 trong các dung dịch đó và đưa vê 
một loại nồng độ (nồng độ mol chẳng hạn) để so sánh. 

A. Dung dịch HC1 có pH = 4: [HC1] = [H + l = 10 ~ 4 M = 0 , 0001 (M) 

Suy ra: C M (HC 1 ) = [HC1] = 0,001 (M). 

B. Dung dịch HC1 2M => C M(HC J) = 2(M). 

c. Dung dịch HC1 10% => d ddH ci = 1,05 (g/ml) 


10.d.c% _ 10.1,05.10 

36,5 


Suy ra C M( HC 1 ) 


= 2,87(mol). 


D. Dung dịch HC1 có d = l,10g/ml => C% (ddHcl) = 20% 

Suy ra: Cm(hcd = 2,87.2 = 5,74 (M). 

Vì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ dung dịch HC1. 

Vậy đáp án đúng là D (vì ỏ phương án D là dung dịch có nồng độ HC1 
lớn nhất). 

c. BAl tập trắc ncmệm có hướnc dẫn giải 

• • 

Bài 1 : Thực nghiệm cho thấy tốc độ của phản ứng hoá học: 

A^ + 2B (K) - » C(K) + D(K), được tính theo biểu thức: V = K.[A]. [B] 2 , 

trong đó K là hằng sô" tốc độ, [A] và [B] là các nồng độ của chất A và 
chất B tính theo mol/ lít. 

Giữ nguyên nhiệt độ của bình phản ứng, nếu ta tăng áp suất cùa hệ 2 

độ phản ứng tăng 



B. 4 lần 


c. 8 lần 


D. 16 lần 








Bài 2: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng hoá học 
tăng lên 3 lần. Để tốíc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 30°C) 
tăng lên 81 lần, cần phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 

A. 300°c. B. 70°c. c. 40°c. D. 120°c. 

Bài 3: Người ta đo 4 tốc độ ban đầu của phản ứng giữa các chất A và B ở 
các nồng độ ban đầu khác nhau của các chất phản ứng thu được kêt 
quả trong bảng sau (giữ nguyên nhiệt độ của phản ứng): 


Thí nghiệm 

Nồng độ ban đầu (mol. lít *) 

Tốc độ ban đầu 
(mol. ì -1 . 8~ l ) 

n 

r 

1 

0,5 

1,0 

2,0 

2 

0,5 

2,0 

v 2 

3 

1,0 

3,0 

36 

4 

2,0 

3,0 

72 


Giá trị của v 2 trong bảng trên là 

A. 4. B. 6. c. 8. D. 18 . 


Bài 4; Cho phản ứng đơn giản sau: A <K) + xB (K) - > AB X(K) 

Khi tăng nồng độ của A và B gấp đôi thì tôc độ phản ứng tăng 16 lần. 
Giá trị của X là (giữ nguyên nhiệt độ của phản ứng) 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. 4. 

Bài 5; Cho phản ứng đơn giản ở trạng thái khí được thực hiện trong bình 
kín: 

2A(K) + ®2(K) " > 2AB (K) 

Khi tăng nồng độ chất A hai lần và đồng thời giảm nồng độ chất B 2 
hai lần, thì tốc độ phản ứng (giữ nguyên nhiệt độ) 

A. không thay đổi. B. tăng 2 lần. 

c. giảm 2 lần. D. không xác định được. 

Bải 6 : Hằng sô' cân bằng của phản ứng: 

H 2 (K) + I 2 (h<n) 2HI (K) , ở nhiệt độ nào đó bằng 40. Nếu cho hỗn hợp 

khí H 2 và hơi I 2 theo tỉ lệ mol 1:1 vào trong một bình kín ở nhiệt độ 
đó, hiệu suất của phản ứng trong trường hợp này là 

A. 20%. B. 40%. c. 76 %. D. 80%. 

Bài 7 ì Xét phản ứng: aA + bB-» cC + dD ở nhiệt độ không đổi, tốc độ 

phản ứng tính theo biểu thức: 

V = K. (Ca)*. (C B ) y , (K = const khi nhiệt độ không đổi) 

Thí nghiệm cho thấy vận tốc phản ứng này: 

- Tăng gấp đôi khi tăng gấp đôi nồng độ A và giữ nguyên nồng độ B. 

- Giảm 8:lần khi giảm nồng độ B hai lần và giữ nguyên nồng độ A (so 
với bhể đầu). 




























Giá trị của x,y trong biểu thức tính tốc độ lần lượt là 

A. 1 ; 2 . B. 1 ; 3 . c. 2 ; 1 . D. 3 ; 1 . 

Bái 8 : Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol 
C 2 H 5 OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để dạt hiộu suất 
cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol 
CH 3 COOH cần sô mol C 2 H 5 OH là (biết các phản ứng este hoá thực 
hiện ở cùng nhiệt độ) 

A. 2,412. B. 0,342. c. 0,456. D. 2 , 925 . 

(Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2007, khôi A) 

Bài 9 : Một bình kín chứa khí NH 3 ở 0°c và 1 atm. Nung bình kín đó (tên 
546°c và NH3 bị phân huỷ theo phản ứng: 

2 NH 3 <-» N 2 + 3H 2 

Khi phản ứng trên đạt tới cân bằng áp suất thì trong bình là 3,3 atm. 
Hằng số cân bằng của phản ứng phân huỷ amoniac ở 546°c là 

A. 4,15. 10" 7 . B. 6,23. lO" 6 . c. 8,45. 10 " 6 . D. 3,64. 10 - 4 . 

Bài 10 : Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 1 mol 
ancol etylic, khi cân bằng được thiết lập có 0,6 mol este được tạo 
thành. Lúc đó, nếu ta thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng, 
khi cân bằng mới được thiết lập, hiệu suất của phản ứng este hoá 
trong trường hợp này có giá trị là (nhiệt độ của bình phản ứng được 
giữ nguyên) 

A. 54 %. B. 68 %. c. 82%. D. 78%. 

Bài 11. Yếu tô" chung làm tăng tốc độ phản ứng khi tăng nồng độ, áp 

suất, nhiệt độ, diện tích bể mặt chất phản ứng là 

A. tăng tần số va chạm giữa các chất phản ứng. 

B. tăng sô" lần va chạm giữa các chất phản ứng. 

c. tăng sô" va chạm có hiệu quả giữa các chất phản ứng. 

D. tăng tỉ sô" (sô" va chạm có hiệu quả)/ (tổng sô" va chạm) giữa các 
chất phản ứng. 

Bài 12. Cho các yếu tô": nồng độ, nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác. Sô" yếu tô" 
có thể làm thay đổi hằng sô" cần bằng Kc của một cân bằng hoá học là 

A. 1 . B. 2 . c. 3 . D. 4 . 

Bải 13. Cho phản ứng điều*chê 0 2 trong phòng thí nghiệm: 


2KC10 3 (R) 


■> 2KC1 (R) + 30 2 (K) 


Yếu tô không ảnh hưởng đến tô"c độ phản ứng trên là 
A. nhiêkídộ. B. chất xúc tác. 

Cl uất. D. kích thước các tinh thể KClOa. 












Bài _PL Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 

2S0 2 (K) + 0 2K) 2S0 3(K) , AH < 0. 

Yêu tô không làm biên đôi nồng độ các chất trong hệ cân bằng là 
A. biên đôi nhiệt dộ. B. sự có mặt chất xúc tác. 

c. biên đôi áp suất. D. biến đôi dung tích của bình. 

Bài 15 : Chỉ ra phát biểu sai: 

A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển cao nhanh hơn khi cháy ở mặt 
đất. 

B. Nước giải khát được nén khí co, vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ 
chua (độ axit) lớn hơn. 

c. Thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thấp sẽ giữ được lâu hơn. 

р. Than cháy trong khí oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong 
không khí. 

Bài 16: Hằng sô cân bằng K c của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc 
vào yêu tô 

A. nồng độ. B. nhiệt độ. 

с. áp suất. D. sự có mặt chất xúc tác. 

Bài 17: Cân bằng sau xảy ra trong bình kín: 

C0 2(K , + H 2( k, CO (K) + H Am, ah <0 

Yẽu tô không làm cân bằng trên chuyển dịch là 

A. chỉ có chất xúc tác. B. chỉ có áp suất. 

c. nồng độ, chất xúc tác. D. áp suất, chất xúc tác. 

Bải 18 : Sự chuyển dịch cân bằng hoá học luôn luôn làm thay đổi 
A. hằng sô' cân bằng K c 
13. nồng độ của tất cả các chất. 
c. tỉ số tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch. 

р. khối lượng của tất cả các chất. 

Bài 19 : Khi cứ tăng nhiệt độ thêm 10°c thì tốc độ của một phản ứng hoá 
học nào đó tăng lên 3 lần. Khi tăng nhiệt độ từ 20°c lên 80°c thì tốc 
độ phản ứng này tăng 

A. 18 lần B. 27 lần c. 243 lần D. 729 lần 

Bài 20 : Cho phản ứng: N 2(K) + 3H 2( K) 4 =± 2NH 3(K) 

Giữ nguyên nhiệt độ của bình, nếu ta tăng dung tích của bình phản 
ủng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng 

A. tăng lên 4 lần. 

с. tăng lên 16 lần. 

. $ 


B. giảm 4 lần. 
c. giảm'xuống 16 lần. 















D. HƯỚNG DẪN GIẢI BAl TẬP TRÁC NGHIỆM. 

Bài I, Khi tăng áp suất của hệ lên 2 lần => thể tích giảm 2 lan í é 
nguyên nhiệt độ) => nồng độ cùa < ac chất tăng 2 lần. Do đó: 

V = K ([A].2). ([B].2) 2 = 8KIA1. ỊB] 2 = 8.V 
Vậy tôc độ phản ứng tăng 8 lẩn. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 2. Áp dụng công thức của quy tắc VanHop: 

„ o(t - 30)/ 10 
v t — v 30 • à 

=> v t / v 30 = 3<* - 30)/10 
=>3 (t - 30)/10 = 81 = 3 4 

=>(t - 30)/ 10 = 4 => t = 40 + 30 = 70(°C) 

Đáp án đúng là B. 


Bài 3 . Phản ứng dạng: aA + bB-■»... 

Biểu thức tính tốíc độ dạng: V = k.(CA) x . (C B ) y 

Trong đó: k: hằng sô tốc độ (hằng sô" khi nhiệt độ không thay đổi). 
C A , C B lần lượt là nồng độ ban đầu của chất A, B. 

X, y: là các sô thu được từ thực nghiệm. 

Theo bài ra ta có: 


2,0 = 

= k . (0,5) x 

. (l,0) v 

(1) 

36 = 

k .(l,0) x . 

(3,0)> 

(2) 

72 = 

k . (2,0) x . 

, (3,0) y 

(3) 

Lấy (3): 

: (2) được: 

2 = 2 X => 

X = i 

Lấy (3): 

: (1) được: 

• 

II 

<x> 

co 

3y => 

Thay X : 

= 1, y = 2 1 

ưào (1) được 

: 2,0 

Vậy: Vj 

í = k . (0, 

5) x . (2,0)> 



y = 2 


( 1 , 0 ) 


2 


k = 4 


= 4. (0,5). (2,0) 2 = 8 (mol. I 1 . s" 1 ) 

Đáp án đúng là c. 

Bài 4. Theo định luật tác dụng khôi lượng: V = k . (Ca) . (C B ) X 
Khi tăng nồng độ A, B lên gấp đôi thì: 

V = k. (2. Ca). (2.C b ) x = 2.2\ k. (Ca). (C b ) x = 2 x+l . V 
Theo bài ra: v/v = 16 => 2 X+1 = 16 = 2 4 => X = 3. 

Đáp án đúng là c. 

Bài 5. 2A <K) + B2(K) ^ 2AB (K) 

Biểu thức tính tốc độ phản ứng: V = k. (Ca) 2 . (C Bỉ ). 

Khi tăng nồng độ chất A hai lần và đồng thòi giảm nỗng độ B 2 hai lần: 

V = k. (2 Ca) 2 . <c» /2) = 2. k. (Ca) 2 . (C b ) = 2. V 

? phản ứng tang hai lần. 

ìng là B. 










Bà j_6. Vì khí H 2 và hơi I 2 có sô mol hằng nhau, lại cùng vào trong một 
hình kín => chúng có nồng dộ mol hằng nhau. 


Giả sử C H ^ = c 

4* 

I 2 (K) ■“ 

1 (M). 


Xét cân bằng 

“2(10 

+ I-2(h<n> <— 

->• 2HI.K, 

Ban đầu 

IM 

IM 

0 

Phản ứng 

X(M) 

x(M) 

2x(M) 

Cân bằng 

1 -X 

1 - X 

2x (M) 

Theo bài ra: 




K ( . = 

2 

4x 2 

— T = 40 



=>x 2 = 10 (1—x) 2 => X = Vĩõ(l-X) 

X = 0,76 (thoả mãn X < c = 1). 

Vậy hiệu suất phản ứng là: H% = —.100% = .100 _ 7 ( 5 % 

c 1 

Đáp án đúng là c. 

Bài 7. Xét phản ứng: aA + bB -»cC + dD 

Tốc độ phản ứng tính theo biểu thức: 


V = k. (Ca)* . (C B ) y (1) 

- Khi tăng gấp đôi nồng độ A (C B = const): 

V = k .(2 Ca) x . (C B ỵ = 2v (2) 

- Khi giảm nồng độ B hai lần (C A = const): 

V =k. (Ca)*. (C B/2 ) y = v/8 (3) 

Từ (1), (2) => 2x = 2 => X = 1 


Từ (1), (3) => (1/ 2) y = 1/8 = (1/2) 3 => y = 3 
Đáp án đúng là B. 

Bài 8. Giả sử thể tích của hệ bằng 1 lít. 

CH3COOH +C 2 H 5 OH ;=± CH3COOC2H5 + h 2 0 
Ban đầu: 1 mol lmol 

Phản ứng: 2/3mol 2/3 mol 2/3mol 2/3 mol 

Cân bằng: 1/3 mol 1/3 mol 2/3 mol 2/3mol 

Hằng số cân bằng của phản ứng: 

CH 3 C 00 C 2 H 5 ].[H 2 0 ) _ 2/3 2/3 _ 

*[CH 3 COOH].[C 2 H 5 ] “ 1/3.1/3 " 
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CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC,H r) + H 2 0 


Ban đầu: lmol xmol 

Phản ứng: 0,9mol 0,9mol 0,9mol 0,9mol 

Cân bằng: O,lmol (x-0,9)mol 0,9mol 0,9mol 

Vì T = const nên K r = 4, do đó : 

=> K c = - °’- 9 - Q>9 — = 4 

0,l.(x-0,9) 

=>0,81 = 0,4. X — 0,36 => x = 2,925 mol 

Vì V = llít => nc 2 H 5 OH = 2,925 (mol) 

Đáp án đúng là D. 

Chú ý; 


*) Phản ứng este hoá : RCOOH + R'OH ~ ” RCOOR' + H 2 0 


Nói chung: K c = 


[RC00R'].[H 2 0] 

[RCOOH].[R'OH] 


Khi dung dịch loãng thì [H 2 0] coi là hằng sô, do đó: 


[RCOOR'1 

c [RCOOH].[R'OH] 


*) Khi cho axit cacboxylic và ancol nguyên chất (không ở dạns dung 
dịch) phản ứng với nhau thì nhớ: 

+ Tính nồng độ các chất (có thể giả sử thể tích của hệ bằng llít) 

+ [H 2 0] có mặt trong biểu thức hằng sô" cân bằng của phản ứng 

Bài 9. ở đktc (0°c, latm): 1 mol bất kì khí nào cũng chiếm thể tích 22.,4 lít 
=> nồng độ khí = 1/22,4 ( mol/lít). 

Giả sử ban đầu có n 1 mol NH 3 (ở 0 °C), thể tích của bình là V lít. 

Ta có: c„= — = —-— (mol/ lít). 


V - 22,4 

ở 0 °c (273°K): p t . V = n t . R. T ẵ 

ở 546 °c (819° K): P 2 . V = n 2 . R. T 2 
Theo bài ra: P 2 = 3,3. p x 


T 2 = 3. T t 
n 2 / ni = 3,3/3 =1,1 
n 2 = 11 . nj 

m °l khí tăng 1 , 1 . n!-n, = 0 , 1 . nj (mol) 












2 NH 3 ?=± N 2 + 3H 2 
Ban đầu: nịinol 0 0 

Phản ứng: 2x X 3x 

Cán hang: Ĩ 1 | 2 x x 3 x 

=> n 2 = nj — 2x + X + 3x = n!+ 2x 
Ta có: n 2 = 1,1 n, => nj + 2x = 1,1 ĩìị 

=> X = 0,05, n, 

Do đó: 

[N 2 ] = — = 0,05 A = (M) 

V V 22,4 

rrr 1 _ 3x 0,15 _ 

h 2 - = ^— m 

V 22,4 


[NH n i~ 2x 11,-2.0,05.11, I1| 0,9 

3 V V ’ 'V 22,4 



Vft K = [N,].[H 2 ] 3 0,05/22,4.(0,15/22,4) 3 , 

c [NH 3 ] 2 (0,9/22,4) 2 ’ ' 


Đáp án đúng là A. 

Bài 10. Hiệu suất phản ứng tính theo ancol etylic (vì axit dùng dư): 

n c . 2 H 5 OH fa an đầu) = 1 mol 

n c . 2 H 5 OH (phản ứng) = 0,6 + X 

= 0,6 + 0,18 = 0,78 mol 

Vậy H = "(phản ứ nj) 100% = 078 100% _ 78% 

* n(ban dầu) 1 


Đáp án đúng là D. 

Bài 11: Khi tăng nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản 
ứng => tần sô' va chạm (sô' lần va chạm trong một đơn vị thời gian) 
giữa các chất phản ứng tăng => tôc độ phản ứng tăng. 

Đáp án đúng là A. 

Bải 12. Hằng sô' cân bằng K c phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ. 

Đôi với một cân bằng hoá học xác định thì hằng sô' cân bằng của nó 

chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

• • • • 

% 

Đáp án đúng là A. 

Chú ý: G^á trị hằng sô' cân bằng K r của một cân bằng hoá học không 
phjạ'$tìliộe vào nồng độ (C), áp suất (P) và chất xúc tác. 



171 


















Bài 13. Phản ứng nhiệt phân kali clorat KClOi để điều chế 0 2 trong 
phòng thí nghiệm có đặc điểm: 

- Phải đun nóng ở nhiệt độ cao. 

- Cần sử dụng chất xúc tác (Mn0 2 ) để giảm nhiệt độ của phản ứng và 
phản ứng theo hướng tạo ra 0 2 . (Nếu không có xúc tác thì phản ưng 

còn xảy ra theo hướng 4 KCIO 3 -» 3 KCIO 4 + KC 1 ). 

- Là phản ứng một chiểu ( 2 KCIO 3 -»2KC1 + 30 2 ), không xảy ra 

chiểu 2KC1 + 30 2 -> 2 KCIO 3 ( hay nói cách khác KC1 không phản 

ứng được với 0 2 ). Do đó tuy tạo ra chất khí (có mặt chất khí, khí 0 2 ), 
nhưng áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng. 

Các yếu tô ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nhiệt phân KCIO 3 là nhiệt 
độ, chất xúc tác và kích thước các tinh thể KCIO3). 

Đáp án đúng là c. 

Chủ ý: Bài này trong nhiều tài liệu có đáp án là chất xúc tác (dáp 
án này sai!) 

Bài 14. Ki ông làm biến đổi nồng độ các chất trong hệ cân bằng, có nghĩa 
là không làm chuyển dịch cân bằng. 

Các yếu tô" làm chuyển dịch cân bằng pha khí là: Nhiệt độ, nồng độ, 
áp suất, dung tích của bình (dung tích của bình thay đổi => nồng độ 
các chất, áp suất thay đổi). Còn chất xúc tác không làm chuyển dịch 
cân bằng, tức là nó không làm biến đổi nồng độ của các chất trong hệ 
cân bằng. 

Đáp án đúng là B. 

Bài 15. Phát biểu sai là (A), vì trên tầng khí quyển cao có nồng độ 0 2 rất 
thấp (do càng lên cao không khí càng loãng và khí 0 2 nặng hơn 
không khí) và nhiệt độ thấp. Do đó, sự cháy của nhiên liệu ở tầng cao 
chậm hơn khi chắy ở mặt đất. 

Đáp án đúng là A. 

Bải 16. Hằng sô cân bằng (Kc) của một phản ứng thuậr nghịch xác định 
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Đáp án đúng là 3. 

Bài 17. - Trong mọi cân bằng hoá học, yếu tô chất xúc tác đểu không làm 
chuyển dịch cân bằng hoá học. 

- Trong một sô cân bằng hoá học có mặt chất khí, nếu có sô phân tử 
khí của các chất tham gia và sản phẩm bằng nhau: 

(aA^Q ề b^ (K) — - ± cC (K) + dD (K) ; a + b = c + d) thì áp suất cũng 

JÌkẼông làm cân bằng chuyển dịch. 













Đối với cân bằng: C() 2(K) + H 2 (K) <=± C0 2( K) + H 2 0 (H) , AH < 0 có số 

phân tử khí ở 2 vê bằng nhau. Do đó chât xúc tác và áp suất đều 
không làm cân bằng trên chuyển dịch. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 18. Sự chuyển dịch cân bằng hoá học làm thay đổi: 

+ Hằng sô cân bằng K c khi và chỉ khi nhiệt độ thay đổi. 

+ Nồng độ các chất khi thể tích của hệ được giữ nguyên. 

+■ Khôi ìưựng mỗi chất, kêt luận này luôn đũng (tuy tổng khôi lượng 
của các chất trong hệ không thay đổi nhưng khối lượng từng chất 
thành phần bị thay đổi). 

+ Vì K c = v t / v n (v„ v n : lần lượt là tốc độ phản ứng thuận và tôc độ 
phản ứng nghịch) có thể có trường hợp không đổi (khi nhiệt độ không 
đổi) nên tỉ sô tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch 
không đổi khi K c không đổi. 

Đáp án đúng là D. 

Bài 19. Theo qui tắc VanHop: 

„ 0 ( 80 - 20 )/ 10 
Vgo — v 2 0 . 0 

=> v 80 /v 20 = 3 (80 - 20)/1 ° = 3 6 = 729 (lần). 

Đáp án đúng là D. 

Bải 20. - Khi tăng dung tích của bình lên 2 lần thì nồng độ các chất khí 
giảm đi 2 lần. 

- Phàn ứng N 2( K> + 3H 2( K) ĩ=± 2 NHj<K) 

Có V = k. (N 2 ). (H 2 J 3 

Khi tăng dung tích của bình lên 2 lần 

V = K([N 2 ]/2) ([H 2 ]/2) 3 = K . [N 2 ][H 2 ] 3 / 16 = v/16 

(VÌ nhiệt độ không đổi nên hằng sô tốc độ k không thay đổi). 

Vậy tốc độ phản ứng giảm 16 lần. 

Đáp án đúng là D. 





ị 
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